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LO1DAN

Scott 0’Dell 1a mét nha vin My. Ong sinh ndm 1898 tai Los Angeles va 16m 1én & b bién Pai Ty Dwong tai California. Sau khi t6t nghiép Pai hoc
Standford, 6ng lam viéc trong cong nghiép phim anh tai Hollywood va Rome. Sau d6 éng tré thanh phéng vién bao chi. Ong viét ba quyén sach cho doc gia

tré, tit ca déu thanh céng. Ong mét nim 1989.

Quyén “Hon Pao Ca Heo Xanh” (1960) la quyén sach noi tiéng nhit cia 6ng. Pao Ca Heo Xanh
la mot dao cé that, dao nay tén goi San Nicolas, khéng cach xa nha cia O’Dell & California.
Trong sach 6ng da déi tén, nhung 6ng dung nhirng dit kién lich s vé hon ddo d6. Nam 1602
mot nguwoi Tay Ban Nha da phat hién ra ddo. Trén dao c6 tho dan sinh s6ng cach d6 4.000 nam.
Sau khdm pha ctia ngwdi Tay Ban Nha, vai ngwdi khach dén viéng, roi nhiéu ngudi dén sinh
s6ng yén binh trén dido. Nam 1835, ngwdi dan trén dao bi tau bat dwa di. Mot co gai khong
dong y. C6 nhay tir trén tau xuéng bién, boi tré vé nha. C6 séng mot minh trén dao cho dén
nam 1853.
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CHUONG I
CONCAVOIDO

C hiéc tau Aleut dén ddo chiing tdi vao mot budi sdng mua xuin. Liic dau, n6 chila mot cai chdm, gidng nhw mot cai vo so nho trén mat bién. N6 dén gan
hon va trong to hon. Gior thi giéng nhw mot con chim trén mat nwéc. Sau cuing toi trong thay ro rang. Gio toi da biét nd 1a cai gi. D6 1a mot con tau mau do6 véi

hai cAnh budm cling mau do.

Em t6i va toi dang nhd cac ciy c6 cu gan bai bién. Cac loai ciy ndy chi moc vao mua xuin. Em
t6i, Ramo, dwoc sau tudi, con tdéi mwoi hai tudi. N6 nhéd con so véi tudi va rat khéo. Nhung nd
sé quén ngay cong viéc khi c6 chuyén gi hap dan né. Gio toi can sw gitup do cua né, do vay toi
khong noi gi vé vé so va con chim. Téi ti€p tuc dao ki€m cu véi cay gy cta toi.

Nhung d6i mat cia Ramo khong bd sét moi viéc. D6i mat cia né to, den, ddi khi trong nhu
budn ngu. Chinh ltc d6 1a Iic n6 trong rat ré. Gio diy d6i mat né mé he hé.

“Bi€n rat ém”, Ramo noi. “Pé la khéi da trén d6 khéng cé vét gon.”

“Bién khong 1a khdi da khong vét gon,” toi néi. “ Po6 la nwéc khdng co séng.”

“Theo em, d6 1a mot khoi da xanh. Va hom nay c6 mot ddm may nho ngbi trén khoi da.”

Toi cho rang Ramo c6 thé da thiy con tau.

“May khong ngoi trén da,” toi noi.

“Nhung ma dam may doé cé day.”

“Khong phai ngoi trén bién,” toi ndi. “Ca heo va chim ngoi trén do, va tat ca ca voi nita. Nhung
may thi khéng phai.”

Ramo nhin chiéc tau. N6 khong biét chiéc tau nhw thé nao. T6i biét béi vi tdi da nghe cha toi
miéu td mot chiéc tau. T6i nhé nhitng 1o néi cda cha toi.



“C6 thé d6 1a mot con ca heo bw hodc mot con ca voi,” Ramo noi.

“Trong lic em cir nhin ra bién,” toi n6i. “Chi dao ki€ém cu. Chi c6 céi gi dé dung con em khéng cé
gica.”

Ramo bat diu dao, nhung né khong nhin xuéng dat. Chiéc tau véi nhitng cdnh budém dé cang
dén gan.

“Chi c6 biét con ca voi @6 nhw thé nao ch®?” N6 hoi.

“Co biét.” Toi dap, nhwng d6 chi la 1o ndi doi. Trén doi khong cé con ca voi do!

“Em chi biét ca voi xanh.” Ramo noi.

“Em con qua nhd. Em khéng biét hét moi vat 16i trong bién.”

“D6 1a chiéc xudbng!” Ramo bong la 1én. “Mot chiéc thuyén bw.”

N6 chay xudng bai co6 dai, khich dong la 16m. Téi con khich dong hon cd Ramo. T6i biét dé la
chiéc tau. b6 la khong phai chiéc thuyén lon. Khong ré né sé mang dén nhirng diéu tot lanh cho
dao, hay mang dén sw xao tron? Tdéi mudn budng ciy gy va chay theo Ramo. Nhung t6i khong
lam. Thikc an can cho nguwoi lang.

Tau Aleut chay qua mot tham tdo rong bao quanh dao, sau dé né len 16i qua nhirng khéi da va
tién dén bai.

Dan lang da biét c6 tau dén. Dan 6ng chay ra bo bién, dan ba thi ding trén cac bo da cao.

Tui xach cua toi da d‘é\y cu, do vy tdi di nhanh khéi bo bién. Té6i nép minh trong bai c6 cao &
dinh b d4 va nhin xuéng bai cat trang. Phan nira dan 6ng cua lang du'ng cho gan bo bién. S6

con lai ndp sau nhlrng khéi d4 nam dwdi chan con dwong mon. Ho sdn sang tin cong nhitng
nguwoi khach la néu bon ngwoi nay té ra khong than thién.

Bay nguoi dan 6ng roi tau trén mot chiéc xuéng nho. Sau nguoi dan Aleut, mat ho hep, rong,
toc den dai. Ngwoi thir bay cao rdo, riu téc vang hoe, ga dirng trén chiéc xuong.

Cha tdi thwong ndi chuyén véi ngudi Bac Au. Ngudi Bac Au dén tir phwong Bic va dan lang toi
so ho. Ngudi dan 6ng véi bd rau nay co thé 1a ngwdi Bac Au.

Chiéc xu6ng cip bai. Gd ngwdi cao rdo nhay khdi xuéng va la hét gi d6 véi nhirng nguoi kia.
Tiéng nbi nghe rat xa la doi v&i toi. Toi biét gd la ngwdi Bac Au.

Ga ndi vdi dan lang bang tiéng néi chia ching t6i. “T6i 1a ban,” ga ndi chAm chap. “Tdi mudn noi
chuyén voi cac ban.”

Cha tdi buéc dé€n cho ga: “Ta la Tu trwdng cha Ghalas-at,” cha néi: “Tén toi 1a Tu trudng
Chowig.”

Toi ngac nhién vi cha néi tén that cho ngudi la nghe. Chiing t6i moi ngudi c6 hai tén. Tén that
rat bi mat va rat dac biét nén chiing t6i it khi dung. Moi nguoi goi toi la Wen-a-pa-lei, con gai
T6c Pen Dai. Tén bi mat cua t6i la Karana. Tén bi mat cua cha la Chowig.

Ga dan 6ng mim cwoi, dwa ban tay 1én: “Tén t6i 1a Orlov.” Ga néi: “T6i cung véi b6n mwoi nguoi
di san rai ca. T6i muon & lai trén dao cac 6ng vao mua he.”

Cha t6i khong néi gi. Py khong phai la 1an diu tién nguoi Aleut dén viéng dao ching toi. ba tir



rat l1u ho dén d€ sin rai c4, cha toi rat nhé diéu do.

“Ong nhé mot chuyén di sin khac.” Orlov néi khi cha tdi khong dap loi ga. “Tdi ciing biét
chuyén do. Cé sy xao tron béi vi dan cia 6ng phai lam dd moi chuyén.”

“Dung vay,” cha toi n6i: “Chung t6i da khong nghi ngoi trong nhiéu thang.”

“Lan nay nguoi cda todi sé san rai cd.” Orlov ndi: “Ching toi sé 1dy da ctia ching. Cac 6ng sé
dwoc mot phan, ching t6i hai phan. Ching t6i sé mua lai cia 6ng.”

“Phan cda chiing t6i cling nhw phan cia cac 6ng.” Cha tbi noi.

Orlov nhin ra bién, “Chung ta s& ban chuyén do6 vé sau.” Ga noi. “Sap c6 bao. Téi mudn dem do
dac tir tau vao.”

“T6i débng y.” Cha tbi noi.

Ga Bac Au vudt rau: “Bién ca diu phai ctia cac dng. Tai sao ching t6i chia phin cho cac 6ng?”
Cha t6i dap: “Bién ca chung quanh Do Ca Heo Xanh thudc vé ching t6i.”

“Twr ddy dén bo Santa Barbara a?” Orlov héi: “Ca sau mwoi dam day!”

“Khong, chi phan bién sat ddo, noi rai ca song.”

Ngudi clia chung toi gitr dimg ca trén bo cat. Orlov nhin ho, bdng mim cwoi véi cha toi.

“Cac phan sé nhw nhau.” G3 dong y.

Xk k

Trén dao cha chung t6i gi6é théi manh hau nhw sudt ca ngay. Doi khi gi6 tir TAy Bic dén, d6i khi
tir hwéng Péng dén. Vi gié thoi qua manh nén ciy coi khong 16m va thiang noi. Ngay ca nhirng
ring cay, cling chi c6 nhitng than cay khang khiu. Vao mua he doi khi c6 gié diu hon.

Lang cua ching to6i, Ghalas-at nam & phia Pong ctia dio. Phia nay gan bai bién va c6 nwéc ngot.
Veé phia Bac cda lang, cAch cho ching tdi mét dam, cling c6 mdt con sudi nho. Chinh & noi nay
bon Aleut dung Iéu cta ho.

T6i hom d6, cha tdi n6i chuyén véi dan cia nguoi.

“Cac cach cw x(r ciia bon Aleut - tiéng ndi ctia ho khac véi ching ta.” Cha néi. “Bon ho dén day
dé danh bat rai ca. Ching ta sé dé cho ho phan da rai ca. Ho sé dwa tré lai cho ching ta nhitng
vat dung ma ching ta can. Piéu nay rit tot cho ching ta. Nhwng ching ta khéng phai la ban cda
bon ho, va bon ho ciing khdng phai 1a ban ctia chiing ta. Nhiéu ndm trudéc, nhirng tay sin bat
khac cling da dén diy va da giy nhiéu phién phirc. Bon chiing déu la nguoi Aleut.”

Do viy ching t6i khong dén gan nguoi Aleut, va nguwoi Aleut cling khong dén lang ching téi. D1
nhién chung t6i biét diéu ho lam. Vai ngwdi ciia ching toi ding trén déc da nhin ho sin bat.
Chang t6i dém so6 rai ca ho giét moi ngay. Vai ngwdi khac canh chirng 1éu cia ho. Chiing t6i
ciling theo d6i cho bai bién.

Ramo ndi: “Nguwdi Aleut ngdi trén da va chai riu moi budi sang. Ho chai cho dén bao gid rau
bong nhuw mat trén vo so.”

Mot ngay no, chi lén ctia téi, Ulape, bao c6 mdt ngudi con gai Aleut & trong ddm nguwoi di san:



“C6 ta an m3c nhw dan 6ng.” Ulape néi. “Nhung c6 ta doi mii lam bang da thd. Du¢i cdi mi la
mai toc day tha xuéng dén tan eo.”

Khong ai tin Ulape. Ching t6i cudi to véi cai y 1a sao lai ¢6 ngudi phu nit séng cung véi nguoi
di san. Chung t6i biét nhitng ngwdi nay khéng bao gior dem v theo khi di hanh nghé.

Bon Aleut ciing canh chirng ching téi, va chiing téi phat hién ra diéu do6 do tinh co.

Nam nay vao lic nay day, ching t6i khong danh dwoc nhiéu ca béi vi song to da khién ching
lan xu6ng vung nwdc siu. Do viy chung toi khéng cé cai gi nhiéu dé an.

Mot ngay no, chi Ulape di dén may ke da hi vong sé kiém dwoc mot it tdm cua. Thinh linh chi
nghe c6 tiéng dong 1én sau lwng chi.

Chi quay lai nhin thiy nhirng cai khéi mau bac chuyén déng gan cac tang da. Chi biét dé la
nhitng con cé to, to gan bang chi. Bon ching da c6 16i d€ tranh nhitng con cd mip déi moéi. Gan
b&r bién nwéc khdng sau ldm va nhitng dot song bat thin da ném mot sd ca lén da.

Ulape dé roi cai gié dung tom cua xudng, chay voi vé lang. Chi néi khong ra hoi khi vé dén lang.
Phu ni* dang niu bita an chiéu. Ho dirng céng viéc lai, cho nghe Ulape noi.

“Ca”, sau nay chi cling néi duorc.

“0' dau? O’ dau?” C6 ai d6 hoi.

“Trén da. Khoang mot chuc con. C6 thé hon.” Ulape dap.

Moi nguoi vdi chay ra chd bér da. Ca c6 thé nhay tré xuéng bién.

Chung tbi chay 1én ch6 ddc da va nhin xuéng. Ca con & d6 nhung nwéc bién dang 1én cao. S6ng
sap chom qua cac khéi da. Ching t6i kéo ca dén cho cao hon, noi séng bién khong thé 1én téi.
C4 that to va ndng, do vay phai hai ngudi dan ba méi khiéng néi mot con.

C6 dd ca cho moi ngwoi dung trong budi téi hdm nay va ngay mai. Nhwng vao buoi sdng hom
sau, hai tén Aleut dén lang xin néi chuyén vé&i cha toi.

“Céac 6ng bat dwoc cd.” Mot trong hai ngudi noéi véi cha toi.
“Chuang t6i chi c6 du cho nguwoi chung téi an.” Cha toi dap.
“Cac 6ng bat dwoc mwdi bon con.”

“Gior con bay con, chung t6i da an bay.”

“Cac 6ng co6 thé cho chung to6i hai con.”

“Cac 6ng c6 bn mwoi ngwdi & trong 1éu.” Cha toi dap. “Nhung chiing t6i c6 hon bé6n muwoi. Cac
ong cé ca cuia cac 6ng. Cac 6ng da dem theo ca kho khi cac 6ng dén day.”

“Chung tdi dn ca kho da ngan dén tin c6.” Tén Aleut noi.

“Cac ong la nhitng ngudi di san,” cha néi. “Hay danh ca twoi ma an khi da ngan ca kho. T6i phai
lo cho dan t6i.”

“Néu nhw 6ng tir choi khéng cho chiing t6i vai con, toi sé néi véi Orlov.”

“Hay noi véi y di,” cha toi khong nhwong bo. “Va hay néi véi y nghe cacly 1é cia ching t6i.”



Pém hém dé ching toi an sé ca con lai, va ching toi rat sung swéng. Ching tdi dn va hat ca,
nhitng ngwdi gia ké chuyén doi xwa chung quanh bép Itra. Chiing t6i khéng biét sw vui swdng
cta chung t6i sé mang dén cho chiing t6i bao nhiéu phién phirc.

Moi ngay nguwoi Aleut di sdn rai ca. Ho cOt cac con thi chét vao thuyén cia ho. Ban dém ho dem
vé dao.

Trong bién c4, rai ca khac han cac con thu khac. Ching c6 bdn chin nhd, nho dé ching 16i rat
nhanh. Da ctia chiing day va dep. Chung thich ndm ngtta trén nhitng tham tao, choi dua va ngu
nghé dwédi anh mat troi. Nhitng ngwdi Aleut dung lao giét nhirng con thi vo tw dé vi bo da cta
chiing. Pém dén ho 16t da cac con thi va xé thit ching ra. Nhitng con rai ca chét nam la liét trén
bai, nwéc bién nhudém dé mau ctia chiing.

Moi dém, din lang ching toi 1én b da d€ dém sd da. T6i khong bao gidr 1én do. Toi ludn ndi
gidn khi thay nhitng ngon lao ctia ngwoi Aleut. Rai ca la ban cida t6i va téi thwong yéu ching.
T6i vui thich khi thiy ching dua gion trong song nuarc.

Mot ngay no tdi noi véi cha toi.
“Nguwoi Aleut da giét qua nhiéu rai ca,” toi néi. “Chung quanh day gior gan nhw khéng con.”

Cha tdi cudi to: “Con rat nhiéu rai ca & nhirng cho khac. Bon chiing sé lai dén day khi bon di san
ra di.”

“Bon ho sé giét chét hét chiing,” tdi néi. “Sang nay bon ho da di truy tim ching & bo bién phia
Nam. Tuin sau nira, ho sé di dén cho khac.”

“Tuan tdi, ho sé chuin bi vé nha.” Cha tdi an ui.

Cha t6i biét bon Aleut chuin bi vé nha. Vai nguwoi tré cia ching toi, theo loi day cia cha, dong
mot chiéc thuyén. Ho lam thuyén bang mot ciy go to tim dwoc trén bai bién.

Trén dao chi c6 mot it cAy nhd, nhung do6i khi song bién mang dén bai cat nhirng than ciy chét.
Thuwong chiing toi dem cdy vé lang, va ngwoi lang dong thuyén & day. Lan nay chdng tdi dong
thuyén trén bai. Va dém nay, ho sé nga & dé. Tat ca ching téi déu biét c6 moét ly do: ngudi cia
chuing t6i canh chirng bon Aleut! Tén Orlov cé chiu tra da cho ching t6i khong? Hay la ga dinh
lén di vao ban dém.



CHUONG II
PHAN BOI VA RA PI

M(f)t budi sang sém, ngwdi Aleut mang dd dac clia ho ra bai bién. D6 1a mot ngay u 4m va c6 gié manh dén tir phwong Bic. Ching tdi chwa dwoc nhan tién

vé da rai ca. Do vy nguoi clia chung tdi vdi va bang qua khe chay ra bai. Pan ba nip trong cic bui c6 cao trén b d4. Téi va chi Ulape cling nip & day.

Ca nhirng chong da rai cd nam trén b da. Phan nira cic tén san bat da & trén tau. S6 con lai
ném da rai ci 1én trén xuéng. Cha téi dang néi chuyén véi Orlov, toi khong nghe dwgc 1oi ho
néi. PAm nguoi Aleut néi cwoi Am 1.

Chiéc xuong gitr da day da rai ca, né dwoc chéo ra tau. Orlov dwa ban tay 1én ra dau. Trong mot

thoi gian ngan, chiéc xudng tir cho tau tr lai ciing véi mot cai rueong den. Hai tén di sin
khiéng cai rwong 1én bo.

Orlov gi& nap rwong va ldy ra hai hay ba chudi hat trai. BAu tr&i khong c6 nhiéu 4nh sang,
nhitng hat trai 1ap lanh trén tay y. Ulape rit xic dong, t6i nghe c6 nhirng ti€ng tram tro cla
dam phu nit. Moi nguoi trong bon ho déu yéu cac hat trai mau. Nhwng tiéng tram tro ctia ho im
bat khi cha 1én tié€ng.

“Mot chudi hat trai d6i 1dy mot tAm da rai ca 1a khong di.” Cha noi.
“Mot chudi hat trai va mot ddu ngon gido bang kim loai.” Orlov ndi.
“Mot cai rwong khong du.”

“Con nhiéu rwong khac & trén tau.” Orlov bién bach.

“Vay thi mang xuéng day. C6 tat ca chin tram tAm da rai ca & trén tau va nam muwoi tim & day.
Chung ta phai nhan dwoc ba rwong nira cung kich thuwéc nay.”

Orlov ndéi gi d6 v&i cac tén Aleut nhwng tdi khong hiéu.
Bon Aleut lai mang cic tdm da 1én xuéng. Cha t6i dirng gitra bon chiing va chiéc xuéng.

Cha néi: “Cac tAm da con lai phai dé€ lai diy. CAc ngwdi cé thé dem né di khi cdi reong khac
xuong day.”

“Chiuing tbi cAn dem moi thir1én tau.” Orlov noi, y nhin 1én troi. “Sap c6 dong bio.”
“DPem rwong xuéng day. Sau d6 ching t6i sé dwa xudng giup cac 6ng.”

Orlov khéng néi gi. Y nhin quanh, nhin ngwoi ciia ching téi dirng trén bai. Y nhin Ién bor da va
nhin cha t6i. Y néi gi véi bon Aleut. Sau dé y 1én xu6ng va di vé tau.

Bon di san di chuyen nhanh. Ulape va t6i ch6m day, cé tiéng la clia ddm dan ba phia sau lung
ching t6i. Cha t6i ndm guc trén da, mait dng day mau. Ong tir tir ding day.

Dan lang nang gido l1én va chay xuéng bai vé hwdng Aleut. Mot chum khéi trang nho béc 1én tir
cho chiéc tau. Ching t6i nghe mot tiéng né 1én, thé la ndm nguwdi ching tdi nga xuéng. Tran
chién dién ra trén bai. Ngwoi ta nga xudéng roi lai diing 1én chién diu tiép. Vai nguoi ngd xudng
khong dirng 1én nira. Cha t6i la mot trong nhitng ngui khong dirng 1€n.

Orlov tir tau tré lai véi nhiéu tén Aleut khac. Dan lang ching téi bi day lui vé phia doc da. Gio



phia chiing t6i khéng con nhiéu ngwdi nhwng ho tiép tuc chién dau.

Bong Orlov va thi ha ciia y quay nguwoi lai va chay ra chd xudng. Ngwoi clia chiing toi khong
dubi theo. Bon di sdn ra dén tau. Ching giwong nhitng cAnh buém dé, chiéc tau chay gitra hai
day da ra khodi Ghalas-at. Ching t6i nhin theo chiéc tau di xa dan. Mot chum khéi trang tir tau
boc 1én, mot tiéng hi la bay qua ddu cia ching t6i. Giéng nhuw tiéng mot con chim 1é6n dang
bay.

Cha tdi da chét. Moi ngudi déu cho rang ly do cai chét ctia cha la do 16i cia ngwdi. Cha da néi
cho Orlov biét tén bi méat cia 6ng. Trong khi danh nhau, khéng ai con cé strc manh néi ra tén bi
mat cua minh.

Trwdc khi danh nhau, chiing t6i c6 bon mwoi hai ngwdi dan 6ng. Gio chi con mwdi lam, trong
do6 hét bay 6ng lao. Moi ngwdi dan ba mat mot ngwdi cha hodc mot ngwdi chong, mot nguwoi
anh hay mot dira con trai. Trong mwoi lam ngay dau tién, ca lang nghe vang lang.

Chung tbi khong thudng di xuéng bai. Khic cAy nam & diy, nhung khong ai muén lam cho
xong chiéc xuéng. Moi ngwdi quén lirng cai rwong dwng hat trai va dadu miii gido. Ching t6i chi
di tim lwong thuec.

Ching t6i chon thu linh méi. Tén 6ng la Kimki, 6ng rat gia. Nhung 6ng la nguwoi tot, trong thoi
ong con tré, dng la nguwoi san bat giodi. Kimki triéu tip toan thé ching t6i lai va ndi:

“Trong qua khit, dan 6ng cta chdng ta di sin bat ca d€ phuc vu chiing ta. Pan ba niu in, may va
quan 4o. Gio phin lén dan 6ng da chét, do vay dan ba phai hoc lam céng viéc cia dan 6ng. Sw
thay d6i nay khong binh thudng 1dm, nhung 1a can thiét. T4t ca chiing ta sé chét néu cac nguoi
khong dong y.”

Kimki phan cong cu thé cho mdi ngudi dan dng, dan ba va tré con. Ong bao chi Ulape va tdi.

“Coéng viéc cua cac chiu la bat cua d¢ trong cac ké da. Con em cac chiu c6 trach nhiém gitr cua
0c khong bi ché va chim an.”

Cong viéc cia Ramo that la kh6 khan béi vi trén ddo c6 rat nhiéu chim, va ca nhiéu ché nira.
Mot so chd la cia dan lang. Khi chti ctia ching chét, chiing bo lang vao rirng. Sau d6 ching tré
vé lang d€ an cap thuc phAm. Moi budi chiéu, toi va chi Ulape gitp Ramo bé cua 6¢ vao bao.
Sau do6 chung t6i dem vé lang.

Mua thu va mua déng 14 mua t6i rit dau buon. Cha t6i la mét ngwdi voc dang cao, khoe manh
va tlr té€, t6i khong thé quén ngudi. Me toi da mat, toi va Ulape ludn lam cong viéc ctia ba. Gio
ching t6i chi con Ramo va that khé ma tréng chirng né.

Vao mua xuin, Kimki quyét dinh di khéi dao.

“T6i s& dung mdt chiéc xudng.” Ong néi, va di dén xit s& & phia Pong. “T6i da dén d6 mot Ian
khi t6i con la mét dira tré. Gio tdi sé di mot lan nira va sé xay nha cho cac nguoi tai dé. Toi sé di
mOt minh vi tit cd dan 6ng déu can c6 mat & noi day. T6i sé tré lai sau mot thoi gian.”

Chung toi di ra ngoai va thu gom trai cay, tdm cua cho ong. Ong roi Ghalas-at vao mot ngay
dep troi. Ong di trén mdt chi€c xudng to nhat. Xuong ché nwdc va thuc pham cho chuyén di.
Ong chéo cham cham giita nhirng khéi da va qua cac bai tdo. Mat troi budi sang tao mot vét

sang trén mit nudc. Ong chéo theo con dudng dé vé phwong Pong cho dén khi ching toi
khong con thiy 6ng nira.



Mot thang sau, chung toi bat dau trong ra bién. M6i ngay, ngay ca nhirng ngay bao td, cling c6
nguoi dirng trong va cho doi 6ng Kimki tré ve.

Nhiéu thang tréi qua, ching téi trong ngéng va cho doi.

Mua dong di qua va mua xuan lai dén, nhung mat bién van vang bong ngwdi. Mila xuin chdm
d&t, mua heé bat dau. Ong Kimki van khong ve.

b3 dén mua bon Aleut di sdn rai ca. Dan lang ching to6i trong chirng xem cac canh buém mau
déd cda bon ching cé dén hay khong. Gior diy chiung toi chi c6 tdm ngwdi dan 6ng khdée manh dé
bao vé ching toi.

“Néu nhw bon Aleut dén, ching ta khong thé ngan cdn bon chiing.” Din lang néi. “Ching sé giét
chung ta.”

Ching t6i quyét dinh sé roi ddo néu nhw chiing toi thay tau cia bon ching.

Ca muoi, trai ciy va nwéc dwoc dé trong xuéng. Ching toi gidu xuéng dudi nhirng déc da cao.
Khi tau cua bon Aleut dén, ching to6i s€ cheo di. Chung tdi hi vong sé dén mién dat & hudng
bong.

Moi dém, vai nguoi ching toi canh chirng bo bién. Mot dém no, tiéng la cia modt ngudi canh
danh thic tit cd moi nguoi.

“Bon Aleut, bon Aleut!”

Chung t6i nhanh chong choang day va goi ghém mot it do dac. Toi chup 14y cai vay bang co6 va
cai 4o khoac bang da rai ca. Cai vay rat dep. Toi can cai 4o khoac vi n6 sé giup tdi khoi bi lanh
khi di xuong.

Mot luc sau dd, Nanko, nguwoi la bao dong trén b da theo kip ching téi. Anh néi chuyén véi

Matasaip. Matasaip la thd linh mé&i cta chiing t6i. Anh dwgc chon khi 6ng Kimki khong tré ve.
Anh noi:

“Tau da dén gan bo. Khong phai tau cda bon Aleut. Tau nay nhé hon tau bon ching, nhirng
canh budm mau trang.”

Matasaip noi véi Nanko: “Tdi s& tré lai bai bién véi anh.” Sau d6 anh noi véi ching toi: “Ra cho
ching ta gidu xudéng va cho doi toi.”

Troi lanh ngit, nhung ching téi khong phai chd doi ldu. Pa cé ngudi chay dén cho chiing toi.
D6 1a Nanko, anh dén v&i 1oi nhdn ca Matasaip. Gwong mit anh trong twoi vui. Ching toi biét
khong cé chuyén gi nguy hiém.

“N6i nhanh lén!” Chung toi la to.

“Toi mét qua!” Anh no6i. “Néi khong ra hoi.”

“Thi dang néi dé!” Co ai noi.

“Nao noéi di, Nanko, néi di.” Nhiéu ngwoi khac la 1én.

Nanko khodai chi b&i vi nhiéu nguoi trong cho anh néi. Anh nhin vao mat moi ngwdi doan mim
cuoi.

Sau d6 anh cham rai noi: “Chiéc tau ctia ban bé ching ta. C6 nhitng ngwdi da trang trén tau. Ho



dén tir chd 6ng Kimki dén.”

“Vay 6ng Kimki c6 tré lai khong?”

“Kh6ng, nhung dng néi véi nhitng ngwoi da trang ching ta & day.”

“Trong bon ho ra sao?” Chi Ulape hoi.

“C6 thang bé nao trén tau khong?” Ramo hoi.

Moi nguwoi déu 1én ti€ng héi, Nanko dwa ban tay anh 1én. Anh néi:

“Tau dén dé dwa chung ta di. D6 1a ly do duy nhat.”

“Nhuwng dwa ching ta di dau?” T6i hai.

“To6i khong biét.” Nanko noi. “Nhung Kimki biét, va ngudi da trang sé dwa ching ta dén dé.”

Ching t6i bén quay tré lai lang. Moi nguwoi déu e ngai sw thay doi trong cudc song. Nhung
chung toi cling vui mung.

CHUONG III
RAMO EM TOI

Nanko di di lai lai & ngoai nhimg ngdi nha.

“Nhanh 1én.” Anh la 16n. “Gid sé thoi manh. Tau sé roi bén khéng cé cac chi.”

T6i bo day hai tdi xach cac vat can dung - n6i ndu an, dao, hat trai.

Chi Ulape ciing thé. Sau d6 chi lay m6t it dit mau xanh vé mot dwong 1én méat bang qua miii.
Tai Ghalas-at, d6 la dau hiéu c6 gai chwa chong.

“Tau dang roi bén kia.” Nanko la 1én.

“N6 sé trd lai sau con dong.” Ulape néi. Chi yéu Nanko nhwng cwdi ché nhao anh.

“Nhirng ngwoi khac sé tré lai ddo.” Chi néi 1on. “Ho sé tir t€ va manh mé hon nhitng nguoi nay.”
Nanko vui vé dap lai: “Cac chi la nhitng nguw¢i dan ba xau xa lam cho ho s¢. Va ho sé lai bo di.”
Gi6 rat manh khi chiing toi roi lang. Di mot d6i xa, Ramo néi véi tdi nd bdé quén cay gido di san
& nha.

“Dirng tré lai nha.” Toi ndi. “Néu em lam thé, em sé tré tau.”

N6 bé chay truéc khi téi nam nd lai.

S6ng danh rat manh, do vy tau phai tha neo rit xa bo. Bon ngudi dan 6ng da trang ding gan
hai chiéc xubng. Ho néi chuyén véi ching toi bang thir ngdn ngit la, ching t6i khong thé tra 1oi
ho.

Nhitng ngwoi dan 6ng dan lang ching t6i va bon con trai, ngoai trir Nanko va thu linh
Matasaip, da lén tau. Nanko n6i Ramo cling da & trén dé. Matasaip ra lénh cho dan ba chia lam
hai nhom. Nguwoi ta ddy xuong xuéng nwéce, va ching toi tat ca leo 1én xudng.



bi xa khéi bo, xuéng bi séng 1én dap manh. C6 mot ldc chung toi trong thay chiéc tau, sau dé
song 1&n lai che khuit tau di. Nhung sau cung ching t6i 1én dén tau an toan.

Chiéc tau 16n hon chiéc xuong 1&n nhat cia chung téi nhiéu lan. Chi huy tau la mét ngwoi dan
ong da trang con tré, c6 d6i mat mau xanh va mét bo rau den. Ong ta ra 1énh cho thuy thu, cac
chiéc buém trang dwoc kéo 1én.

T6i goi Ramo, nhuwng tiéng gio at ca ti€ng la cda tbéi. Khdng c6 tiéng dap trd cia Ramo. Toi di
tim né va tiép tuc goi. Chang thay n6. Khéng ai bié né & dau. Toi dén cho Nanko.

T6i la to, long khiép hoang: “Em t6i dau?”
“N6 & trén tau ma,” Nanko néi. “N6 di trén chiéc xuéng dau tién.”

Chi Ulape dang ding v&i chiing t6i, chi ding nhin qua phia ddo. Mat ti nhin theo mit chi.
Ramo dang chay doc theo b& da cao, tay dwa ciy gido 1én khoi dau.

Chiéc tau di xa dan. Moi ngwdi déu nhin 1én bo d4, ngay ca nguwoi da trang ciing thé. Toi chay lai
mot trong bon ho va chi thiy em téi. Y quay lung lai véi téi.

Matasaip dén chd t6i. “Ching ta khong thé dirng tau vi Ramo.” Anh néi. “Né&u chung ta lam thé,
gio sé day tau dap vao da.”
“Chung ta phai dirng lai!” T6i la Ién. “Chung ta phai dirng lai!”

“Tau sé tré lai rwede n6.” Matasaip noéi. “N6 sé khong sao. Trong lang cé nwéc va thirc an, va no
c6 thé ngu trong lang.”

“Khong dwoc dau!” Toi la lén.

Guwong mat Matasaip trong héa da. Nhiéu ngudi khac cling néi thé, nhung ho khéng lam toi yén
tAm dworc. Chiéc tau ré vé hwéng Pong. Vao luc do, toi di dén thanh tau va nhay um xudng bién.
Mot dot song trum qua dau tdi, nhan toi chim siu, chim sdu xuéng nwéc. Con tau dwong nhw
kha xa toi khi tdi troi dau 1én. T6i khong thé 16i vi td6i mang mot cai thi ning. Do vay tdi budng
tay bé tui, va téi khong trong thay né nira.

T6i la mot ngwoi boi 16i giodi, vi thé ngay khi c6 dong bio, toi cling khéng so. Trén dwong 16i vé
bo, tdi nghi dén Ramo. “Toi sé kiém mot cAy gay va danh nd6.” Téi nghi. “N6 1a mot thang bé vo
cung té hai.”

Sau cung toi cling dén bo va thay né trén bai cat. N6 dang cAm ciy gido, mat trong rat thiéu
nao. Téi quén di chuyén ciy gay. Toi chi quy xudng va 6m cham lay né.

“Tau c6 trd lai khong chi?” N6 hoi. Nwéc mat tran day doi mat né.

“Sé tré lai ngay.” Toi dap.

Cai 40 da rai ca cha toi wot nhep, trén cd t6i con mot xau chudi hat trai. T4t cd cdc mon khac
déu mat, cai vay xinh dep cuda toi bi rach ta toi.

Bon ché hoang dang & trong lang khi ching t6i tré lai d6. Hau hét cac thirc an déu bi chidng an
sach. Ramo va t6i phai tim kiém cat lwc méi dwoc mot con ca nho. Trong dém, tiéng tru cia
ch6 danh thirc t6i nhiéu lan. Vao budi sang, ching t6i chay vé huwdng Tay.

Ngay hom do, chung t6i di tim thirc an. Séng vé qua manh, do viy ching toi khéng thé di xa



bién. Ching tbi di nhut trirmng chim & cac doc da. Ramo tim thiy mét cai hé nhé, né dadm dworc
may con ca nhé v&éi mot ciy gido cua nd. Trong no rat vui khi n6 dem ca vé nha. Ramo mong
toi tha thir cho né.

Bon ché tré lai trong dém nay khi ching ngtri thiy mui ca. Bon chiing ng6i cho dén sang trén
ngon do6i nhé bén ngoai lang.

Ngay hom sau, bién ém hon, do vy chung toi cé thé di bit cua, bit dc & cac khe da. Lat sau,
ching t6i 1én ding trén bo doc da. Troi rat quang dang va ching téi c6 thé nhin rat xa ra bién.
“HOm nay tau cé tré lai khong?” Ramo hai.

“Cé thé,” téi dap nhuwng khong nghi thé.

DPoi mat den cia Ramo lée sang. “Em sé budn néu né dén,” nd néi.

“Tai sao?” T6i hoi.

“Béi vi em thich & day véi chi,” né dap. “Khong cé nhitng nguoi khac, chiing ta & day vui hon.
Ngay mai em sé dén cho chung ta gidu xuéng. Em sé dem mét chiéc vé diy. Ching ta c6 thé sk
dung ching dé di bat c4. Va chiing ta c6 thé di vong quanh dao.”

“Xubng dé trén bo da,” toi noi. “Ching rat ning. Em khong du strc dé dem di dau.”
Ramo dirng thang ngwdi va chdng mii gido xudng dat.
“Em la con trai cia Chowig.” N6 néi. “Chi khong nhé a?”

“Chi nhé,” toi tra 1oi. “Nhung em con la mét dira bé. Mot ngay nao dé, em sé€ da strc nang mot
chiéc xuong to.”

“Em 12 con trai ctia Chowig,” né lap lai. Mat n6 mé to hon. “Em 12 con trai clia ngwoi. Gior em 1a
thu linh ctia Ghalas-at vi Chowig da khong con nita.”

“Nhung truedc hét em phai la dan 6ng cai da,” toi néi. “Em biét cach lam ctia ching ta. Chdng ta
déu thr thach cac chang trai. Chi sé di tim cac loai ciy va cic cOn trung cin thiét.”

Mat Ramo tai xanh. Em biét cac sw thi thach chiing t6i str dung. Em biét la rat dau don.

T6i voi néi: “Chi c6 dan 6ng méi dwa ra cac sw thir thach. Nhwng & day khong c6 dan 6ng. Vay
em Khong phai chiu sw thir thach nao ca, Tha linh Ramo.”

Em cuwoi va néi: “Co 1é em sé d6i tén. Em sé c¢d gang chon mot cai tén hay hon.”
T6i nhin em. Chan va tay em nho nhw cay say.

“Nhwng nd la thi linh ctia Ghalas-at.” T6i nghi. “Gi¢ day no6 sé quiy hon trwéc.” T6i mudén 6m
em vao trong doi tay.

Bong em noi: “Em da c6 tén méi.”
“Tén gi?” Toi hai.

“Em la Thu linh Tanyositlopai.”

“Cai tén qua dai. Chi khong thé thudc.”



“Chi sé thudc nhanh thoi.” Tha linh Tanyositlopai néi.

Buoi sdng hom sau, khi t6i thirc diy, Ramo di khong con & trong léu. Ciing khéng c6 em & bén
ngoai. Téi cho rang né da di dén cho cac chiéc xuéng. Téi run 1én khi nghi dé€n nhitng viéc hiém
nguy.

T6i cAm thay no sé gap nguy hiém. Do vay t6i quyét dinh di theo no.

Nhung chi vai phat, toi lién doi y. C6 1€ t6i nén dé cho em né mudn lam gi thi lam. “Chiéc tau cé
thé con l1au m&i tré lai,” toi nghi. “Chi con téi va Ramo trén dao, téi can sw gitp dé cia nd. N6
sé lam cong viéc clia dan 6ng sém hon cac dira con trai khac. N6 sé€ 1on 1én nhanh chéng.”

T6i bén quay tré lai va di xudng bai. Néu nhu Ramo dem xuéng xuéng nwéc duoc, nd sé dua
xuong t&¢i bai. T6i mubn c6 mat & day dé don chao né.

Sudt ca budi sang, tdi bat dwoc nhiéu cua 6¢ va ngam nhin mat trdi 18n cao trén bau troi. Ramo
khong thay vé. T6i khong thiy nd. Toi lai bat dau lo so vdi va chay tré vé lang. Ramo khong c6
& day. To6i gidu cua 6¢ khong cho ché an, doan roi 1éu. Toi chay vé hwéng TAdy Nam ctia ddo, noi
chdng toi cat gidu xudng.

Vira chay t6i vira kéu Ramo. N6 khong tra 1oi, nhwng t6i nghe ti€ng ché. Téi ti€p tuc chay, ti€ng
ché gam gir cang to hon. T6i thiy bon chd & gan cac doc da. Rat nhiéu cho, ching dang chay
quanh cai gi do.

Ramo dang nam & d6. C6 mot viing mau nhoé trén mit dat chung quanh dau nd. C6 nhirng diu
rang siu & c6 va nhirng vét can trén minh cia Ramo. Khi tdi dé em 1én, em da chét. Téi nhin 1én
mat dat va thiy vét chan cia em. Nhitng vét chan d6 khong con trwéc khi dén doc da. Hai con
ch6 nam trén mit dat gin em. Cay gido ctia Ramo cadm vao canh swdn clia mot con cho.

T6i mang Ramo vé lang, bon ché di theo t6i. Con ch6 dau dan la mot con cho to, 16ng dai, mau
xam va mat vang. Mot lic sau, ca dan chay vé hwéng Tay, con dau dan chay sau cung.

bém do t6i khdong ngi, ngodi bén xac cia Ramo. Toi hira véi long: “Mot ngay nao do, toi sé giét
hét bon cho6 do6. Toi sé giét tat ca ché trén ddo. Toi phai tinh todn sao cho lam dwoc diéu dé.”
Nhwng gan su6t cad dém, tdi nghi dén Ramo, em toi.

CHUONG IV
MOT MINH TREN HAIPAO

Sau d6 1a nhimg ngay dau budn, nhung tdi khong nhé ré 1a bao 1au. Lang gior diy 1a noi hoang ving, lanh 1€o. T6i nhé dén cai chét. Téi nhé nhitng ngudi

vuot qua bién ca. Tdi quyét dinh khéng s6ng trong nha tdi nira.

T6i dwa ngon Itra ké vach nha t6i, ng6i nha chay do6 sup xudéng. Sau d6 toi dot ngdi nha ké bén
va ké bén. Ngay hom do6 ngdi lang Ghalas-at bi hiy diét.

Ng6i nha méi ciia tdi ndm trén mot ngon ddi nho gin & phia Tay. O’ noi day c6 hai cai cay nho
va mot tang da phang cao. Phia sau tdng d4 14 mot héc d4, gié khong thé lot vao. Noi ndy rat
cao, ché khong thé l1én t&i. Té6i khong biét bay gior ching & noi dau.

T6i nhé 1oi tw nguyén cua minh. “Bon chiing sé tim dwoc noi & cia minh,” toi nghi. “Bon ching
sé tdn cong minh vao mot ngay nao d6. Minh sé giét con ché dau dan va cd bon chiing.” Nhung



toi phai tim ra cach dé lam chuyén dé.

Luat & Ghalas-at khong cho phép phu nitlam gido. Nhwng gio toi cin phai tw vé. Toi di tim
trong cac can nha bi chay va trong cac chiéc xuéng. T6i khong tim dworc ciy gido nao.

Sau do t6i nhé dén cac rwong bon Aleut mang 1én dao. Khong biét bon chiing c6 mang theo
chiing hay khong? Hay n6 con nam dau do trrén bai? Toi ding nhin chung quanh ché Orlov
ding trudc khi xay ra cudc chién. Cat rait mém, do vay toi dung ciy gay choc nhiéu cho. C6 thé
con bio da lap cat 1én rwong.

Bong cay gido tdi cham phai mot cai gi cung cting. Toi dung tay cao dat qua mot bén. Loi ra
nap rwong, toi gi& ndp rwong ra. Rwong chitra day hat ngoc trai dd mau sac. T6i quén phitt cau
chuyén cy gido khi trong thiy cac vién ngoc 16ng lanh, dep dé do. Toi 14y mot xau chudi ngoc
dai nhat 1én, cAm thiy minh nhuw phu nhin ctia mét vi tu trudng.

Bong toi nhé nhitng ngwdi dan 6ng da néi rang tdi khong thé mang nhitng vat dep dé nay. Toi
14y cac xau chuoi ra khoi reong. Téi bwée ra ngoai song bién va ném cac xau chuobi xuéng bién
sau.

Khong c6 dau miii gido trong rweong. T6i dong rwong lai va 1ay cat 1ap 1én.

Mot dém, bon ch6 dén dwdi chan doi cho toi &. Chiing khong thé trong thiy toi trén tdng da va
chiing khong thé leo 1én cho t6i. Nhung ching biét t6i & gan dau do6. Téi nghe tiéng bon ching
cho dén khi troi rang sang.

T6i nhé dén luat 1é cta chung toi. Toi can phai ty vé, nhung vi la dan ba, toi khong thé lam gido.
Cha t6i té ra rit minh bach trong van dé nay. Ong néi: “Néu dan ba lam ra ciy gido, a khong thé
dung n6. Pén lic 4 cin, n6 sé gay.” Khong ngwdi dan ba nao ctia bo toc chiing téi lam ra mot
cay gido. Khong ai biét loi de doa “dat sé sup dwéi chan, da sé roi trén dau” la dang hay sai.
Nhuwng sw song cia tdi bi de doa. Bon ch6 da giét Ramo, gior chiing mudn giét toi!

Pém hém qua, bon chd lai dén. Téi quyét dinh hiy bé luat Ié cda lang. Nhwng con tim t6i tran
day noéi so.

T6i cAn mot ciy gido clrng, mot cay cung va mot s6 tén... To6i quyét dinh lam cay gido trudec,
sau d6 dén cung va tén.

Toi 14y cAy lam miii gido, doan cot that chit vao mot ciy gay dai, that thang. LAm cung va tén
kho6 hon nhiéu. T6i phai di tim kiém khap noi méi cé thé tim dwoc loai cdy phu hop dé lam
cung. V& tén, toi can 16ng chim va da dé lam dau mi tén.

Thoi gian trwdc, toi thwong nhin cha toéi lam nhitng thir vii khi nay, nhwng t6i khong bao gio
ngoi qua gan. T6i da khong nghi do 1a viéc lam can cho phu nit. T6i phai mai da cho nhon va cot
16ng chim vao duéi mii tén.

T6i lam trong nhiéu ngay. Sau cung t6i da c6 dwoc mot ciy cung va nhiéu mii tén dé tbi co thé
dung. Sau do toi khéng bao gio roi khoi cho & ma khong mang ching theo. To6i tap ban cung va
str dung giao.

To6i mang tdo kho tir bai vé cho & dé lam mot cai giwdng ém ai. Toi thich ngl noi dy dudi 4nh
sang cac vi sao. Toi khong cin phai ddy sém vao buoi sdng. T6i c6 thé nhin chim bién lwon
trén mat nwéc va cac con rai ca dua gion trén tdo. Rai ca da tré lai, gio ddy ching cling nhiéu



nhuw trwée day.

Moi khi to6i ndm trén tang da, toi nghi trudc hét dén chiéc tau cua nhitng ngudi da trang. Mot
budi sdng viéc 1am dAu tién cha toi 12 nhin ra bién. Tdi mong con tau trd lai. Va moi budi sang
tdi thiy chim bién bay trén cidc ngon song. Mua dong chdm dirt va mua xuan dén. R6i mua
dong lai qua di, nhung con tau khéng dén.

Mua ha 1a mua dep nhit & Dao Ca Heo Xanh. Tr&i &m 4p bién diu ém. Moi budi sang toi tir tang
da nhin ra hwéng Pong. P6 1a noi din lang téi &. Va chiéc tau sé dén tir noi d6. C6 mot Ian toi
twdng minh trong thiy chiéc tau. Nhwng toi da lam. D6 1a con ca voi xam.

Thoi tiét thay déi, va con bio mua dong dau tién da dap tat hi vong cta toi. Toi cdm thay minh
rat c6 don. Toi biét con tau sé khong dén vao mua dong. Té6i cdm thay minh rat dau kho. Va
nhitrng co 4c mong da danh thirc tdi day luc dém khuya.

Nhitng tran gi6 dir doi da tran vao do tir phwong Bac, toi phai chuyén cai giwdng cla toi
xuong chin tang da. T6i gom nhat rat nhiéu cdi dé ludn cé Itra swdi Am, dé€ bao vé lic vé dém.
Vao cai dém dau tién, bon cho thiy Itva va tién lai gan. T6i dung cung tén giét chét ba con,
nhwng khong c6 con dau dan. Bon ché sau d6 khong dén nira.

Sau con dong bio, toi di dén cho cac chiéc xudbng dwoc cit gidu. Thirc dn kho trén xudng con dn
duorc, toi chi phai thay nwéc. Y ctia toi 1a phai rod ddo. “Minh sé 14y mot chiéc xudng va di vé
huwdng dong.” Toi nghi: “Ong Kimki d3 mdt minh vwot qua con bién rong. Toéi cam thay minh
khong so.”

T6i lam mot con dwong véi nhitng vién da nhé va rong réu. Trén con dwong dé, téi day chiéc
xu6ng nhoé nhat ra dén bién.

T6i chéo xuong roi khdi Ghalas-at vao lac x€ trwa. Hon dao gior giong nhw mot ddm may nhé
nam trén mat nwéc. Toi tiép tuc cheo cho dén toi.

Khi t6i nhin lai, t6i khong con thiy Pdo Ca Heo Xanh. Chi mét minh t6i trén bién. Xuong tiép
tuc troi 1én, sup xudng trong séng bién rap ron. Thé 1a téi bat ddu cadm thiy so.

Dém dén, bién tréng téi mo t6i mit. Bién cé cung mau véi biu trod. Nhwng cé mot ngdi sao
chiéu sang bén trén. To6i biét ngdi sao d6 va cdm thay yén da hon. P6 1a ngdi sao Bac Pau, né sé
gitp toi di ddang hwéng. T6i gitr cho nd ludn & bén trai toi, toi ti€p tuc cheéo.

Xudng bong nhién cé nudc. Toi tat hét nwdc ra ngoai, va cdm thiy van xudng won wét. Gitra hai
tAm van ghép lai, téi phat hién c6 mot cai khe nhd, dai, chinh tir diy nwérc chay vao. Toi xé vay
t6i mot manh nhé réi nhét lai.

Pén sang van dé tré nén toi té hon. Mot cai khe méi to hon xuit hién gitra nhitng tim van. Va
tdi phai xé cai vy manh to hon dé nhét lai, khong cho nwéc chay vao. Gio toi hiéu cac tAm van
xuong rat yéu &t. Chiéc xuong dang & trong tinh trang nguy hiém.

Toi dang & vao ngay thir hai ciia chuyén di. Nudc tiép tuc chui vao xudng. T6i bong nghi dén
hon ddo hoang va miy con ché. Toi khong mudn lai trong thiy bon ching. Nhung cac 16 hng
cang lic cang to hon. “Chiéc xuéng sé vo tung!” Toi nghi va toi biét td6i khong thé tiép tuc cudc
hanh trinh. Téi budn ba quay xudng chéo vé hwéng dao.

Ca mot gia dinh ca heo 16i quanh chiéc xuéng. C4 heo ludén 1a ddu hiéu t6t lanh ctia bién ca.
Ching ciing la ban cua t6i va téi khéng cdm thay c6 don. Chiing quanh quan bén t6i cho dén



sam tdi, sau dé ching 10i vé hwdng tay. Toi c6 thé thly dnh sdng mat trdi chiéu trén cai lung
won w6t cia bon chiing lau that lau. Pém dén diu 6c cda tbi con trong thiy i cd heo. T6i nghi
cac con thi than thudc dé ctru lay toi.

DPém that dai, va téi cAm thay mét dudi. Cé hai Ian t6i suyt ngt guc. Cac 16 héng gitra cac tAim
van cang rong ra. Téi phai lam viéc cat lwc méi tat nwéce ra hét dwoc. Sw so hdi ctia toi tang lén
hon bao gio hét. Nhung sau cing mat troi da 1én, binh minh rang ré. Xa xa trwed'c mat toi thap
thoang bong dang ctia hon dao.

T6i dén dao vao gitra tria, song dwa chiéc xuéng vao bo. Téi nga xudng khi buwdc ra khoi
xuong. Téi sung swdng nam trén cat kho. Téi qua mét moi d€ cé thé nghi dé€n may con chd.
Lién sau d6 t6i ngu thiép di



CHUONG YV
NGOINHA MO'1

Khi toi tinh day troi da vao dém. Nuédc bién dang cao, va séng bién v6 vao chan tdi. T6i bd 1én chd cao hon rdi ngt ti€p.

Troi sang, toi 1dy cac tii xach ra khoi xudng. Sau dé tdi leo 1én ddi, gidr lai 1a nha cha téi. Tir chd
tang da cao, toi nhin xudng. T6i trong thiy moi vt ma téi yéu mén. Bon rai ca dua gion trong
dam tdo. S6ng bién trang x6a dap vao cac tang da. Chim bay lwon trén bau troi. Toi cAm thay
rat vui swong.

To6i nhé lai sw s hai cta toi khi con & trén xudng. Va khi toi tin chac mot diéu “T6i sé khong
bao gior roi diy niva,” toi tw nhd. “Pdo Ca Heo Xanh la nha ctia t6i. N6 sé 1a nha cta t6i cho dén
khi nhitng ngwoi da trang trd lai véi chiéc tau cia ho. C6 thé trong nhiéu thang, ho chwa tré lai,
to6i phai dung cho minh mot ngdi nha va tao ra mot cho dé c6 thé gitt dworc thwe pham.”

Toi c6 thé dung ngdi nha & dudi chan tdng da cho dat trong. Noi d6 khong xa bién, c6 mot con
sudi chady qua cai khe siu sau tdng da. Noi d6 ndp dwoc gié manh, ding 1a mot noi song thoai
mai.

Con c6 mdt chd khac, téi nhé lai, nam & doc b bién. Noi nay nam vé phia tdy khodng mot dim.
Nhwng khi t6i dén diy vao buoi sdng hom dé, té6i da gap mot sw ngac nhién khéng vui. Noi dé
gan mot cai hang, noi bon ché sinh song.

Con ché dau dan nghe bwdc chan t6i, nd ra clra hang dirng nhin. N6 dirng d6 va nhin toi véi doi
mat vang khe. T6i phai giét n6 va bon kia trudc khi téi dwng nha. Di nhién la t6i mudén giét nd
nhung t6i c6 thoi gian d€ chuin bi.

C6 nhitng khoi da cao & cho nay va mdt con sudi nwérc rat tot, trong lanh. T6i c6 thé trong thay
bo bién va bai bién. Bong t6éi nghe c6 tiéng cac con hai twong. Lic dso tdi hiéu cai doi cho toi &
la noi t6t nhat.,

Nhitng doc da & diy thap, c6 mét bac thém di xuéng, bén trén cic tdng da. Bon hai twong thich
noi nay. Khi cé6 dong bao, chung chay 1én bac thém. Lic thoi tiét tot, ching bat ca trong may
giéng da. Chung thudng nam trén da dé phoi nang.

Bon hai twong rat 6n ao. Con duc la con thi rat to. Con cai nhé hon, nhung bon ching lam 6n
hon bon con dwc. Con 1ii con khong bao gi¢ chiu im, ngay ca lic ban dém.

Sang hom dé, bon ching déu ra bién, cach xa cic khéi da. Thé nhung ti€ng 6n that khing khiép.
T6i biét td6i khong thé ngt & cho do6. Do vay toi tré vé ngon doi cta toi.

Tr&i mwa vao dém va kéo dai sudt hai ngay. Toi lam mot cai mai bang cac thanh ciy vala &
dwdi chan tang da, mai che gidp t6i tranh dwoc nwéc mwa. Toi ¢ du thirc an, nhwng nha rat
lanh va am. T6i khong thé nhém Itra dwéi troi mua!

Vao ngay thir ba mwa ditt. T6i di ra ngoai va gom nhat moi thir cin cho ng6i nha. T6i cAn mot
ciy cOt va mot s6 vat liéu dé lam mot cai hang rao virng chac. Toi 1én ngay ké hoach giét chd,
nhung truéece tién téi cin phai bao vé thwe phdm chéng lai hang may tram con cdo nho c6 16ng
do6 & khap trén ddo. “Minh khong hi vong giét hét bon cdo vdi cung tén.” Toi nghi. “Thuc phdm
ciia minh sé khong bao gi¢ an toan cho dén lic minh lam xong hang rao.”



Hon ddo trong mat mé va dam thim sau con mwa. T6i vira hat viva di xudng long khe. D6 1a
mot ngay tét dep dé khéi sw xay dung ngdi nha méi cta toi.

MAay nam trwéc, dong bio da diy hai con ca voi lén bai. Chiing to6i dn thit. Phdn con lai ching téi
chon vui dwéi cat.

T6i dao 1y xwong ca voi, dung ching lam hang rao. T6i dat ching sat nhau. Sau dd, t6i cot chat
v&i rong wét. Sau nay rong kho, rong sé siét chat chung lai véi nhau hon. P4 cling 1a mot phan
ctia hang rao. Hang rao cao bang t6i va rat virng chac.

Toi khéng lam cira ra vao chd hang rao nhitng tré mot cai 16 bén dwdi nd. Bén trong, toi 14p 16
bang mot tang da lon, bang phang. Trdi qua lanh dé c6 thé ngd trén tang da cao, do thé tdi cdm
thdy minh dwoc an toan hoan toan bén trong hang rao. Méi dém tdi ngt noi day cho dén lic
ngdi nha xong han.

Dan lang chiing toi tin rang ngay xwa dao phu day nhitng ciy cao. Lic dé di 1au lam roi, ldc thé
gi¢i m&i tao lap. Tumaiyowit va Mukat la hai vi than, ho thwong danh nhau. Tumaiyowit mu6n
con ngwoi phai chét, Mukat khong muon. Tumaiyowit rat tiec gidn va di vao mot thé gidi khac,
bén dwdi thé gidi nay. Than lay di cac cdy cao va mot s6 do vat khac niva.

T6i phai di lung nhiéu ngay méi tim dd ciy dé dung nha. Cé bén ciy cot & bén gbc va tim
thanh khac dé 1am mai. Lung nha dung vao vach d, mat tién dé trong. Do vay toi chi phai lop
hai bén. T6i lop hai bén va néc bang 14 réu rong.

Cho dén gitra mua dong ngdi nha m&i xong. Bon cdo thwong dén va dirng bén ngoai hang rao.
Chuing nhin qua c4c 16 h6ng hang rao trong khi toi ndu dn bén trong. Bon ché cling dén, chiing
th{r gim vao hang rao. Ching gy rit nhiéu tiéng 6n nhung khong vao dwgc. Toi ban dwoc hai
con, nhwng khéng phai la con dau dan. T6i rat ban ron nén khong duoi theo chiing dén tin
hang.

Luc bay gio thirc an chi yéu ctia toi la 6¢, cua, cac con ca nhé. T6i phai ndu nwéng trén tang da
phang. Sau nay tdi tim dwoc hai khoi da c6 dang mot cai dia. T6i duc cho ching sdu hon va
rong hon. Gior toi da c6 hai cai néi ndu an maéi. Va thé la sau dé t6i c6 thé thwdng thirc mén xip
ca.

Toi cling 1am mot cai tii dé dung nwdc. Dy 1a mot cong viéc dé dang béi vi trude day toi
thwong nhin chi téi lam. T6i d€ cac loai rau cd va nwéc vao trong tidi, doan bé da néng vao
trong do6. Thé 1a téi dwoc moén xdp ngon, thay thé cho mén xup ca.

L0 Itra cia t6i ndm trén san nha c6 da bao quanh. T6i lam cac cai gia dé nodi va dé thirc an trén
twong da. Ngoi nha Am cing, kho rao va tién nghi, an toan doi véi cac con thi hoang. Toi c6 thé
nau nwéng moi thi thirc an ma tdi mudbn an. Moi thir tdi can déu & trong tim tay cta toi.

Gio day toi co thé nghi dén viéc giét 1t chd. Toi quyét dinh lam mot ciy gido méi, nang hon,
mot ciy cung to hon va nhitng miii tén sac hon. Téi lam cung va tén trwéec, va rat vira long véi
cac loai cung tén mai. Toi c6 thé ban xa va cadc miii tén di thang hon.

Sau d6 toi bat diu lam cay gido médi. Ngwoi clia ching toi thudng lam dau miii gido véi rang
nanh hai twong. Rang nanh ctia con dwc vi rang ctia con cai qua bé. Nguoi ta bat con dwc roi
giét nd v&i cac thanh go. Téi khong du sitre d€ lam chuyén dé. Va toi cling biét tdi khong thé
giét con hai twgng duc véi cung tén.



Nhwng t6i thit sw mudn mot cai rang nanh dé lam miii gido. Do vy, tdi quyét di viéng hang 6
cua bon hai twrong vao hom sau.



CHUONG VI
pOI MAT CAO

Dém dé, cAc suy tw cii va sw s¢ hii lai tré lai. Luat ciia ching toi khong cho phép dan ba lam cung tén. “Tén c6 thé khong bay thang.” T6i suy nghi. “Va

mdt ngudi dan éng sé tan céng toi” Hang lii ché lai kha gan chd & cil bon hai twong. Sw nguy hiém rat 1ém.

Nhuwng khi sdng dén, su so hai ctia toi khong con. T6i dé€n chd d6c da that sém. May con duc,
giong nhw nhitng khoi da xam, ngoi trén cac bac ctia doc da. Bén dwdi, cac con cai va lii con cua
chung choi dua trong nwéc. Cé 1€ cai tir “bé con” khong ding nghia. Hai twong nhé cling to
bang mot nguwdi 16n nhung chiing choi dua gidng nhuw tré nho. Ching di theo me va la hét gidng
nhuw con nit. Luc dau thi ching so sdng bién, me ching phai diy ching xuéng nwéc. Khong phai
dé ddy mot con thu to nhw thé.

Cac con duc x4u xi, nguy hiém, thich giy swva ddnh nhau. Cé sau con ngoi trén bic da trong
ngay hom dé, nhung ching khong ngo6i gan nhau. Ttr trén doc cao, toi nhin xuéng va chon con
nhé nhat. Ching hiu hét cing mét c& chi trir mot con. N6 ngoéi mot minh & bac da cudi, trong
con rat tré. Khéng cé nhitng con cai treé'c mat nd. Toi chot hi€u nd chwa c6 gia dinh riéng. Vi lé
dé, thit rat nguy hiém khi tin c6ng no.

T6i bo nhe nhang xuéng. Con dwong kha dai va tdi con phai mang cung va tén nira. Ciy cung
cao gan bang toi. Sau ciing tdi dén sau mot tang da gin con duc tré. Toi nhé nhirng loi cha toi
noi khi toi thir tra tén vao cung. “Chac chan cung sé gay trong doéi tay ciia ngwoi dan ba.”

Toi & cdch n6 khong xa, va né dang nhin ra bién. Téi khong biét phai ban n6 & noi diu. Da lung
cta con thu rat day. Miii tén khong thé xuyén qua lung né. Nhung cai dau cta né lai nhé va
khong de gi ban trung.

Toi dang suy nghi nhw thé thi con hai twong bat diu di chuyén xudng bai. N6 di xudng cho cac
con cai thudc vé mot trong cac con duc gia. Con hai twong tuy ndang né, nhung né cé thé di
chuyén nhanh. Con duc nhoé da dén gdn mat nwéc. Miii tén cia tdi bay thang, va ciy cung khong
gay. Nhung vao lic dé, né quay minh qua mot bén. Mii tén bay xudng bién.

Gitro thi con duc gia dang ngo6i trén bic da cling di chuyén nhanh xuéng dwéi. N6 nhanh chéong
tém dwoc con duc tré, véi mot tiéng kéu to ddy con nho vang ra khoi bai. Con dwec tré nga
xubéng nwdc, nam yén, bat dong.

Con 16n thét 1én mot tiéng to, nhao voi theo xuéng nwéc. N6 dwa rang nanh cam phap vao swon
con dwc tré. Bong con nay vung day, d6i mat ti hi cia n6 ruc do. N6 hanh dong nhanh hon con
16m. N6 can manh vao c6 con kia va can that chit khéng budng. Hai con tha vat nhau trong
nuwoec.

Cac con cai va ddm con clia chiing vdi 10i di chd khac, con cac con dwc khac van ngdi yén trén
cac bac thém.

Con duc tré bi dé niam nglra nhung rang ctia né van ghim chit vao cé con 1én. Pay 1a dip may
cho t6i. T6i c6 thé ban mdt miii tén vao cho phdn mém cua no, va c6 thé giét chét n6. Nhung
t6i mudn né thang tran, do vay tdi khéng ban.

Bong con lén dung dudi chiu vao da ddy manh, rang cla con nhd tudt ra khoi c6 né. N6 quay
nguoi va chay voi dén cho toi dang 4n nip. Con duc tré dudi theo sat. Toi rat so, voi lui lai. Co



mot tang da phia sau toi, téi vap ngi, khuyu hai dau goi xuéng.

T6i nghe chan t6i dau diéng, nhung t6i dirng 1én ngay. Con dwc Ién quay minh lai va quap rang
sdu vao swon con tré. Cudc phan cong bat ngd diy con tré lui xudng nwdc. Nwdc bién dé ngau
nhitng mau. N6 ch¢ doi tran tin cong ti€p theo. Con gia lai nhao xuéng. Tiéng kéu thét thit
khing khiép. Ching vit nhau dwéi nwéec.

Tran chién tié€p tuc, nhwng té6i nhin khong ré niva. Trod da t6i sdm. Chan toi dau qué, do vay toi
roi doc da. Pwong vé nha tdi con xa lam.

Sau bira d6, t6i khéng thé roi nha suot nam ngay. Chan téi dau, né swng to lén gap do6i binh
thwong. Toi c6 da thikc an, nhwng dén ngay thit sau, tdi cdn nwéc udng. Toi phai di ldy nwée tir
con sudi dwdi khe siu. Toi rovi nha tir sdng sém va toi khong thé di. Toi phai di chuyén bang hai
tay va diu goi. Toi cOt cai tui trén lwng. Hai tay toi kéo 1€ ciy gido, cung va tén. Pén trua toi
m¢&i dén khe. Noi nay khong xa con sudi, tdi nghi 1y strc mot lic.

Bong toi thdy con chd to mau xadm, con dau dan. N6 & trong rirng ciy bén trén toi. N6 phat hién
ra toi sau khi t6i phat hién ra n6. N6 durng lai, va nhitng con ché khac dung lai phia su né. Toi
nang cay cung lén va lap tén vao. Con ché to quay minh bo di, cac con kia di theo sau né.

Trong lic ching bo di, tdi 1dng nghe. Ching di rat ém, tdi chang nghe gi ca. Toi biét ching sé
tan cong toi tir moi phia. Chan t6éi dau, nhung t6i bo chdm chim xudng. Ciy cé & didy ram, do
vAy toi khéng thé dung cung va tén. Téi dé chung lai sau lung, tay cdm chit ciy gio.

Con sudi tir khe mot tang da chay ra. Cac tang da kha cao khac bao quanh ca ba phia, lam thanh
mot cai hang. Bon ch6 khéng thé tin cong toi & tai noi day. Do vay tbi cé thé udng nuwdc thoai
mai. Toi cho nwéc vao day tudi. Sau d6 téi di chuyén ra cho miéng hang.

T6i nhdm vao diu cia con chd to, 16ng xam. N6 dirng im, do6i mat vang khé cia né theo doi toi

tirng budc. Hay hay ba céi dau khac xuét hién phia sau né. Bon ching dimg quéd xanéntéi
khong thé dung gido. Cay cé dong diy phia bén kia khe. Bon ch6 dang cho toi di ngang qua cho
chung.

T6i tré vo hang. Téi nghe c6 ti€ng chan ché chay trén cé & bén trén. Téi & diy an toan. Bon ché
tré lai vao budi téi, nhung bon chiing khéng dén gan hang.

Khong c6 Itra nén hang rat lanh. T6i & lai tai diy sdu ngay cho dén lic chan t6i kha hon. Toi
chui rira hang, 1am cho néi 1a noi dé song hon. “Noi nay cé thé tré thanh ngdi nha thir hai cia
minh.” T6i nghi thé. “Cé thé minh sé can dén no.”

Dan lang cua t6i c6 1an str dung hang nay. Hinh c4 heo, c4 voi, hai twong, chim chéc, ché, céo,
dwoc khac 1én cac birc trong da. Con c6 hai noi c6 hinh dang cai chau dwoc khoét vao trong da
dung dé chira nwéec.

T6i 1am thém may cai bic nham dé thirc an va rau qua. Téi dem cung va tén vé hang. To6i lam
mot cai giwvong ngu véi mot mé cay kho tom gép dwoc. Sau cung toi chan miéng hang véi da.
Toi chlra mot cdi 16 trén néc d€ 1am cho ra vao. D6 1a nhirng cdng viéc ning nhoc, nhitng cong
viéc cia dan 6ng. Nhwng t6i phai lam vi d6 1a can thiét.

Sau do toi tré lai chd bon hai twong sinh séng. Xac con hai twong gia nam trén bac thém cao.
Chim da dn hét thit. Nhung toi tim dwoc cic vat va tdi can: vai chiéc ring dai bang ban tay toi.
T6i dem ching vé, gia cong chut dinh. Téi dwoc b6n dau miii gido dep, té6i bén lam hai cay gido.



Toi da san sang dén chd hang cho.

Trén dao ctia ching t6i, thwong luén c6 chd. Nhwng toi chwa hé thay con ché nao to c6 16ng
xam nhw con dau dan trwéc khi bon Aleut dén. T6i nghi né c6 thé dén véi ho. Va ho da bd quén
né lai khi ho ra di. N6 gior 1a con ch6 dau dan va toi sé giét né trudec.

T6i kiém cui chit gain miéng hang cua li ché va doi cho tat cd bon ché da vao hang réi mai
chiam Itra d6t. T6i str dung cai cung to, nam mii tén va hai ciy gido. Lira chay rat tot, gié dwa
khoi vao miéng hang. That lau méi c6 ba con ché chay ra. Sau dé la bay con, doan bay con nita.
T6i khéng ban ching, cho bon ching chay di.

Ltc dé con ddu dan méi chiu ra. N6 phong qua ngon Itra va dirng gan hang. N6 hit hit danh hoi.
Toi dimg gan n6 dén ndi thiy canh miii ctia n6 phap phong. N6 khong thiy toi cho dén khi toi
nang cung lén. N6 quay nhin t6i. D6i mat vang cia n6 nheo lai. T6i nghi né sé nhdy chdom Ién
toi. Miii tén cdm ngay nguc né. N6 quay minh va nga xudng. Milii tén ti€p theo da khong tring
no.

Ba con nita chay ra khdi hang. Toi lai dung cung ban chét hai con. Sau d6 t6i dwa gido 1én va
quay nhin con dau dan. N6 khong con & chd dé nita. T6i di tim mot lic 1au, nhung toi khong
thay n6 dau nira.

Toi di doc con duwdng mon dén chd cac ddc da. Bong toi thdy mot doan cia cay tén. N6 giy gan
miii cda ciy tén. Sau cung tdi thdy dau chin ctia né trén mat dat, t6i di theo diu chan dé. Gio
da sam tdi, toi khong con trong thiy rd nira. Toi dén mot ddng da va khong con trong thiy dau
chén cta né. Téi danh bé dwdng mon quay vé nha.

Sau do troi mwa tam td suét hai ngay, to6i khong thé di ra ngoai. T6i lam mot s6 tén méi. Sau do6
toi tré lai cho t6i thay dau chan cta con dau dan.

N6 nam sau déng da. Miii tén con nam trong nguwc no. Toi twdng né da chét. THi nang cao gido
1én va san sang phong vao né. Pau né hoi nhac I1én mot ti trwedre khi tdi phéng cay gido. Toi rat
doi ngac nhién, dirng tay khong phéng nira.

T6i leo 1én d6ng da va nhin xuéng. Gi¢ tdi biét n6 khéng chét. T6i quyét dinh dung cung. Toi
lap tén va chuln bi ban vao dau no.

Nhung t6i khong ban. Con ché to nam do, né khong dong diy. Toi nhin né mot hoi lau. Sau d6
toi tudt xuéng. N6 van khong nhiic nhich khi téi dirng ké bén né. Pau miii tén ghim trén nguc
n6 dam day mau. B6 16ng day ctia n6 dam nwéc mua.

Dwong nhw né dang hap héi. Téi d& nd 1én. N6 rat nang. Toéi phai nghi 1y sirc nhiéu [An m&i
dwa né vé dén nha. Téi dat né 1én san nha. N6 khong nhin t6i hodc nhiac dau 1én. Nhung toi biét
no khong chét. Pau miii tén cam sau, nhung lay ra khong kho lam. Né khong cuc cya khi toi lau
minh may né. Téi d€ mot it nwéc gan nd. Toi phai ra ngoai tim lwong thwe. T6i khdng nghi la
né sé song. Toi ghét nd thé ma toi dé né nam trong nha toi!

Nhwng né khong chét lic téi tré ve. Toi ndng dau nd 1én, @6 mot it nwéc vao mém nd. N6 nhin
toi, d6i mat noé trong giong hai cai ho sau.

Pém d6 né uéng mot it nwére. Sdng hom sau, tdi d€ mot it thirc an gan n6d. N6 da an thirc an khi
toi ra ngoai. Dén khi toi tré vé, né ngd theo t6i khi téi ndu an. P6i mat vang cia né nhin theo
toi suot.



T6i sg n6 lam bay, do vay téi nga trén tang da. Ngay hom sau, toi lai ra ngoai. Nhwng t6i khong
14p cai 1o & cho hang rao. N6 c6 thé ra di néu né muén.

N6 van & lai khi toi tré vé véi hai con ca. Toi ndu ca. Vi thuong hai né, téi cho né mot con. Sau
khi t6i an xong, n6 dén nam bén déng Ira. N6 ludn nhin t6i véi cap mat nho nho, mau vang.
Toi ngt trén d4 b6n dém. T6i khong bao gi¢r 14p 16 hang rao, va né khong hé di dau. Moi budi
chiéu, n6 cho phan ca danh cho né. Nhwng né khéng nhan ca tir tay t6i. T6i phai dat cd xudng
san nha.

Ngay hdom sau, toi tré vé nha sém, n6 khong chd toi & 16 hang rao. T6i dot nhién thiy budn, toi
goi “Cho! Chd!” toi khong biét tén nd. T6i chui qua hang rao va lai goi né. N6 dang ngu trong
nha. N6 nghe tiéng t6i va bo day. N6 nhin vao con c4, doan nhin t6i. Pudi né bat dau vay.

bém do, toi ngli trong nha. Toi nghi dén chuyén dat tén cho nd. Tén la Rontu - trong ngdén ngir
cda toi, Rontu cé nghia Mat Cdo.

Toi goi “Rontu! Rontu!” N6 nhin t6i va vay vay dudi.
CHU'ONG VII

NHO’NG NGU'O'I BAN MO

Ml‘la xuan va mua ha lai di qua nhung tau cia nhitng ngudi da trdng van khéng tré lai. M6i ngay toi déu trong chd. Va téi cling cho chiéc tu do cta bon
Aleut. C4i hang & dwéi vuc sau 1a noi 4n ndp cla tdi, & ddy c6 nhiéu nuwéc va thirc an. Nhung bon di sin c6 thé tim ra dé dang. T6i can phai c6 cach dé roi

dao.

Chiéc xudng ma tbi dung d€ di chuyén di vira réi con nam trén bai. T6i dao cat 1dy 1én va bat
dau stra chita n6. N6 qua to, qua nang dé co thé di chuyén, do viy diéu trwdc tién la phai lam
cho né nho di. T chi dung phan nira s6 lwong van. Toi cit van cho ding kho, doan ghép khit lai
vGi nhau. DAy khong phai 1a chiéc xudng that dep. Nhung n6 chic chan va an toan sau khi hoan
tat. Vand du nhe dé toi 16i xuodng nwéec.

Rontu va t6i s6ng trén bai khi t6i dong xuong. Poi lic né ngu ké bén xuéng. Nhwng thwong néd
chay quanh quan & d6, tim cach duoi bat chim. Khéng bat dwoc con chim nao, nhwng né lam
viéc cat luc.

N6 nhanh chong biét tén nd, né hi€u nhitng loi néi vé chim va ca. Téi néi chuyén véi nd that
nhiéu. Va t6i thuwong nghi téi dang néi chuyén véi mot nguoi.

Mot ngay no toi ndi véi nd: “Rontu, may 1a mot con ché dep. Nhung may in cé tao bat dugc dé
tao an. Nhw thé may c6 khac gi thang an trom?”

N6 chi hiéu cac tir Rontu, ch6 va ca. Nhung né nghiéng diu qua bén nay, nghiéng dau qua bén
kia va nhin cham chdm vao tbi. C6 Rontu, toi khdong bao gior cdm thay cd don.

Mot ngay no, chiing tbi thir chiéc xuéng vira dong. Toi kéo xudng xudng nuwére. Ching téi di tir
sang s&¢'m va chi tré vé khi troi toi. Co rat nhiéu hang dong quanh ddo. Va ching t6i tim dwoc
cai hang dong rat m&i d6i véi ching toi. Hang nay nam gan cai doi cho toi &.

Ctra hang hep, nhung bén trong hang rong. C6 nhiéu khoang tréng nhw cai phong. O phong thi
hai, rat t6i khong trong thiy gi ca. T6i chot nghi dén thdn Tumaiyowit va sw chién diu ctia



than véi than Mukat. Tumaiyowit da di xudng dat, di xudng nita va dén mot thé gi¢i khéac. C6 1é
ong xuéng moét cai hang nhw thé nay diy. Tim to6i tran day noi so hai.

T6i chéo cham cham va di dén gian phong cudi ciing. Anh sang va nuéc dén day xuyén qua mot
ctra hang hep. C6 mot cai bé rong bang da nam doc theo hang.

Nuwéc bién dAng cao nhung bé nam cao hon mit nwéce. Toi c6 thé gidu chiéc xudng trén bé do.
Khoéng ai c6 thé tim xudng & noi nay.
“Chung ta da kham pha ra mot chd t6t.” Toi ndi véi Rontu,

Rontu da khong vAy dudi khi nghe t6i n6i. N6 dang nhin con muc khéng 16 & trong nuére. Toi
dwa cay giao 1én.

Cai loai thlly quai nay c6 cai ddu nho, déi mat to nhw hai qua bong, cai miéng rong va nhiéu soi
rau. Con muc la loai thu rat nguy hiém khi ngwdi ta & dwéi nwée. Nhirng soi rdu n6 dai bang ca
con nguoi. Chung qué’n rau chung quanh ngu'b'i ban va kéo ban xuéng nwéc. Con thu dang o
tredc mat chung toi, cac dau cua noé cya quay. Toi nang cay gido 1én. Chung quanh no6 tré nén
den kit. Thé la n6 10i di. T6i chéo xudng theo nod, ciy gido van dwa cao nhung khéng thé dam
no.

Rontu nhin cham cham vao chd nuwéc den.

“Né6 di r6i, Rontu.” Téi néi. “May con phai hoc nhiéu.”

Con murc 1a thirc 3n ngon nhit cta bién ca. Thit n6 trang, mém va rit ngot. Nhung khong dé sin
dwoc né néu khong co loai gido dac biét. Toi quyét dinh lam ciy gido nhw thé vao mua dong.

Toi rat hai long véi chiéc xudng cha toi. Rat dé chéo, nwéc khong ro ri.
T6i dung chiéc rang hai twong cu6i cung dé lam ciy gido m&i. Miii gido c6 nhitng nganh nhd,

nhon nam hai bén. Cay gido dugc cot vao mot soi diy. Pau day kia dwoc cot vao mot soi day.
Pau day kia dworc cot vao tay toi khi toéi st dung.

Bon ché thwong dén nha tdi vao mua dong. Rontu nghe tiéng bon ching, né khong mudn di
cung v&i bon ching. Nhwng vao muia xuin, né cé vé nhu thay d6i. Mot ngay no né dirng & hang
rao tru lén. N6 khéng thém an. Sau cuing t6i phdi m& 16 hong hang rao, dé cho no ra di.

T6i quyét dinh di sdn con mwe khong 16 vao ngay h6m nay, nhung Rontu khong tré vé dé cung
di v&i toi. Téi 14y ciy gido m&i va ddy xudng xuéng nwée. Cai hang cho con mue séng rat gan.
Ngay hdm doé nwéc rat trong va toi thay rat nhiéu con muc nho.

T6i nghi t&i con Rontu khi toi di san. Toi rat ti€c la khong cé né di cung. C6 1€ n6 lai mudn
songs v&i nhirng con cho6 kia. Va néu phai nhuw thé, toi biét toi sé khong bao gio giét no.

Vao giita trua, toi gidu chiéc xudng vao thém da. Toi bat dwoc hai con mwce nho, con con muc
16 thi khong. To6i di bo vé nha & trén doi.

Bong nhién toi nghe tiéng ché sta. Chiing dang can nhau & dwdi vuc hay trén doc da. Toi lap
tén vao cung va voi chay dén cho cho sua. Co6 nhitng dau chan ché trén duwdong mon, va co ca
diu chan to ctia Rontu.

Va r6i téi trong thiy ching. Rontu dang dirng trén déc d4 mét ngon déi nhd. Nhirng con ché
khac dirng doi dién véi nd. Nhwng c6 hai con dirng hoi xa hon cac con kia. MGm cda ching dé



mau mau.

Mot trong hai con nayla ch6 dau dan méi. Con kia la mot con ché dom. Tran chién la gitra
Rontu va hai con ch6 d6. Cac con con lai cho con nao nga xuong la nhao vao an thit. Bon chiing
khong biét c6 toi & day. Nhwng toi nghi Rontu biét. N6 ngang cao dau va hit khong khi.

Hai con ch6 d6i dich chay qua chay lai trwéc Rontu. Chiing nhin n6 lom lom. Chiing mudn tin
cong Rontu tir hai phia. Nhung déc d4 & phia sau Rontu, do vy chiing khéng thé tin cong tir
phia nay. Ching dang nghi cach tidn codng nhu thé ndo 1a tdt nhait. Rontu ding tai chd trén ngon
doi.

T6i dirng sau mo6t thin cdy va nhin bon chiing. T6i khong mudn giét bon cho véi cac miii tén
cla toi. B6 la tran chién gitra Rontu va ching,

Rontu nhin xudng dit. Toi cho rang n6 mudn dé cho bon kia tdn céng trudc. Va qua ding nhuw
thé&. Bon kia chay tat qua hai bén swon ctia Rontu, nhung Rontu da san sang. N6 nhay vé phia
con dau dan va gam vao cai chan trudc cia con ché nay. May con khac ding lang im, do vay ai
cling nghe tiéng chan giy. Con diu dan voi chay di vé&i ba cai chan con lai.

Con ch6 d6m t4n cong hdong bén kia. Rontu quay nhanh nhung da tré. Rang ché d6m da cim
vao swon nd, va Rontu nga xudng. N6 nam dai trén dat, cic con chd kia tién lai gn nd. Toi
khong mudn con ché kia cin chét Rontu, do vay tdi 13p miii tén vao ciy cung. Nhung toi khong
ban. Con ché ddm quay lai va nhay chém 1én phia sau Rontu.

Rontu van dang nam trén dit. Toi cho rang n6 khong thiy con ché kia. Nhung toi da lJam. Bong
Rontu chém diy, n6 can nhanh vao c¢6 con ché d6m. Hai con lan tron xudng doc doi, rang cua
Rontu van cam chat vao c6 con ché dom. Bon cho kia chay theo va ch¢ doi.

Vai phat sau Rontu dirng diy. N6 di 1én dén dinh ngon d6i nho, cat cao dau. N6 tru that dai,
that to. Con ché ddm khong bao gi¢r dirng 1én dwoc nita. Con Rontu chay qua chd tdi va chay 1én
khoi vire. Khi toi vé dén nha, né cho téi & dé. Sau vu dé, ndé khong bao gior di nira ca. Va bon ché
kia cling khong bao gi¢r 1éo hanh dén chd doi cua toi.

kksk

Vao mua déng mwa rat nhiéu. Dén mua xuin c6 rat nhiéu hoa. Nhitng déa hoa nhé mau dé phu
1én cac ngon do6i va nhirng cay thon nhé moc & dwéi viee sau.

Nhiéu loai chim dén trd ngu & ddo. Nhiéu con lam t6 & hang rao va & néc nha t6éi. C6 mot loai
chim hoan toan m&i la doi véi toi. N6 c6 cai than mau vang vai cai dau mau do lung.

C6 mdt cdp chim lam to gin nha td. T6 ching lo Itrng trén ciy gidng nhw mot cai tdi. Sau dé co
hai cai trirng nau trong d6. Chim tréng va chim mai thay nhau ap trirng trong vai tuan va cac
con chim con ra doi. T6i d€ vai miéng cua so dwdi gdc cy va chim me nudi chim con v&i cac
thirc an nay.

Nhitng con chim con mau xam, trong that xau xi. Nhwng mang 1ong dep ra ngay sau dé, va
ching tré nén dep giong nhuw cha me ching. Ching kéu nhitng tiéng kéu chip chip ém tai, trong
tréo. Ching tré thanh nhitng ngudi ban méi ctia toi. Khi hiu hét cac con chim bay vé phia bac,
hai con chim nho & lai véi chiing toi. Chiing an thirc an tir tay téi va ching khong muén ra di.
Chuing bay vao bén trong twong rao va khong bao gio bay qua chd vuc sdu. Ching bay dau ca
1én lung clia Rontu, nhung chi ché chang lam gi ca. Ching thwong tré vé nha vao budi toi.



Toi dat tén cho chung. Con chim lwdn hon dat tén la Tainor. P4 1a tén mot chang trai ma co
mot 1an t6éi wa thich. Bon Aleut da giét chét anh trong tran chién diu & bai bién. Con kia dworc
dat tén Lurai béi vi d6 1a tén con gai ma toi rat thich.

Toi 1am mot cai vay bang coé khac. Cai vay phu dén gdi toi, co xé & hai bén. Tdi cling bén cho toi
hai d6i giay dé danh khi dat n6ng. D6i khi t6i mac vay va mang gidy mai, trong minh ciing xinh
ra phét.

T6i cai hoa 1én mai toc dai cia toi, két hoa ca 1én c6 cia Rontu nhuwng né 16 vé khong thich.
Chung t6i thwong cuing nhau di doc theo d6c da va nhin ra bién khoi. Chiéc tau cia ngudi da
trang khong trd lai, nhung mua xuin 1a mua vui vé. Hwong hoa tran ngap khong gian, chim
choc vui hét twng burng.



CHUONG VIII
BON ALEUT TRO' LAI

Mﬁa xuan dé ching tdi khong danh bit dwoc con muc khéng 16. Rontu va tdi thwdng di tim né, nhung khong hé gip no.

Mua hé dén. Mot sang no t6i n6i véi Rontu “Ching minh khéng cé dd thoi gian san dudi con
muc nita. Minh can chun bi lwvong thuc cho mua déng. Nhwng néu nhw minh trong thiy né,
minh sé co gang bat 14y nd.”

Do vay, toi cAm 14y cay gido khi ching tdi di vao trong hang. T6i chéo chiéc xudng dén chd
viing da noi cua so hay ¢&.

Nwéc bién xudng thip, da phu diy so. Dén gitra trua, toi da nay 1y da stirc d€ mang vé. T6i bén
cOt thuyén vao bé, roi cing Rontu leo 1én cac tang da. T6i hi vong bat dwoc vai con ca cho bira
an chiéu.

Ca heo xanh 10i & xa xa ch6 thdm tdo. Rai c4 choi cac tro choi quen thudc trén tham tdo. Va
hang trdm con chim sin tim c4c thirc an trén tham tdo. Lii chim gip ching vao md, doan bay
1én cao. Sau d6 tha xuéng d4, vé so bé ra. SO nghéu roi nhw mwa xuéng da. Téi khong ngac
nhién truedc canh twong d6. Rontu lai so.

Chuing tdi dén chd c6 nhitng con c4 to nhit séng. T6i bat dugc hai con cé cai dau to va rang dai.
Loai c4 nay an rat ngon, téi cho Rontu mot con.

Luc chdng tdi tré vé nha, Rontu chay trwdc toi. Bong nhién n6 ding sttng lai. N6 1am roi con ca
va nhin qua bén kia mot tdng da. T6i tién gan bén nd. C6 mot con muc trong dong nwéc trong.
D6 1a con muyc ma ching téi dang tim kiém.

Rontu ditrng im, khong gy ra mot tiéng dong nho. Toi cam miii gido vao than ciy gido va cot
mot soi day dai vao canh tay. Con thily quai khong di dong. Nwéc khong siu, tdi thiy déi mat
no rd rang. Poi mit 16i ra khoi cai dau gidng nhw nhirng vién d4 mau vang gitra khdi thit mau
den.

C6 mot con cé trén gitra khodng trong cua hai tdng da. Mot trong nhitng s¢i rau clia con muc
1on nhé nhe qua chdé khoang tréng d6. N6 1on qua khoi cho con ¢4, bdng dau rau quat nguoc tré
lai. Con ca bi s¢i rdu quin 1dy mot cach nhe nhang. Lic d6 tdi phong cay gido vao dau con murc.

Cai dau to ctia con thi rat gan toi, nhwng té6i khong biét minh phéng trung hay trat. Ttr con thu
bong tuén ra mét man may den che khuat nd. T6i chi con thay c6 soi rau bitt con ca.

Than cay gido ndi 1én trén mit nwéc nhung dau miii gido lai khong thiy. Bong s¢i diy chd may
ngon tay téi kéo manh. T6i biét con mwe dinh miii gido. Va n6é dang 10i di véi cac miii gido &
trén minh.

Rontu nhdy chém chom bén canh t6i. Soi ddy kha chung nhuwng ngay sau dé né da siét chit tay
toi. T6i ghi chaat va nhay qua khoang cach gitra cac tang da. Con mwc kéo that manh. T6i
khong mudén kéo dirt soi day, do vay tbi cho nd kéo tir tir.

Con muc di chuyén din vé phia hang. “Néu n6 dén d6 an toan, né sé tron & dé.” T6i nghi. “Va
minh sé khong bao gio kéo n6 ra ndi.” Ching toi tién cham chim cho dén lic gan nhw dén cira



hang. Gi¢ t6i phai dirng lai. Soi diy kéo that manh, no civa tay t6i. T6i khong cdm thay vét cira,
nhung t6i thay mau chay.

Bong toi khong nghe day kéo nira, soi ddy nhw chung lai & trong nwéc. Toi twdng day da dirt.
Nhung that ra con muec lai khéng vao ctra hang ma lai len 16i vao cac tang da. No tim mot cho
an toan dé nip.

Nwéc khong qué sdu. N6 kéo sgi diy thit manh va téi budc xudng nwde. Nwde sdu gan dén
nguc téi. C6 mot bai cat khong xa ché may tang da va téi bwé'c chdm chdm vé hwéng dé. Rontu
16i bén canh toi.

T6i dén bai cat trudrc khi con mwe ¢6 thé An minh trong cadc h6c da. Toi kéo soi diy. N6 quay lai
va 16i vé hwdng ctra hang. N6 16i qua 16i lai ba 1an, ctt moi Ian toi kéo s¢i ddy manh hon. Sau
cung né da bi kéo dén gan bai cat hon. Téi kéo s¢i day that manh. Con thi to 16m bi kéo truon
minh lén cat.

Nhuwng né chwa chét! Trwée khi téi kip lam gi, con Rontu dd nhao tin céng. Ba s¢i rdu cua no
quin quanh cd con ché. Con muc rat nguy hiém khi & dwéi nwéc. Nhwng & trén b, né ghé goém
khong kém. N6 rat manh va khong dé chét!

N6 c6 gang treon xudng dwdi nwde va kéo Rontu xudng theo né. Toi khong thé kéo soi day vi
soi diy quian quanh chan Rontu. Téi vdi rit cdy dao & vay tdi ra va chay dén chd con muc. Mot
soi rau ciia né dap vao chan toi nghe rat bong. Rontu can vao mdt soi riu khiac nhung can
khong dut.

Cai dau to lon cit 1én. D6i mat vang hoe ctia n6 nhin téi. Cai miéng clia n6 mé ra va khép lai.
T6i tAn cong con thuy quai véi cdy dao chia toi. Nhitng cai rAu quin quanh toi. Té6i cam thay
hang tram vét chAm chich vao khap ngudi toi. Toi dung dao cit tirng 1t vao rau né. Nhing soi
riu tré nén yéu dan, sau doé tha 1éng t6i ra. Con muc da chét.

T6i qua mét nén khéng lam gi ndi nira. T6i khong con di strc d€ kéo con muc qua khoi viing
nwéc. Chiéc xudng dé dau toi dé d6. Nhung toi 14y dao khoét 1y miii gido ra va cudn soi day lai.
T6i cling thu hoi dwoc can gido. Can gido nay rat tét bo di rat uong.

Troi toi sdm khi toi va Rontu vé téi nha. Rontu bi mot vét thwong nang & mili, con tdi cling bi
nhiéu cho ctra dau. Trwée khi mua dong vé, téi con thiy hai con muc Ién, nhuwng tdi khéng tim
cach bat chung.

kkok

Moi ngay to6i déu nhin ra bién nhung t6i khong hé thiy nhitng canh budm dé cia bon tho sin
Aleut.

Toi phai san sang ddi pho véi ho. Do vay tdi lo goi ghém cac thir toi khong thudong dung: cai
vay md&i cha toi, doi giay va cac xau chuoi. T6i lam mot cai 1ong 1én cho hai con chim.

T6i nhdt bit nhiéu nghéu 6¢, phoi chiing bén trén cac bac da dai. T6i cling bat hang tram, hang
tram ca nho va treo chiing lén trén mai. Cac con cd nhé nay ing sang khi khé. Ching cho toi
anh sang khi troi sip toi.

Mua ha t6i va Rontu di dao xa. Chiing toi di rat nhiéu noi bang xudng. Ching tdi tham viéng cai
bai cho cac con hai twong sinh séng. Chung tdi cling kham pha ra mot cai hang lén, toi dat tén
12 Hac Pong. Chung toi cling chéo dén D4 Dung noi nhitng con chim bién to 1én, mau den xay



to.

P4 Dung & cach ddo hai dim. Noi day c6 nhiéu chim dén ndi nhin vao twéng hon da biét dong
day. T6i giét mwoi con chim trong chuyén di lan dau. Téi gitr 16ng chiing d€ lam vay.

Ca Rontu va tdi déu s Hac Pong. Cira hang rat nho, ching toi phai ndm dai trén xuéng mai c6
thé vao dwogc. Cé rat nhiéu déng trong hang nay. Tat ca déu toi den. Toi thidy mét bac da doc
theo thanh hang. Nhiéu twong ngwdi va thi ngdi trén bac da. Ching 1am bang go va 16ng chim,
mat twong 1a nhitng vé so nho. Cac twong dé cao bang toi. Tay va chan dai, thAn minh lai rat
ngan.

Toi lai chéo tré ra ctra hang, nhung da qua tré!. Nuwdc bién 1én cao va chiéc xuong khong thé ra
khéi ctra hang dworc.

Ctra hang gi® chi 1a mo6t 16 nhoé “Ching ta phai & lai ddy dém nay cho dén sang mai.” T6i ndi vdi
Rontu.

That 1a mot dém rat kho chiu. T6i khong dam nhin cac déi mat 14p lanh ctia cac pho twong ki la
dé. Mac du toi biét cac pho twong do 1a do b tdc toéi lam ra nhwng toi so, va téi ndp minh
xuong day xuong. T6i chang ngi dwoc ti nao ca.

Sau cung ngay ciing dén. Nwéc bién tut xudng thip, toi voi va chéo xudng ra khodi noi toi tam
d6. Rontu cling vui vi dwoc ra khoi noi tu tung. “Tao khéng biét cai tén nguwoi ta dat cho cai
hang d4.” T6i ndi véi Rontu. “Nhung chung ta s€ goi né la Hac Pong, va ching ta sé khong bao
giorvao do nira.”

T6i yéu thich m& 16ng chim méi, dep ctia toi. Va toi sé khong bao gitro quén cai ngay téi quyét
dinh di lay thém. T6i giét thém muoi con chim den nita. Khi téi tir P4 Dung tré vé, troi da vé
chiéu. T6i gidu xuéng vao cho cii va bo 1én doc da. Lén dén dinh déc, t6i nhin lai.

Chim chdc dang bay lwon bat cua so trén tio bién. Bau trdi va nwdc bién that trong xanh. Co
vai ddm may trang nhé xa xa trén mat nwéc. C6 mot dam may khong giong nhirtng ddm may
kia. T6i cham chu nhin. P6 la mot chiéc tau. Mot chiéc tau véi hai canh buém, chung t6i khong
nhin thiy ré mau sac ctia nd. C6 thé I1a tau cia nhirng nguoi da trang.

Rontu va t6i voi va chay vé nha. T6i dé 16ng chim gin bén hang rao va leo 1én tang da cao. Mt
troi da ha thap anh sang vang phi trum mat bién. Ngay ca trong ldc nay, téi cling chwa thé
trong thiy réo mau ctia cic canh buém. Bong t6i chot nhé. Tau cia nhitng ngwoi da trang dén tir
hwdéng dong. Chiéc tau nay di vong quanh ddo dén tir hwdéng bac. Pay la mot chiéc tau cda
Aleut.

T6i vOi vao trong nha, goi ghém thém vai mén dé dac nira. Toi cho hai con chim vao 16ng. T6i
dem theo cac hii bang da, may cay giao, cung tén, 16ng chim. Ca kho6 chwa khé nén t6i phai bo
lai. T6i d€ moi thi gin cai 10 bén dwdi hang rao.

Toi lai leo 1én tAng da cao khi troi gin nhw tdi han. Chiéc tau chay nhanh va da gan dén bai.
Mau cda cac canh buém gio da tréong ro: Ching mau do!

T6i biét bon Aleut chi cé thé roi tau vao ldc sdng mai. Téi hoan toan an toan cho dén luc dé
nhung t6i khéng cho. C6 nhiéu viéc phai lam. T6i mang moi thir xudng hang & vic sau. Toi c6
thé gidu do dac & dé vi d6 la mot noi kin dau. Trude khi toi roi nha, toéi 1dy dat dip 1én 10. Toi
ném cua 6¢, ca kho chwa kho xu6ng bién. Téi phi cat 1én san nha va trén nhitng diu chan toi.



Cho & cta toi phai trong gidng nhuw cii ki va khong c6 nguoi 6.

“Khong ai dwoc biét c6 mot c6 gai song & day.” Toi nghi. Mat trdi vira 1€n, téi nhin xudng bai.
May chiéc xu6ng nhé dang mang dé dac tir trén tau xudng bai cat. Vai tén Aleut dang vdi va san
rai ca trén cac bai tdo. C6 mdt ngon Itva & trén bai. Va gan ngon Ira - mot c6 gai! Co6 dang niu
nuwdng gi do, Itra anh hong 1én téc co.

T6i va Rontu tré lai hang. Pay la mot noi t6i tam. Rontu ghét ctra hang nhé. T6i phai vara
nhiéu IAn né ma&i chiu vao theo. Té6i qua mét nén ngu ca ngay. Nhirng ngbi sao lap lanh khi toi
thirc diy. T6i c6 thé thiy dnh sdng ctia cac vi sao nho cac ké hd cia d4. T6i bén tinh ngh va di
ra ngoai.



CHUONG IX
TUTOK

Léu clia bon Aleut van dung lén ché cii. Chd d6 cach chd hang cla tbi khong xa. T6i that sw lo s¢ khi trong thay lira ctia bon ho.

“Minh biét bon ho sé khong phat hién ra minh,” t6i tw trdn an. “Bon ho ludn di san hodc lam
viéc trén bai. Nhwng minh cin lo c6 gai. C6 ta sé di quanh dao ki€m ciy cui trong vic. Khi co ta
xudng vurc, cO sé thay con sudi. Va cb ta cé thé lan theo vét chin dé€ dén ctra hang.”

Toi nghi dé€n nhiéu chd khac & trén ddo. Toi cin c6 nwdc udng trong lanh. Tdi cling cin & gan
cai hang noi toi gidu chiéc xuéng. Noi nay c6 vé la noi thuat tién nhat. Do vay toi quyét khong
di chuyén.

DPém nay trang rat tron. Toi x4ch tui xach, cung di véi Rontu 1én ngon dobi ctia toi. C6 mot cai 16
rong & cho hang rao nha tdi. Rontu khong huc hwe khi di ngang qua nha. Téi biét khong c6 ai
trong d6. Toi chira day tdi xach nwdc bién lwom bat mot sd cua 6c, doan trd vé hang trudc khi
troi sang.

Nuwéc bién gitt cho so cua twoi, chiing s6ng dwgc may ngay. Moi ngay toi tom gép thém nhiéu
thwe pham trudc khi mit tréi moc. Mua trang téi, toi co thé kiém thém cua so.

T6i khong trong thdy mot nguoi Aleut nao, tuy thé, mot ngay no, toi thady ddu chan ctia ¢6 gai &
dwdi viee. Nhung ¢6 ta khong di dén civa hang. Nhitng ngay nghe sao that dai. Rontu khong vui
vi khéng dwoc ra ngoai. T6i chi cho n6 di ra ngoai khi t6i ra ngoai. Téi tw bao: “N6 sé danh hoi
bon nguoi di sdn, va né sé dén léu ctia ho. Néu né la mét con ché Aleut, n6 sé nhin ho. N6 ¢ thé
b6 minh va khong tré lai”

Hang kha t6i ngay ca lic ban ngay nhung téi c6 mot sé it ca kho & day, do vay toi c6 thé tao nén
mot ti x{u 4nh sang. Nhor d6 toi bat ddu két cai vay bang 16ng. Cai vay bang co kho thi dé két
hon nhung t6i lai muén cai vay dep hon. Téi dung ba tAm da vang va két phan bén duédi truéec.
Long chim phu 1én vay tir trai sang phai. Sau do toi dit cac tAm da khac 1én cho lung. Long
chim phu tlr lung xuéng duwéi.

To6i da dot hét s6 ca con. Sau d6 toi ra ngoai hang dé lam tiép. Ra ngoai sang, vay trong rat dep.
Vay cha yéu mau den, nhwng c6 mau vang va mau xanh la cdy 6ng anh gittra mau den.

“Rontu”, toi vui swdng nédi “May nghi sao?”

Rontu nghiéng dau qua mot bén, vy vay dudi. Sau d6 né nam xudng.

Toi dang cAm céi vay sam soi trwdrc mat tdi, bdng Rontu nhay chdm 1én. C6 tiéng buéc chan
gan con sudi. Toi thay co gai Aleut dirng nhin toi.

CAy gido cua tdi nam gin hang. C6 gai dirng rat gin bén toi. Toi biét tdi c6 thé giét c6 ta néu
nhw t6i muon. Dan tdc cb ta da giét dan toc toi. Nhwng toi lai dirng bat dong.

Co6 gai khong noi gi, nhung Rontu di chdm vé phia c6. Long c6 né dung dirng, nhuwng né lai dé
cho c6 vuot ve né. C6 dung ban tay ra diu. C6 dang c6 gang néi con Rontu la con ché ctia co.

“Khong!” Toi la 1én. Toi nang cay giao lén.



C6 khong ra d4u nira. C6 c6 y cho rang Rontu 1a con chd cda toi. Tdi san sang phdng ciy gido.

Co dat tay lén nguwc va néi “Tutok”. Poan c6 nhin to6i. To6i khong nédi tén tdi. T6i goi Rontu va nod
chay lai cho toi.
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C6 gai nhin Rontu, roi lai nhin t6i. C6 mim cwoi. C6 1én tu6i hon té6i nhung toi cao hon cd. Co céd
gwong mat to, déi mat nhd, rat den. Rang c6 rat trang.
Toi van dang 6m cai vay. Co ror ram va noi: “Wingtscha” Tir d6 ¢ nghia la dep trong ngdn ngir
cua co.
T6i nAng vay lén, anh sang c6 thé chiéu xuyén qua ca tAm da. C6 gai lai so cai vay “Wingtscha”,
cO lai n6i. C6 mudn cam lay cai vay, va téi dwa cho c6. C6 dat vay ra phia trwéc, xoay qua xoay
lai. Cai vay giong nhw nwérc cudn quanh cb. Trong rat dep! Nhwng do ghét ngwdi Aleut nén toi
giat lai.
“Wingtscha” Co ta lai noi.
Thét thich thi dwoc nghe tiéng ndi cda ngwoi khac sau mot thoi gian dai khdng nghe néi. Loi
cla cd gai la nghe rat ém tai.
Co tién lai gan clra hang va néi cai gi d6. C6 dang hoi d6 phai la nha t6i khéng?
T6i vOi noi: “Khong” tbi ra ddu bao véi cd rang nha téi nam phia bén kia hon ddo. Toi khong
muon dwa bon dan 6ng dén do.
Co lai nhin vao hang, nhwng c6 khong néi thém loi nao. T6i cadm gido 1én, nhung khong phéng.
C6 nam l4y tay toi. Mim cudi véi toi. T6i khong thich ban tay ndm 13y t6i. C6 lai ndi véi toi may
loi niva doan di lai cho con sudi. Poan ¢6 ra di khong ndi thém l¢i nao. Rontu khéng di theo co.
T6i di vao hang va déng géi moi thir. Toi c6 ca ngay dé goi ghém do6 dac bdi vi bon Aleut lam
viéc cho dén chiéu t6i. Vao lic xé€ chiéu, téi da san sang. T6i mang nam cai tdi 1én khoéi vuee va
gidu di. Poan t6i quay tr¢ lai d€ 1ay hai ti con lai. Trén dwong tré vé, téi nghe c6 tiéng dong,
tdi dirng chén lai Rontu cling nghe. Sau dé t6i di that cham. Pén gan civa hang t6i dirng lai va
nhin vao hang. Toi s¢ khong dam vao nén téi quay tré ra. Lic do6 t6i trong thay mot xau chuoi
mau den nam trén tang da phang trwdc civra hang. T6i khong vao hang ciing khong 1ay xau
chuoi. T6i ngli gan cac cai thi, ngay hOm sau toi tré lai hang. Téi ndp d6 sudt budbi sang.
Vao gitra trua c6 gai dén. C6 vira di vira hat, nhung khi thiy xau chudi, c6 khong hat nita. Co
nhin vao hang va di xu6ng nui. T6i dirng chom day “Tutok”, t6i kéu 1én, chay dén cho co
« )

Tutok”.

Co6 chdr doi toi. TOi bang qua cum d4, 14y xau chudi 1én deo.
“Wingtscha” c6 noi.

“Wingtscha”, toi lap lai. Tw la lam t6i liu lwoi.

Sau do tbi noi tir “dep” bang tiéng nudce toi.

“Wintai” C6 ldp lai va cwdi to. Ching tbéi ngoi 1én tdng da. Sau d6 cd néi cho téi tén goi cia xau
chuoi, t6i lai néi cho c6 nghe tiéng ctia dan toc toi.

Chung tbi hoc nhiéu tir chi cac do vat khac bang hai thir tiéng: dong sudi, hang déng, con chim,



mat troi, Rontu ngd. Ching téi cwdi to béi vi tiéng ching t6i hoan toan khdc nhau. Ching téi
hoc héi v&i nhau cho dén khi mat tréi xudng thap vé hwéng Tay. Sau dé Tutok dirng day va gia

\

tu.

“Mah-nay” c¢6 néi va cho doi. C6 mudn tdi noi tén toi.

“Won-a-pe-ei” toi dap. Toi da khéng noi tén that cia minh.

“Won-a-pe-ei”, co lap lai.

“Won-a-pe-ei, Tutok”, toi nai.

Sau khi c6 di vé, toi mang nam cai tdi tré vao hang.

Ngay hom sau, ngay hom sau nira, Tutok lai tré lai. Ching tdi hoc 1An nhau nhiéu tir m&i va vui
cwoi véi nhau. Mat troi di nhanh qua bau troi. Vao ngay ké tiép, téi néi tén that cta toi:
“Karena,” toi noi.

“Karena?” Co lap lai. “Con Won-a-pe-ei?”

T6i ra ddu khong phai. Téi dwa tay 1én nguc minh va néi “Karena”.

P6i mat den nhanh ctia c6 mé to, cé cwdi hién: “Karena a?”

Pém hém do, téi lam qua dé biéu co. P6 1a mot xiu vo so, toi bi tray swét nhiéu khi lam cong
viéc dé. Khi tdi quin x4au chudi quanh dau cd, cb trong rat dep.

“Wintscha” c6 ndi va 6m chit 14y toi. Co rat sung swéng va tdi cling rat vui. Téi quén han viéc
tay toi bi dau.

Tutok dén véi toéi thwong xuyén. Nhuwng mot budi sang no, chi khdong dén toi biét nhitng nguoi
tho sdn dang chuin bi roi ddo. Toi che doi c6 cho dén x€ trwa, doan di 1én trén do6i. Gié manh
thoi ra bién.

Bon Aleut & diy, nhung ho khong di san. My chiéc xuéng ch& da rai ca cudi cung dang roi bai.
“Tau sé nho neo sdng ngay mai” t6i nghi.

Troi toi den va lanh khi toi tré lai vwe. Gior tdi khong so bo Aleut nira, do vy toi dot Iva 1én. Toi
nau thirc an véi so cua, cac loai ddu cho Rontu, cho t6i va cd Tutok nira. Toi biét Tutok khong
thé dén. To6i dé thirc an danh cho Tutok triéc ngon Itva va cho doi. Gié tao nhitng 4m thanh ki
la gitra long vuec. T6i khong an duorc.

Trwéce khi mat troi 1€n, toi lai 1én doi. Gié da nhe bét nhwng nhiéu may phd mo bau troi. Toi
phai cho doi rat ldu mat tréi méi xua may mu di. Bai bién vang tanh. Chiéc tau Aleut véi hai
canh buén dé khéng con & d6 nira.

T6i nhé téi Tutok va tro choi day chir. T6i nhé tat cd nhitng lic ching t6i ngdi bén nhau. Trong
dAu tdi con nghe tié€ng ndi clia co. TOi cb thé thay ddi mat den nhanh cha co 14p 1lanh khi co
cuoi. Rontu rweot dudi cac con chim. Lam Am 1 ¢ 1én. T6i con c6 thé nghe tiéng gao thét xa xa
cla nhitng con hai twong. Nhung téi dang nghi vé Tutok, hon ddo duwong nhw rat hoang vang.



CHU'ONG X
THE GIO'1 LOAI VAT

M(f)t budi sang ngay sau ngay bon Aletu ra di, toi trong thdy mot con rai c4 nhé. Bon nguoi di sin da cd giét n6. N6 gan chét, nam dai trén tio bién. That

ra thi Rontu trong thdy no trwdc. C6 mot vét dam sau bang gido trén lung né.
Con rai ca c6 ddi mat to, nhitng con rai ca con tré déu c6 déi mat that to.
Trong no rat s¢ hai. D6i mat no to du thiy ca gwong mat toi trong d6. N6 da khong c6 16i di khi

tdi 6m nd 1én. Tdi mang né dén chd hd nuwéc phia sau tang da. Toi khong s¢ dén vét thuong
trén lung n6 béi vi nwée bién man da rira sach vét thuwong.

Moi ngay t6i mang dén hai con ca va tha xuéng ho. Con rai ca khong an ca. Khi toi dirng nhin.
Sau dé t6i mang dén bon con, va né an hét ca. Sau cung téi mang dén sau con, con s6 nay dung
1a vira du.

Con rai ca 1on dan 1én, nhwng né khong roi hé nwére. N6 da quen dan véi toi, nd an ca tir trén
tay toi. Bién khong xa ch6 ho nwéc. Néu né mudn, né cé thé ra bién dé dang. Nhung no lai & lai
cho hd nwéc va ngu tai d6. Vao moi budi chiéu, n6 doi phan ca cia né. Gio né da dai bang canh
tay toi, da nd tré nén rat dep. Poi mat no rat, rat to. Lic dau tdi goi nd 1a “Rai c4”, nhung sau toi
quyét dinh dat cho no cai tén dep hon. Tén “Mon-a-nee”. Nghia cla ching t6i 1a “Cau bé véi doi
mit to”.

Bat c4 cho Mon-a-nee 1a mot cong viéc lam kho6 nhoc. Mot ngay no c6 gié to, téi chi bat dwoc
hai con c4. T6i tha n6 vao ho, Mon-a-nee dn hét nhanh chéng. N6 cho dwoc cho thém. N6 té vé
khong vui khi téi khong cho n6 duogc thém nira.

Sau d6 dong td cang té hai hon. Trong ba ngay lién, to6i khong bat dwoc con ca nao.
Hét déng gi6 toi trd lai, cai hd nwdc vang lang. Téi biét, 1& di nhién, mdt ngay nao do, Mon-a-
nee sé ra di. T6i cdm thay budén vi mot ngwoi khac da ra di. “Minh sé khong con dwoc bat ca cho

noé nita!” Téi tw nhd “Gidr n6 da to 1on, khde manh. N6 gidng nhw nhirng con rai cad khac nam
trén tdo bién. Minh sé khéng nhin ra né khi gap lai n6.”

Sau khi bon Aleut ra di, toi tré lai cho doi.

Ngoi nha van nhu cii. T6i chi phai stta lai cai hang rao. T6i dd ném cua so va dau cé khi bon
Aleut t&i. Nhung Rontu va t6i dé dang tim kiém lwong thwe dé an. Pém veé that téi, do vay toi
chi lam viéc ban ngay. Mua d6ng nay t6i két soi day khac cho ciy gido cda toi.

Vao nhiing ngay dep tro1i, toi mang x4u chudi hat trai mdi ctia t6i va mit cai Vay bang 16ng
chim. Khi mang chudi hat va mac cai Vay 16ng chim tdi lai nh& Tutok. Téi nhw ¢6 thé nghe
giong ndi cuia cod Ay bang tiéng dan tdc cd. Toi cling nghe tiéng tra 1oi toi bang tiéng dan toc toi
ntra.

Mau xuén la mua cta hoa 14 va chim chéc. Nwéc chay tir vuee ra bién.

Tainor va Lurai x4y t0 trén cai cdy ma ching da sinh ra. Ching xay t6 cht yéu bang tio kho va
14 kho. Chung ciing 1ay 16ng trén Iwng cia Rontu nira. Rontu khong thich diéu dé ti nao. N6 da
tim cach né tranh cho dén khi hai con chim lam xong to.



Lurai dé ra hai cai trirng mau nau. T6i da dung khi dat tén cho n6 la tén con gai. Tainor phu
Lurai trong viéc 4p trirng. Hai con chim nhé x4u xi chang mAy chdc tré nén dep dé. Téi cling
dat tén cho ching. T6i cling tim thdy mot con hai du trén bo da. N6 bi gdy chan. T6i bé chan
giy clia nd bang ba que ciy nho. N6 chwa du 16n dé bay, do vAy né di long vong trong nha.

Toi c6 trong nha hai con chim con, con hai 4u trdng va Rontu. Gia dinh tdi s6ng vui vé nhung
tdi khong thé quén Tutok. Toi cling nhé dén chi Ulape. Toi khéng biét gior chi Ay & dau. Chi da
vé mot lan xanh trén mat trudc khi roi ddo. Gior chi chic da cé chdng. Chi c6 thé cuing anh
Nanko cé miy dra con. Téi lubn mong wéc cé nhitng dira con ctia riéng minh né khéng giéng
nhitng dira tré khac.

Mot ngay no, trong ldc toi di bat ¢, bit cua, téi thAdy mot nhdm con rai cd nam trén tdo. Toi
dwa mat tim Mon-a-nee, nhung t6i khong thiy nd. Bong c6 mot con 16i theo t6i khi tdi chéo
xuodng di. N6 16i vong vong trueérc mii xuéng. Toi tin chac d6 1a Mon-a-nee. Do vay tdi dwa con
ca l1én. Con rai ca 16i dén rat nhanh. Chi thoang ch6c né da ngdm con ca vao mém.

Nhiéu tudn sau d6 tdi khong thiy nd. Nhung vao mot budi sang, khi tdi sin bat c4, bong thiy
né tir ddm tdo 16i dén. Hai con rai ca con chim rii 16i theo n6. Mon-a-nee dén gan chiéc xuong.
T6i ném mot con ca xuéng nwéc. N6 mudn con no c6 ci, nhung ching bian ngé téi. Mon-a-nee
khong dung dén con ca cho dén khi con ¢4 16i di. Mon-a-nee bat lai va dit ca treé'c mat con cla
no.

T6i ném cho né con ca khac va né ciing lam nhw thé. Hai con rai ca con chi dua véi con ca. Sau
khi choi dua da doi, ching 10i dén chdé Mon-a-nee. Lic dAu tdi twdng no 1a cha. Néu me rdi ca
chét, cha ching thwong cham chiing. Nhwng hai con rai ca con nay dén b sira me. Biy gio t6i
biét Mon-a-nee la me ching.

T6i nhin xudng cai gia dinh bé nhd. “Mon-a-noo” t6i néi “Tao sé dat cho may tén méi.” Tén do
la “Mon-a-noo”. 6 méi ding la tén cua “Co gai c6 do6i mat to”.
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Bon rai ca con 1én nhanh, va chiing da 13y ca tir tay t6i. Mon-a-noo thich cua 6c hon, n6 ngdm
vién d4 vao miéng. Poan né nam ngtra ra, dé€ con so trén nguc. N6 dap con so cho dén khi vo so
VO ra.

May con rai ca cling lam nhw thé. T6i xem ching lam khong ngan dwogc tiéng cwoi to. Dwong
nhw chiing lam thé dé con t6i vui. Nhuwng t6i khong biét bon rai ca an so 6c bang cach nao.

Mua hé nam do, toi vui choi véi Mon-a-nee va gia dinh cda né. Ké tir sau dé, té6i khong bao gio
giét rai ca nira. T6i dung 4o khoac bang da rai ca cii, khong bao gi® lam c4i médi nira. T6i khong
bao gior giét chim, giét ché va hai twong. Dan tdc chiung toi giét chim chéc va thi vat mot cach
rat vo tw. Nhung ching déu 1a ban cda to6i. Va toi hiéu rang thé gidi sé tét dep hon khi c6 ching
séng trong do!

Chan ctia con chim hai 4u dan khde hon. N6 cé thé bay khi toi 1y di may que b6 chan. Mot ngay
no nd bay dén cho cac con chim hai du khac nén trén doc da. Téi leo 1én cho do, trén doé céd
nhiéu trirng chim.

C6 hang may tram con chim & day, to6i khong tim ra con chim cua téi.

Bon Aleut khong bao gio trd lai ddo. Moi mua hé tdi chd dgi ho. Va mbi mua xuan, toi bat so dc



va phoi kho. Téi d€ ching vao trong hang noi chiéc xudng. Toi cling cat gitr cAy gido mai, cung
tén cling & noi day. Néu bon di san tré lai, t6i da san sang.

Bon rai ca ciing s¢ ngwoi Aleut. Clr muia hé dén con rai ca gia lai nhé dén ciy gido clia nguoi
Aleut nén dan dan di noi khac. Ching 16i dén cac bai tdo & P4 Dung. Ching & diy cho dén khi cé
nhitng con dong clia mua dong.

Pén mo6t mua he, bon rai ca khéng di nira. Téi biét khdng mdt con nao trong bon ching nhé
dén bon sdn bat. T6i cling hay nghi dén ho, ngay ca nhitng ngudi da trang nita.

Vao cu6i mua hé nim dd, Rontu chét. N6 da qua gia, qua mét moi, va thich nam swdi 4m dwdi
mat trodi. N6 khong cung toi di dén xudng nira.

Mot ngay no, n6 dirng canh hang rao. Téi cho n6 ra ngoai va né da khong tré lai. T6i chd n6 cho
dén chiéu hdm sau. D4u chin clia né dan t6i dén cai hang noi xwa khi bon ché da séng. Toi tim
thdy né & day, nam mot minh & tin cung hang. N6 nam yén, khong cwa quay. Gio troi da tdi, do
vay toi quyét dinh & lai véi nd. Téi ngoi bén canh nd va néi chuyén véi nd suét dém. Sang hom
sau, tdi 6m no 1én va roi khéi hang. N6 rat nhe. T6i nghi mot phan co thé né da ra di.

N6 vénh tai nghe tiéng chim hai 4u kéu trén déc da. P6i mit né nhin vé hwdng do, nhung no
khoéng rén mot tiéng. Toi dit ddu n6 nam xudng, va né khong ngwédc dau 1én niva. Toi dit tay
1én nguc nd. Tim no6 hai lan vang 1én 4m thanh giéng nhu tiéng séng v6 bo. Sau d6 ngirng han.

“Rontu” to6i khoc lén “Oi, Rontu!”
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T6i dao mot cai ho sdu & trén d6i va mang Rontu lén dé. T6i dat vai déa hoa va mén do choi wa
thich ciia n6 1én nam moé. P6 la mot cay gdy ma ching t6i thudng choi chung véi nhau. Toi ném
cay gay ra xa va n6 nhat lai cho t6i. N6 khong bao gi¢or chan tro nay.

Nhirng khi dong biao vao mua dong, téi khdng bao gior di xa khéi nha. Toi chat cy va két lai vdi
nhau lam thanh mot cai bay. T6i mudn nudi mot con thd than yéu khac. To6i nhé dén mot con
ch6 nho giéng nhw Rontu. Long nd day va mat né ¢6 mau vang giéng hét nhw Rontu. Cach no
chay ciing giéng nhw Rontu. Téi tin chac ching 1a cha con. Toi hi vong sé bat dwoc con cho dé.

Sau khi Rontu chét, bon ché thwong chay 1én dodi. Téi dat vai con ca vao trong bay cay va dé
bén ngoai hang rao. T6i bat dwoc ba con nhung khong c6 con mat vang. Toi tha ching ra, thé 1a
bon chung khong mac bay nira.

Mot dém no t6i bat dwoc mot con cdo nho 16ng mau dd. N6 cin toi khi téi 16i né ra khoi
chuong. Téi thir nudi nd, né rat thich dwoc & trong nha. Nhitng khi nao t6i bé né mét minh, né
lai an vung thuc pham kho. Do vay t6i thd né di. Nhwng né ludn tré lai, diing & ngoai hang rao
dé cho thirc an.

Toi khéng bat dugc ché & trong bay nhung t6i ndy ra mot y khac. Téi nhé dén thirc udng ma
dan 6ng hay dung. Thitc uéng nay dwoc lam bang vé so, nwdc va mot loai cd, Bon dan éng sau
khi dung déu ngi mé ngti mét.

T6i 14y v6 soO gian nho ra, hoa véi nwéc va dwoc thdo. Sau d6 toi dit chadt hon hop d6 xudng chd
ho nwéc noi may con ché thwong dén uéng. T6i ntp sau mot bui cdy va cho doi.

Chiéu t6i bon ché dén. Ching danh hoi va quay di. CAc con ché ngd chirng nhau. M6t con trong



bon ching thir udng, sau dé ca bon cling uéng. Uong xong, chan bon ching nhw ra ra. Sau dé
chiing nam dai ra ngay say nhu chét.

Toi dém dwoc chin chi ché ngl gan hd nuwdc. Troi tdi sAm. Toi phai tim cho ra con ché toi
mong muon. Sau cung todi cling tim ra né. Téi 6m né 1én va mang vé doi.

Toi kéo né qua céi 16 chd hang rao va cot no lai. N6 tinh diy khong 1au sau d6, doan udng mot it
nwéc mat. Nhung n6 kéu am su6t cd dém cho mai dén sang.

Toi dit cho nd 1a Rontu-Aru, c6 nghia la con ciia Rontu. Chi sau mot thoi gian ngin, ching toi
da tré thanh déi ban than. Cling nhw cha né, né thich ruot dudi theo chim. Va tdi quén han né
khong phai la Rontu.

Mua he la mot mua vui swéng. Nhung toi luon nhé téi Tutok va chi Ulape cta téi. boi khi
dwong nhuw tdi nghe tiéng ctia ho vang trong gié!



CHUONG XI
NHU'NG NGU'O'I KHACH

Mﬁa xuan lai dén. Khong cé gi6 trong nhiéu ngay. Troi néng bitc, khé thé. Vao ngay cudi clia dot néng toi 14y xudng dén bai bién ndm dudi doc da.
Rontu-Aru khong di véi toi vi né khéng wa cai néng. Khong cé mot con chim bay trén trdi, Rai cd ndm yén trén tio bién. Bién duwong nhw 6ng &nh mau dé

Itra KI la.

T6i mudn stra chita vai 16 ro trén xudng va tdi lam viéc sudi ca budi sdng. Troi qua nong, doi
ldc toi phai nhao xudng bién.

bén giira trwa, toi It p xudng va nam ngt dwdi béng xudng.

Thinh linh c6 mot tiéng Am dir d6i danh thirc té6i dy. Luc dau téi nghi dé la tiéng sim. Nhung
khong c6 mot gon may trén bau troi. Tiéng am am lai ti€p tuc, cang lic cang to hon. Tiéng am
am dén twr phia Nam.

Toi dimg ngay day. Cai ma t6i thiy dau tién 1a bai bién. Bai bién dwdng nhw rong ra gap ba so
v&i binh thwong! Nuwdc bién riat ra that xa. T6i cdm thiy nhw minh dang & m6t hon ddo khac.

Tiéng 4m am lam diéc tai t6i. Sau dé t6i thdy mot con séng 1én & cach bai do hon mot dam. N6
dang tién ve phia dao.

T6i chay doc theo bo bién. Cat chuyén dong dwdi chan toi khi con séng diu tién ap xuodng.
Nwéc roi chung quanh to6i nhw mwa. Cé ca tdo bién va ca con. Chi trong chdc lat nwéc ngip dén
dAu g6i. D8c da dang & trwdc mit toi. DA tron trot, nhung toi da tim dwoc chd dé€ chan va bam
chat hai tay. Pau ngon séng lén khong danh dén chd toéi dang bam.

Khong mot tiéng ddong trong mot phit. Con séng dau tién bat dau rat ra xa. Cung ldc dé c6 mot
con s6ng khac dén tir phia Nam. T6i nhin 1én trén. D6c da & bén trén toi. Té6i khong thé leo cao
hon, do vy t6i bam chat 1y cho tang da. Hai con sng 16m gdp nhau, nwéc bay vit 1én cao.
Tiéng Am cta hai ngon ndi nwéc vang dong khac biu troi. Anh sdng dé cia mat troi bién bién
ca thanh mau.

Con song thir hai diy con séng thi nhat tré lai da. Nwére vay boc 1ay t6i, téi khong thay gi nira
ca. Song mudn 16i tay chan t6i ra khéi déc da. T6i phai c6 bam. Bong tiéng am yéu dan.

bém dén. “Troi t6i qua minh khéng vé nha dwgc,” téi nghi. “Minh sé khéng thady dwong di.” Do
vay toi leo xudng va nam ngu dwdi chan ddc da.

Sang hém sau troi sang, va lai khong c6 gié. Bai bién diy tdo va ca chét. C6 hai con ca voi nhé
nam bén cic tang da. Ching khong bao gid tré vé dwoc bién ca.

Rontu-Aru dang ch¢ t6i & cong. N6 rat vui khi trong thiy t6i, n6 khong roi khoi téi suét may
gior lién. Ngoi nha toi khéng hw hao gi, nhung moi vat ém dng dén ki la. Bién khong giy tiéng
dong & bai. Thé gi¢i dwong nhw cho doi mot cai gi dé! Vao budi chiéu, toi di dén choé con sudi.
Rontu-Aru va toi di doc theo bo da, t6i mang mot tdi nwdrc.

Bong nhién mit dit rung chuyén nhe. N6 rung chuyén dwéi chan tbi. Trong mot lic, tdi c6 cam
twdng minh dirng gitra khong trung. Cai tdi roi xudng dat. Téi nghi mot dot sdng nira sé dén,
toi bat dau chay. Mat dat rung dong, mot tran dong dit. DAt rung dwdi chin téi doc theo bor da.



Mot dot song nira dén chd toi. Toi nhin lai va nghe nhiéu dot rung chuyén nira. Chiing dén tir
phia Nam, gidng nhw nhirng dot s6ng bién. Rontu-Aru va téi nam dai trén mat dit. Sau do
chiing tdi chay vé chd ngon doi. Trong khi chiing t6i chay, ngdi nha dwong nhw chay khéi ching
toi. Sau cuing chung tdi dén hang rao chui vao 16 héng.

Pém xudng. DAt van chuyén ddng 1én xudng, giong nhw mot con thui dang ngd. P4 tir trén ngon
d6i van khong roi xong. Toi biét cac toc tredng qua cb ctia chiing t6i khong gidn tdi va Rontu-
Aru.

Vao budi sang, dit troi im ang trd lai. Gio mat mnag mui tdo bién dén tir hwéng Bac.

bong dit da lam thiét hai rit nhiéu. Con sudi can kho trong may ngay, sau dé nwéc chay tré lai.
Nwéc lai c6 nhiéu hon truedc! Nhitng dot song thian da pha hiy moi thi toi dé trong hang: ca
thwc pham, ciy gido va chiéc xuéng.

Toi di dén cac tdng d4 nam gin cac ddc da & phia Nam. T4t ca chiéc xudng dan tbi gidu & do
déu bi da d6 xudng pha hiy. Khéng con ciy 1én & trén dao. Do vay tdi di gép nhit cac tim van
xuong v, Toi lam mot chiéc xudng khac.

Gio thi da cu6i mua xuan. Toi phai lam nhanh néu nhw t6i muén cé thuwc pham ngon.

C4c tAm van dai bang sai tay t6i. Nhuwng phan lén ching dwoc 14y tir nhitng chiéc xudng khac
nhau, do viy cong viéc khong dé dang. T6i di dén bai moi ngay va lam viéc cat luc.

Mot budi sang no, téi dang lam viéc bong cé gid 1om. Ban dau toi tu'o'ng c6 dau hiéu cua bao.
T6i quay ngwoi nhin 1én bau troi. ¢ phla Bac, troi rat trong, nhung & phia Pong trong troi den
tdi. C6 nhitng cum may xam va bong cia may trén mat nwérc.

Nhung cuing ltc do, toi thiy cai gi d6 khong phai la bong may. T6i dwa hai tay 1én va la to. D6 1a
mot canh buém, mot chiéc tau! N6 & cach xa ddo mot hai dam.

T6i voi chay 1én d6i. Con gié manh day chiéc tau lai gin. T6i khong thiy nhfrng canh bu6n dé
cua tau bon Aleut. Cung khong giong tau ctia ngu'o'l da trang Co6 thé la tau di san rai cd. Néu dé
la nhitng ngu'(n di san, toi s& tim chd nip. To6i c6 thé di xuong hang chd vuc sau. Nhu'ng c6 thé
dé la tau ctia dan t6i dén dwa to6i di. T6i khong muon tron nhitng ngwdi muon gidp toi. Chiéc
tau dong budn chay tir tir vao bai. T6i c6 thé thady nhitng ngwdi trén tau. D6 khong phai la bon
nguoi Aleut.

Hai ngwoi dan 6ng chéo xuéng di dén bai. Mot trong hai ngwdi nay cé rau, ¢ lai gitt xudng.
Nguwoi kia nhay xuéng nwéce va di vé phia vuc.

Sau d6 t6i khong thay y nira, nhung tdi nghe mot tié€ng hi. Toi biét y da trong thay chiéc xuoéng
va mot it do vat cha toi. Khong ai tra 1oi cho y. Téi biét chic y hd goi toi. Toi bén roi hang va di
vé nha. Toi khodc 1én ngwdi ci 4o khodc da rai c4, mac cai vdy bang 16ng chim, va deo xau
chudi hat trai. Doan t6i va Rontu-Aru di theo con dwdng mon ra bai bién.

T6i dén noi din téi thwong ngh lic mua he. Téi da nghi vé ho. T6i nghi vé nhitng ngay hanh
phtc s6ng trong can nha & trén doi. T6i nghi dén chi€c xuong da gan nhw dong xong. Toi cling
nghi vé nhiéu diéu khac nira. Nhung c6 mot y nghi manh hon tit c, téi mudn s6ng noi cé con
nguwoi song. T6i mudn nghe ti€ng ndi va ti€ng cuwdi cta ho.

Nguwoi dan 6ng khéng goi nira, toi da trong thiy diu chin cta y, téi di theo diu chan d6 ra bai.
Chiéc xudng da tré lai tau, Tiéng gi6 rat manh va bau troi pht diy may den. T6i dwa tay 1én



miéng va goi to. Téi goi nhiéu, nhiéu Ian, nhung gié da thoi bat tiéng toi di. Toi chay xuéng
nwéc. Ngwoi ta khong thay toi.

Muwa bat dau roi, va gié dap nwéc mwa vao mat tdi. Toi dwa tay 1én vay chiéc tau nhung chiéc
tau chdm chap roi xa. Tau di vé phia nam. T6i dirng d6 cho dén khi khong thiy gi nira!



CHUONG XII
CHUYEN DU HANH VE HUONG PONG

H ai ndm tréi qua chiéc tau maéi tré lai. D6 1a vao mot budi sang dep troi, bién ling, may trang trén troi cao. Tdi thay chiéc tau khi tau con & xa ngoai khoi.

Dén trwa tau giwvong budn vé huwéng dao.

Nhitng ngwoi dan 6ng chéo xuéng dén bai, va dét Itra 1én. T6i nhin ho tir trén doéi cao. Toi nghi
dén nguwoi dan 6ng da hu goi toi. Té6i khong thé quén cai giong goi d6 va toi khéng thé ngu suot
ca dém do!

T6i nhé lai lac chi Ulape ctia toi di khéi ddo Ca Heo Xanh. Chi ltc dé chwa cé chong, do vay chi
vé mot lan xanh mong 1én mit. Gidr day toi cling 1am thé. Va toi tw cwdi 14y minh. Nhitng co gai
tré cia dan tdc téi déu vé lan xanh nhw thé.

T6i nhom Itva va nu thirc an cho t6i va cho Rontu-Aru. Toi khéng déi, con ché an luén phan
cua toi.

“Chuing minh sé ra di,” toi n6i véi nd. “Pi khdi ddo nay”. N6 nam xudng va ngu thiép.

Toi ¢ muwong twong vé nhitng ngudi da trang va x& s& ctia ho. Téi khong cé y niém chi vé mot
noi nao khac. Toi chi biét c6 dao cda tbi. Té6i khong thé nhé ro gwong mat ctia bo tdc toi, ngay
ca bo mat cua chi Ulape. Con tim t6i triu nang!

T6i trong thiy ba ngudi dan 6ng trwde khi ho thiy cian nha cta toi. Mot nguoi ¢ dang nguoi
thap, khodc mdt 4o khoac dai mau xdm. Ho thay khoi tir bép Itva cia toi va voi di dén do.

T6i bwére ra ngoai nhin ho. Nguwdi dan 6ng véi cai 4o khoac mau xam la chi huy cia ho. Y c6
mot xau chuoi hat trai deo & co. O’ cudi soi day co cai gi do chiéu sang. Y dwa tay 1én, ra mot
diu hiéu gi d6 vé hwdng toi. Cai ddu hiéu d6 giong nhw vat deo & coy.

Mot ngudi khac néi chuyén véi toi. Loi néi cia y lam thanh nhitng am thanh ki la. T6i suyt bat
cwdi nhwng c6 can rang lai.

Toi ra ddu y néi tdi khong hiéu. Sau do6 t6i mim cuwdi vdi y. Y bat ddu néi cham lai, 1 noi cb vé
diu dang. P6 la nhitng tiéng ndi clia con nguwdi. Khdong co bat cir Am thanh nao giong nhu tiéng
noéi clia con nguwoi trén thé gidi.

Ho héi tdi bang cach ra d4u, hoi tdi c6 mudn di véi ho khong. Téi chi cho ho thiy céi tdi xach
da chuén bi cta t61i, sau do toi di theo ho ra bién. Ho thich xau chuoi hat trai, cai 4o khoac va
cai vay 16ng chim cuda t6i. Ching tdi dén cho dong Itra ctia ho trén bai bién. Nguwdi chi huy bao
tdi can phai c6 mot 4o dai. Toi biét thé vi c6 mot ngwdi do téi bang mot soi day. Ho do toi tir co
xuéng chan.

Cai 4o dai mau xanh. Mot ngwdi trong bon ho cit hai cai 4o rong va may 4o cho toi bang mé vai
dé. Y ngbi trén mot tdng da va rap cic manh vai véi nhau bang mot soi chi trang. Péi khi y
wém wém cai 4o bén trwére téi. Y mim cwdi té vé hai long. Téi thich mac cai vay 16ng chim va
cai 4o khoac bang da rai ca hon. Cac thir nay dep hon cai 4o y dang may.

Cai 4o dai giong nhw do khoac ctia vi chi huy hon 1a 4o dai ctia con gai. Mac n6 vao rat nong.
Nhung t6i van mim cwdi va x€p cai vay 16ng chim ctia toéi vao mot trong cac tdi xach. Toi sé€



mac no6 khi khong c6 bon dan 6ng & chung quanh. Tau neo & ddo chin ngay. Bon ho muén di
san rai ca, nhwng khong san dwoc con nao. Toi biét vai con trong bon chiing nhé nguwoi Aleut.
Bon ching da 16i di xa khi tau té&i dao.

Toi biét bon ching dang & trén dém tao & D4 Dung. Bon nguwoi nay ré rim cai 4o khoéc da rai
ca va khoe véi toi cac cay gido cia ho. Téi khéng ndi chi véi ho. Toi khéng mudn ho giét nhirng
nguoi ban cua toéi.

T6i da c6 hdi ho cé biét dan toi & dau khong. Ho dap ho khong biét gi ca. Sau nay khi dén Santa
Barbara, tdi gip mot ngudi dan dng tén goi Cha Gonzales. Ong nay bao bo toc téi da dén x(r s&
ong mot cach an toan. Vé sau nay mot con bdo 1én da ddnh hong chiéc tau. Khong con chiéc
tau ndo & vung b& bién nay. Do vay nhitng ngudi da trang khong thé tré lai rwdc toi di.

Ching t6i ra di vao ngay thir mudi. Mot budi sang cé bau troi xanh trong va khong cé gioé. Toi
ding trén tau va nhin lai Pao C4 Heo Xanh. Phan cudi cing ma t6i thiy la ngon do6i cta toi. Toi
nh& dén Rontu, né da nam & lai d6. T6i nghi d€n Won-a-nee va con cdo nhoé mau dé. Téi nhé
dén con xuéng dé bén trong hang dong.

Ca heo 161 va phéng 1én khéi mat nwée trede miii tau. Chung quanh téi, toi nghe ti€ng ndi cia
b tdc tdi. My con chim bé nho ctia toi dang hot bén trong cai 16ng bang go. Va Rontu-Aru
ngoi nép bén canh toi.
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	LỜI DẪN
	(Untitled)
	Scott O’Dell là một nhà văn Mỹ. Ông sinh năm 1898 tại Los Angeles và lớn lên ở bờ biển Đại Tây Dương tại California. Sau khi tốt nghiệp Đại học Standford, ông làm việc trong công nghiệp phim ảnh tại Hollywood và Rome. Sau đó ông trở thành phóng viên báo chí. Ông viết ba quyển sách cho độc giả trẻ, tất cả đều thành công. Ông mất năm 1989.
	Quyển “Hòn Đảo Cá Heo Xanh” (1960) là quyển sách nổi tiếng nhất của ông. Đảo Cá Heo Xanh là một đảo có thật, đảo này tên gọi San Nicolas, không cách xa nhà của O’Dell ở California. Trong sách ông đã đổi tên, nhưng ông dùng những dữ kiện lịch sử về hòn đảo đó. Năm 1602 một người Tây Ban Nha đã phát hiện ra đảo. Trên đảo có thổ dân sinh sống cách đó 4.000 năm. Sau khám phá của người Tây Ban Nha, vài người khách đến viếng, rồi nhiều người đến sinh sống yên bình trên đảo. Năm 1835, người dân trên đảo bị tàu bắt đưa đi. Một cô gái không đồng ý. Cô nhảy từ trên tàu xuống biển, bơi trở về nhà. Cô sống một mình trên đảo cho đến năm 1853.
	★★★
	CHƯƠNG ICON CÁ VOI ĐỎ
	(Untitled)
	Chiếc tàu Aleut đến đảo chúng tôi vào một buổi sáng mùa xuân. Lúc đầu, nó chỉ là một cái chấm, giống như một cái vỏ sò nhỏ trên mặt biển. Nó đến gần hơn và trông to hơn. Giờ thì giống như một con chim trên mặt nước. Sau cùng tôi trông thấy rõ ràng. Giờ tôi đã biết nó là cái gì. Đó là một con tàu màu đỏ với hai cánh buồm cũng màu đỏ.
	Em tôi và tôi đang nhổ các cây cỏ củ gần bãi biển. Các loại cây này chỉ mọc vào mùa xuân. Em tôi, Ramo, được sáu tuổi, còn tôi mười hai tuổi. Nó nhỏ con so với tuổi và rất khéo. Nhưng nó sẽ quên ngay công việc khi có chuyện gì hấp dẫn nó. Giờ tôi cần sự giúp đỡ của nó, do vậy tôi không nói gì về vỏ sò và con chim. Tôi tiếp tục đào kiếm củ với cây gậy của tôi.
	Nhưng đôi mắt của Ramo không bỏ sót mọi việc. Đôi mắt của nó to, đen, đôi khi trông như buồn ngủ. Chính lúc đó là lúc nó trông rất rõ. Giờ đây đôi mắt nó mở he hé.
	“Biển rất êm”, Ramo nói. “Đó là khối đá trên đó không có vết gợn.”
	“Biển không là khối đá không vết gợn,” tôi nói. “ Đó là nước không có sóng.”
	“Theo em, đó là một khối đá xanh. Và hôm nay có một đám mây nhỏ ngồi trên khối đá.”
	Tôi cho rằng Ramo có thể đã thấy con tàu.
	“Mây không ngồi trên đá,” tôi nói.
	“Nhưng mà đám mây đó có đấy.”
	“Không phải ngồi trên biển,” tôi nói. “Cá heo và chim ngồi trên đó, và tất cả cá voi nữa. Nhưng mây thì không phải.”
	Ramo nhìn chiếc tàu. Nó không biết chiếc tàu như thế nào. Tôi biết bởi vì tôi đã nghe cha tôi miêu tả một chiếc tàu. Tôi nhớ những lời nói của cha tôi.
	“Có thể đó là một con cá heo bự hoặc một con cá voi,” Ramo nói.
	“Trong lúc em cứ nhìn ra biển,” tôi nói. “Chị đào kiếm củ. Chị có cái gì để dùng còn em không có gì cả.”
	Ramo bắt đầu đào, nhưng nó không nhìn xuống đất. Chiếc tàu với những cánh buồm đỏ càng đến gần.
	“Chị có biết con cá voi đỏ như thế nào chứ?” Nó hỏi.
	“Có biết.” Tôi đáp, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Trên đời không có con cá voi đỏ!
	“Em chỉ biết cá voi xanh.” Ramo nói.
	“Em còn quá nhỏ. Em không biết hết mọi vật lội trong biển.”
	“Đó là chiếc xuồng!” Ramo bỗng la lên. “Một chiếc thuyền bự.”
	Nó chạy xuống bãi cỏ dài, khích động la lớn. Tôi còn khích động hơn cả Ramo. Tôi biết đó là chiếc tàu. Đó là không phải chiếc thuyền lớn. Không rõ nó sẽ mang đến những điều tốt lành cho đảo, hay mang đến sự xáo trộn? Tôi muốn buông cây gậy và chạy theo Ramo. Nhưng tôi không làm. Thức ăn cần cho người làng.
	Tàu Aleut chạy qua một thảm tảo rộng bao quanh đảo, sau đó nó len lỏi qua những khối đá và tiến đến bãi.
	Dân làng đã biết có tàu đến. Đàn ông chạy ra bờ biển, đàn bà thì đứng trên các bờ đá cao.
	Túi xách của tôi đã đầy củ, do vậy tôi đi nhanh khỏi bờ biển. Tôi nép mình trong bãi cỏ cao ở đỉnh bờ đá và nhìn xuống bãi cát trắng. Phân nửa đàn ông của làng đứng chờ gần bờ biển. Số còn lại nấp sau những khối đá nằm dưới chân con đường mòn. Ho sẵn sàng tấn công những người khách lạ nếu bọn người này tỏ ra không thân thiện.
	Bảy người đàn ông rời tàu trên một chiếc xuồng nhỏ. Sáu người dân Aleut, mặt họ hẹp, rộng, tóc đen dài. Người thứ bảy cao ráo, râu tóc vàng hoe, gã đứng trên chiếc xuồng.
	Cha tôi thường nói chuyện với người Bắc Âu. Người Bắc Âu đến từ phương Bắc và dân làng tôi sợ họ. Người đàn ông với bộ râu này có thể là người Bắc Âu.
	Chiếc xuồng cập bãi. Gã người cao ráo nhảy khỏi xuồng và la hét gì đó với những người kia. Tiếng nói nghe rất xa lạ đối với tôi. Tôi biết gã là người Bắc Âu.
	Gã nói với dân làng bằng tiếng nói của chúng tôi. “Tôi là bạn,” gã nói chậm chạp. “Tôi muốn nói chuyện với các bạn.”
	Cha tôi bước đến chỗ gã: “Ta là Tù trưởng của Ghalas-at,” cha nói: “Tên tôi là Tù trưởng Chowig.”
	Tôi ngạc nhiên vì cha nói tên thật cho người lạ nghe. Chúng tôi mỗi người có hai tên. Tên thật rất bí mật và rất đặc biệt nên chúng tôi ít khi dùng. Mọi người gọi tôi là Wen-a-pa-lei, con gái Tóc Đen Dài. Tên bí mật của tôi là Karana. Tên bí mật của cha là Chowig.
	Gã đàn ông mỉm cười, đưa bàn tay lên: “Tên tôi là Orlov.” Gã nói: “Tôi cùng với bốn mươi người đi săn rái cá. Tôi muốn ở lại trên đảo các ông vào mùa hè.”
	Cha tôi không nói gì. Đây không phải là lần đầu tiên người Aleut đến viếng đảo chúng tôi. Đã từ rất lâu họ đến để săn rái cá, cha tôi rất nhớ điều đó.
	“Ông nhớ một chuyến đi sắn khác.” Orlov nói khi cha tôi không đáp lời gã. “Tôi cũng biết chuyện đó. Có sự xáo trộn bởi vì dân của ông phải làm đủ mọi chuyện.”
	“Đúng vậy,” cha tôi nói: “Chúng tôi đã không nghỉ ngơi trong nhiều tháng.”
	“Lần này người của tôi sẽ săn rái cá.” Orlov nói: “Chúng tôi sẽ lấy da của chúng. Các ông sẽ được một phần, chúng tôi hai phần. Chúng tôi sẽ mua lại của ông.”
	“Phần của chúng tôi cũng như phần của các ông.” Cha tôi nói.
	Orlov nhìn ra biển, “Chúng ta sẽ bàn chuyện đó về sau.” Gã nói. “Sắp có bão. Tôi muốn đem đồ đạc từ tàu vào.”
	“Tôi đồng ý.” Cha tôi nói.
	Gã Bắc Âu vuốt râu: “Biển cả đâu phải của các ông. Tại sao chúng tôi chia phần cho các ông?”
	Cha tôi đáp: “Biển cả chung quanh Đảo Cá Heo Xanh thuộc về chúng tôi.”
	“Từ đây đến bờ Santa Barbara à?” Orlov hỏi: “Cả sáu mươi dặm đấy!”
	“Không, chỉ phần biển sát đảo, nơi rái cá sống.”
	Người của chúng tôi giờ đứng cả trên bờ cát. Orlov nhìn họ, bỗng mỉm cười với cha tôi.
	“Các phần sẽ như nhau.” Gã đồng ý.
	***
	Trên đảo của chúng tôi gió thổi mạnh hầu như suốt cả ngày. Đôi khi gió từ Tây Bắc đến, đôi khi từ hướng Đông đến. Vì gió thổi quá mạnh nên cây cối không lớn và thắng nổi. Ngay cả những rừng cây, cũng chỉ có những thân cây khẳng khiu. Vào mùa hè đôi khi có gió dịu hơn.
	Làng của chúng tôi, Ghalas-at nằm ở phía Đông của đảo. Phía này gần bãi biển và có nước ngọt. Về phía Bắc của làng, cách chỗ chúng tôi một dặm, cũng có một con suối nhỏ. Chính ở nơi này bọn Aleut dựng lều của họ.
	Tối hôm đó, cha tôi nói chuyện với dân của người.
	“Các cách cư xử của bọn Aleut – tiếng nói của họ khác với chúng ta.” Cha nói. “Bọn họ đến đây để đánh bắt rái cá. Chúng ta sẽ để cho họ phần da rái cá. Họ sẽ đưa trở lại cho chúng ta những vật dụng mà chúng ta cần. Điều này rất tốt cho chúng ta. Nhưng chúng ta không phải là bạn của bọn họ, và bọn họ cũng không phải là bạn của chúng ta. Nhiều năm trước, những tay săn bắt khác cũng đã đến đây và đã gây nhiều phiền phức. Bọn chúng đều là người Aleut.”
	Do vậy chúng tôi không đến gần người Aleut, và người Aleut cũng không đến làng chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi biết điều họ làm. Vài người của chúng tôi đứng trên dốc đá nhìn họ săn bắt. Chúng tôi đếm số rái cá họ giết mỗi ngày. Vài người khác canh chừng lều của họ. Chúng tôi cũng theo dõi chỗ bãi biển.
	Ramo nói: “Người Aleut ngồi trên đá và chải râu mỗi buổi sáng. Họ chải cho đến bao giờ râu bóng như mặt trên vỏ sò.”
	Một ngày nọ, chị lớn của tôi, Ulape, bảo có một người con gái Aleut ở trong đám người đi săn: “Cô ta ăn mặc như đàn ông.” Ulape nói. “Nhưng cô ta đội mũ làm bằng da thú. Dưới cái mũ là mái tóc dày thả xuống đến tận eo.”
	Không ai tin Ulape. Chúng tôi cười to với cái ý là sao lại có người phụ nữ sống cùng với người đi săn. Chúng tôi biết những người này không bao giờ đem vợ theo khi đi hành nghề.
	Bọn Aleut cũng canh chừng chúng tôi, và chúng tôi phát hiện ra điều đó do tình cờ.
	Năm nay vào lúc này đây, chúng tôi không đánh được nhiều cá bởi vì sóng to đã khiến chúng lặn xuống vùng nước sâu. Do vậy chúng tôi không có cái gì nhiều để ăn.
	Một ngày nọ, chị Ulape đi đến mấy kè đá hi vọng sẽ kiếm được một ít tôm cua. Thình lình chị nghe có tiếng động lớn sau lưng chị.
	Chị quay lại nhìn thấy những cái khối màu bạc chuyển động gần các tảng đá. Chị biết đó là những con cá to, to gần bằng chị. Bọn chúng đã cố lội để tránh những con cá mập đói mồi. Gần bờ biển nước không sâu lắm và những đợt sóng bất thần đã ném một số cá lên đá.
	Ulape để rơi cái giỏ đựng tôm cua xuống, chạy vội về làng. Chị nói không ra hơi khi về đến làng. Phụ nữ đang nấu bữa ăn chiều. Họ dừng công việc lại, chờ nghe Ulape nói.
	“Cá”, sau này chị cũng nói được.
	“Ở đâu? Ở đâu?” Có ai đó hỏi.
	“Trên đá. Khoảng một chục con. Có thể hơn.” Ulape đáp.
	Mọi người vội chạy ra chỗ bờ đá. Cá có thể nhảy trở xuống biển.
	Chúng tôi chạy lên chỗ dốc đá và nhìn xuống. Cá còn ở đó nhưng nước biển đang lên cao. Sóng sắp chồm qua các khối đá. Chúng tôi kéo cá đến chỗ cao hơn, nơi sóng biển không thể lên tới. Cá thật to và nặng, do vậy phải hai người đàn bà mới khiêng nổi một con.
	Có đủ cá cho mọi người dùng trong buổi tối hôm nay và ngày mai. Nhưng vào buổi sáng hôm sau, hai tên Aleut đến làng xin nói chuyện với cha tôi.
	“Các ông bắt được cá.” Một trong hai người nói với cha tôi.
	“Chúng tôi chỉ có đủ cho người chúng tôi ăn.” Cha tôi đáp.
	“Các ông bắt được mười bốn con.”
	“Giờ còn bảy con, chúng tôi đã ăn bảy.”
	“Các ông có thể cho chúng tôi hai con.”
	“Các ông có bốn mươi người ở trong lều.” Cha tôi đáp. “Nhưng chúng tôi có hơn bốn mươi. Các ông có cá của các ông. Các ông đã đem theo cá khô khi các ông đến đây.”
	“Chúng tôi ăn cá khô đã ngán đến tận cổ.” Tên Aleut nói.
	“Các ông là những người đi săn,” cha nói. “Hãy đánh cá tươi mà ăn khi đã ngán cá khô. Tôi phải lo cho dân tôi.”
	“Nếu như ông từ chối không cho chúng tôi vài con, tôi sẽ nói với Orlov.”
	“Hãy nói với y đi,” cha tôi không nhượng bộ. “Và hãy nói với y nghe các lý lẽ của chúng tôi.”
	Đêm hôm đó chúng tôi ăn số cá còn lại, và chúng tôi rất sung sướng. Chúng tôi ăn và hát ca, những người già kể chuyện đời xưa chung quanh bếp lửa. Chúng tôi không biết sự vui sướng của chúng tôi sẽ mang đến cho chúng tôi bao nhiêu phiền phức.
	Mỗi ngày người Aleut đi săn rái cá. Họ cột các con thú chết vào thuyền của họ. Ban đêm họ đem về đảo.
	Trong biển cả, rái cá khác hẳn các con thú khác. Chúng có bốn chân nhỏ, nhờ đó chúng lội rất nhanh. Da của chúng dày và đẹp. Chúng thích nằm ngửa trên những thảm tảo, chơi đùa và ngủ nghê dưới ánh mặt trời. Những người Aleut dùng lao giết những con thú vô tư đó vì bộ da của chúng. Đêm đến họ lột da các con thú và xẻ thịt chúng ra. Những con rái cá chết nằm la liệt trên bãi, nước biển nhuộm đỏ máu của chúng.
	Mỗi đêm, dân làng chúng tôi lên bờ đá để đếm số da. Tôi không bao giờ lên đó. Tôi luôn nổi giận khi thấy những ngọn lao của người Aleut. Rái cá là bạn của tôi và tôi thương yêu chúng. Tôi vui thích khi thấy chúng đùa giỡn trong sóng nước.
	Một ngày nọ tôi nói với cha tôi.
	“Người Aleut đã giết quá nhiều rái cá,” tôi nói. “Chung quanh đây giờ gần như không còn.”
	Cha tôi cười to: “Còn rất nhiều rái cá ở những chỗ khác. Bọn chúng sẽ lại đến đây khi bọn đi săn ra đi.”
	“Bọn họ sẽ giết chết hết chúng,” tôi nói. “Sáng nay bọn họ đã đi truy tìm chúng ở bờ biển phía Nam. Tuần sau nữa, họ sẽ đi đến chỗ khác.”
	“Tuần tới, họ sẽ chuẩn bị về nhà.” Cha tôi an ủi.
	Cha tôi biết bọn Aleut chuẩn bị về nhà. Vài người trẻ của chúng tôi, theo lời dạy của cha, đóng một chiếc thuyền. Họ làm thuyền bằng một cây gỗ to tìm được trên bãi biển.
	Trên đảo chỉ có một ít cây nhỏ, nhưng đôi khi sóng biển mang đến bãi cát những thân cây chết. Thường chúng tôi đem cây về làng, và người làng đóng thuyền ở đây. Lần này chúng tôi đóng thuyền trên bãi. Và đêm nay, họ sẽ ngủ ở đó. Tất cả chúng tôi đều biết có một lý do: người của chúng tôi canh chừng bọn Aleut! Tên Orlov có chịu trả da cho chúng tôi không? Hay là gã định lẻn đi vào ban đêm.
	CHƯƠNG IIPHẢN BỘI VÀ RA ĐI
	(Untitled)
	Một buổi sáng sớm, người Aleut mang đồ đạc của họ ra bãi biển. Đó là một ngày u ám và có gió mạnh đến từ phương Bắc. Chúng tôi chưa được nhận tiền về da rái cá. Do vậy người của chúng tôi vội vã băng qua khe chạy ra bãi. Đàn bà nấp trong các bụi cỏ cao trên bờ đá. Tôi và chị Ulape cũng nấp ở đấy.
	Cả những chồng da rái cá nằm trên bờ đá. Phân nửa các tên săn bắt đã ở trên tàu. Số còn lại ném da rái cá lên trên xuống. Cha tôi đang nói chuyện với Orlov, tôi không nghe được lời họ nói. Đám người Aleut nói cười ầm ĩ.
	Chiếc xuồng giờ đã đầy da rái cá, nó được chèo ra tàu. Orlov đưa bàn tay lên ra dấu. Trong một thời gian ngắn, chiếc xuồng từ chỗ tàu trờ lại cùng với một cái rương đen. Hai tên đi săn khiêng cái rương lên bờ.
	Orlov giở nắp rương và lấy ra hai hay ba chuỗi hạt trai. Bầu trời không có nhiều ánh sáng, những hạt trai lấp lánh trên tay y. Ulape rất xúc động, tôi nghe có những tiếng trầm trồ của đám phụ nữ. Mọi người trong bọn họ đều yêu các hạt trai màu. Nhưng tiếng trầm trồ của họ im bặt khi cha lên tiếng.
	“Một chuỗi hạt trai đổi lấy một tấm da rái cá là không đủ.” Cha nói.
	“Một chuỗi hạt trai và một đầu ngọn giáo bằng kim loại.” Orlov nói.
	“Một cái rương không đủ.”
	“Còn nhiều rương khác ở trên tàu.” Orlov biện bạch.
	“Vậy thì mang xuống đây. Có tất cả chín trăm tấm da rái cá ở trên tàu và năm mươi tấm ở đây. Chúng ta phải nhận được ba rương nữa cùng kích thước này.”
	Orlov nói gì đó với các tên Aleut nhưng tôi không hiểu.
	Bọn Aleut lại mang các tấm da lên xuồng. Cha tôi đứng giữa bọn chúng và chiếc xuồng.
	Cha nói: “Các tấm da còn lại phải để lại đây. Các người có thể đem nó đi khi cái rương khác xuống đây.”
	“Chúng tôi cần đem mọi thứ lên tàu.” Orlov nói, y nhìn lên trời. “Sắp có dông bão.”
	“Đem rương xuống đây. Sau đó chúng tôi sẽ đưa xuồng giúp các ông.”
	Orlov không nói gì. Y nhìn quanh, nhìn người của chúng tôi đứng trên bãi. Y nhìn lên bờ đá và nhìn cha tôi. Y nói gì với bọn Aleut. Sau đó y lên xuồng và đi về tàu.
	Bọn đi săn di chuyển nhanh. Ulape và tôi chồm dậy, có tiếng la của đám đàn bà phía sau lưng chúng tôi. Cha tôi nằm gục trên đá, mặt ông đầy máu. Ông từ từ đứng dậy.
	Dân làng nâng giáo lên và chạy xuống bãi về hướng Aleut. Một chùm khói trắng nhỏ bốc lên từ chỗ chiếc tàu. Chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn, thế là năm người chúng tôi ngã xuống. Trận chiến diễn ra trên bãi. Người ta ngã xuống rồi lại đứng lên chiến đấu tiếp. Vài người ngã xuống không đứng lên nữa. Cha tôi là một trong những người không đứng lên.
	Orlov từ tàu trở lại với nhiều tên Aleut khác. Dân làng chúng tôi bị đẩy lùi về phía dốc đá. Giờ phía chúng tôi không còn nhiều người nhưng họ tiếp tục chiến đấu.
	Bỗng Orlov và thủ hạ của y quay người lại và chạy ra chỗ xuồng. Người của chúng tôi không đuổi theo. Bọn đi săn ra đến tàu. Chúng giương những cánh buồm đỏ, chiếc tàu chạy giữa hai dãy đá ra khỏi Ghalas-at. Chúng tôi nhìn theo chiếc tàu đi xa dần. Một chùm khói trắng từ tàu bốc lên, một tiếng hú lạ bay qua đầu của chúng tôi. Giống như tiếng một con chim lớn đang bay.
	Cha tôi đã chết. Mọi người đều cho rằng lý do cái chết của cha là do lỗi của người. Cha đã nói cho Orlov biết tên bí mật của ông. Trong khi đánh nhau, không ai còn có sức mạnh nói ra tên bí mật của mình.
	Trước khi đánh nhau, chúng tôi có bốn mươi hai người đàn ông. Giờ chỉ còn mười lăm, trong đó hết bảy ông lão. Mỗi người đàn bà mất một người cha hoặc một người chồng, một người anh hay một đứa con trai. Trong mười lăm ngày đầu tiên, cả làng nghe vắng lặng.
	Chúng tôi không thường đi xuống bãi. Khúc cây nằm ở đây, nhưng không ai muốn làm cho xong chiếc xuồng. Mọi người quên lửng cái rương đựng hạt trai và đầu mũi giáo. Chúng tôi chỉ đi tìm lương thực.
	Chúng tôi chọn thủ lĩnh mới. Tên ông là Kimki, ông rất già. Nhưng ông là người tốt, trong thời ông còn trẻ, ông là người săn bắt giỏi. Kimki triệu tập toàn thể chúng tôi lại và nói:
	“Trong quá khứ, đàn ông của chúng ta đi săn bắt cá để phục vụ chúng ta. Đàn bà nấu ăn, may vá quần áo. Giờ phần lớn đàn ông đã chết, do vậy đàn bà phải học làm công việc của đàn ông. Sự thay đổi này không bình thường lắm, nhưng là cần thiết. Tất cả chúng ta sẽ chết nếu các người không đồng ý.”
	Kimki phân công cụ thể cho mỗi người đàn ông, đàn bà và trẻ con. Ông bảo chị Ulape và tôi.
	“Công việc của các cháu là bắt cua ốc trong các kẻ đá. Còn em các cháu có trách nhiệm giữ cua ốc không bị chó và chim ăn.”
	Công việc của Ramo thật là khó khăn bởi vì trên đảo có rất nhiều chim, và cả nhiều chó nữa. Một số chó là của dân làng. Khi chủ của chúng chết, chúng bỏ làng vào rừng. Sau đó chúng trở về làng để ăn cắp thực phẩm. Mỗi buổi chiều, tôi và chị Ulape giúp Ramo bỏ cua ốc vào bao. Sau đó chúng tôi đem về làng.
	Mùa thu và mùa đông lá mùa tôi rất đau buồn. Cha tôi là một người vóc dáng cao, khỏe mạnh và tử tế, tôi không thể quên người. Mẹ tôi đã mất, tôi và Ulape luôn làm công việc của bà. Giờ chúng tôi chỉ còn Ramo và thật khó mà trông chừng nó.
	Vào mùa xuân, Kimki quyết định đi khỏi đảo.
	“Tôi sẽ dùng một chiếc xuồng.” Ông nói, và đi đến xứ sở ở phía Đông. “Tôi đã đến đó một lần khi tôi còn là một đứa trẻ. Giờ tôi sẽ đi một lần nữa và sẽ xây nhà cho các người tại đó. Tôi sẽ đi một mình vì tất cả đàn ông đều cần có mặt ở nơi đây. Tôi sẽ trở lại sau một thời gian.”
	Chúng tôi đi ra ngoài và thu gom trái cây, tôm cua cho ông. Ông rời Ghalas-at vào một ngày đẹp trời. Ông đi trên một chiếc xuồng to nhất. Xuồng chở nước và thực phẩm cho chuyến đi. Ông chèo chầm chậm giữa những khối đá và qua các bãi tảo. Mặt trời buổi sáng tạo một vệt sáng trên mặt nước. Ông chèo theo con đường đó về phương Đông cho đến khi chúng tôi không còn thấy ông nữa.
	Một tháng sau, chúng tôi bắt đầu trông ra biển. Mỗi ngày, ngay cả những ngày bão tố, cũng có người đứng trông và chờ đợi ông Kimki trở về.
	Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi trông ngóng và chờ đợi.
	Mùa đông đi qua và mùa xuân lại đến, nhưng mặt biển vẫn vắng bóng người. Mùa xuân chấm dứt, mùa hè bắt đầu. Ông Kimki vẫn không về.
	Đã đến mùa bọn Aleut đi săn rái cá. Dân làng chúng tôi trông chừng xem các cánh buồm màu đỏ của bọn chúng có đến hay không. Giờ đây chúng tôi chỉ có tám người đàn ông khỏe mạnh để bảo vệ chúng tôi.
	“Nếu như bọn Aleut đến, chúng ta không thể ngăn cản bọn chúng.” Dân làng nói. “Chúng sẽ giết chúng ta.”
	Chúng tôi quyết định sẽ rời đảo nếu như chúng tôi thấy tàu của bọn chúng.
	Cá muối, trái cây và nước được để trong xuồng. Chúng tôi giấu xuồng dưới những dốc đá cao. Khi tàu của bọn Aleut đến, chúng tôi sẽ chèo đi. Chúng tôi hi vọng sẽ đến miền đất ở hướng Đông.
	Mỗi đêm, vài người chúng tôi canh chừng bờ biển. Một đêm nọ, tiếng la của một người canh đánh thức tất cả mọi người.
	“Bọn Aleut, bọn Aleut!”
	Chúng tôi nhanh chóng choàng dậy và gói ghém một ít đồ đạc. Tôi chụp lấy cái váy bằng cỏ và cái áo khoác bằng da rái cá. Cái váy rất đẹp. Tôi cần cái áo khoác vì nó sẽ giúp tôi khỏi bị lạnh khi đi xuồng.
	Một lúc sau đó, Nanko, người la báo động trên bờ đã theo kịp chúng tôi. Anh nói chuyện với Matasaip. Matasaip là thủ lĩnh mới của chúng tôi. Anh được chọn khi ông Kimki không trở về. Anh nói:
	“Tàu đã đến gần bờ. Không phải tàu của bọn Aleut. Tàu này nhỏ hơn tàu bọn chúng, những cánh buồm màu trắng.”
	Matasaip nói với Nanko: “Tôi sẽ trở lại bãi biển với anh.” Sau đó anh nói với chúng tôi: “Ra chỗ chúng ta giấu xuồng và chờ đợi tôi.”
	Trời lạnh ngắt, nhưng chúng tôi không phải chờ đợi lâu. Đã có người chạy đến chỗ chúng tôi. Đó là Nanko, anh đến với lời nhắn của Matasaip. Gương mặt anh trông tươi vui. Chúng tôi biết không có chuyện gì nguy hiểm.
	“Nói nhanh lên!” Chúng tôi la to.
	“Tôi mệt quá!” Anh nói. “Nói không ra hơi.”
	“Thì đang nói đó!” Có ai nói.
	“Nào nói đi, Nanko, nói đi.” Nhiều người khác la lên.
	Nanko khoái chí bởi vì nhiều người trông chờ anh nói. Anh nhìn vào mặt mọi người đoạn mỉm cười.
	Sau đó anh chậm rãi nói: “Chiếc tàu của bạn bè chúng ta. Có những người da trắng trên tàu. Họ đến từ chỗ ông Kimki đến.”
	“Vậy ông Kimki có trở lại không?”
	“Không, nhưng ông nói với những người da trắng chúng ta ở đây.”
	“Trông bọn họ ra sao?” Chị Ulape hỏi.
	“Có thằng bé nào trên tàu không?” Ramo hỏi.
	Mọi người đều lên tiếng hỏi, Nanko đưa bàn tay anh lên. Anh nói:
	“Tàu đến để đưa chúng ta đi. Đó là lý do duy nhất.”
	“Nhưng đưa chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.
	“Tôi không biết.” Nanko nói. “Nhưng Kimki biết, và người da trắng sẽ đưa chúng ta đến đó.”
	Chúng tôi bèn quay trở lại làng. Mọi người đều e ngại sự thay đổi trong cuộc sống. Nhưng chúng tôi cũng vui mừng.
	CHƯƠNG IIIRAMO EM TÔI
	(Untitled)
	Nanko đi đi lại lại ở ngoài những ngôi nhà.
	“Nhanh lên.” Anh la lớn. “Gió sẽ thổi mạnh. Tàu sẽ rời bến không có các chị.”
	Tôi bỏ đầy hai túi xách các vật cần dùng – nồi nấu ăn, dao, hạt trai.
	Chị Ulape cũng thế. Sau đó chị lấy một ít đất màu xanh vẽ một đường lên mặt băng qua mũi. Tại Ghalas-at, đó là dấu hiệu cô gái chưa chồng.
	“Tàu đang rời bến kìa.” Nanko la lên.
	“Nó sẽ trở lại sau cơn dông.” Ulape nói. Chị yêu Nanko nhưng cười chế nhạo anh.
	“Những người khác sẽ trở lại đảo.” Chị nói lớn. “Họ sẽ tử tế và mạnh mẽ hơn những người này.”
	Nanko vui vẻ đáp lại: “Các chị là những người đàn bà xấu xa làm cho họ sợ. Và họ sẽ lại bỏ đi.”
	Gió rất mạnh khi chúng tôi rời làng. Đi một đỗi xa, Ramo nói với tôi nó bỏ quên cây giáo đi săn ở nhà.
	“Đừng trở lại nhà.” Tôi nói. “Nếu em làm thế, em sẽ trễ tàu.”
	Nó bỏ chạy trước khi tôi nắm nó lại.
	Sóng đánh rất mạnh, do vậy tàu phải thả neo rất xa bờ. Bốn người đàn ông da trắng đứng gần hai chiếc xuồng. Họ nói chuyện với chúng tôi bằng thứ ngôn ngữ lạ, chúng tôi không thể trả lời họ.
	Những người đàn ông dân làng chúng tôi và bọn con trai, ngoại trừ Nanko và thủ lĩnh Matasaip, đã lên tàu. Nanko nói Ramo cũng đã ở trên đó. Matasaip ra lệnh cho đàn bà chia làm hai nhóm. Người ta đẩy xuồng xuống nước, và chúng tôi tất cả leo lên xuồng.
	Đi xa khỏi bờ, xuồng bị sóng lớn đập mạnh. Có một lúc chúng tôi trông thấy chiếc tàu, sau đó sóng lớn lại che khuất tàu đi. Nhưng sau cùng chúng tôi lên đến tàu an toàn.
	Chiếc tàu lón hơn chiếc xuồng lớn nhất của chúng tôi nhiều lần. Chỉ huy tàu là một người đàn ông da trắng còn trẻ, có đôi mắt màu xanh và một bộ râu đen. Ông ta ra lệnh cho thủy thủ, các chiếc buồm trắng được kéo lên.
	Tôi gọi Ramo, nhưng tiếng gió át cả tiếng la của tôi. Không có tiếng đáp trả của Ramo. Tôi đi tìm nó và tiếp tục gọi. Chẳng thấy nó. Không ai biế nó ở đâu. Tôi đến chỗ Nanko.
	Tôi la to, lòng khiếp hoảng: “Em tôi đâu?”
	“Nó ở trên tàu mà,” Nanko nói. “Nó đi trên chiếc xuồng đầu tiên.”
	Chị Ulape đang đứng với chúng tôi, chị đứng nhìn qua phía đảo. Mắt tôi nhìn theo mắt chị. Ramo đang chạy dọc theo bờ đá cao, tay đưa cây giáo lên khỏi đầu.
	Chiếc tàu đi xa dần. Mọi người đều nhìn lên bờ đá, ngay cả người da trắng cũng thế. Tôi chạy lại một trong bọn họ và chỉ thấy em tôi. Y quay lưng lại với tôi.
	Matasaip đến chỗ tôi. “Chúng ta không thể dừng tàu vì Ramo.” Anh nói. “Nếu chúng ta làm thế, gió sẽ đẩy tàu đập vào đá.”
	“Chúng ta phải dừng lại!” Tôi la lên. “Chúng ta phải dừng lại!”
	“Tàu sẽ trở lại rước nó.” Matasaip nói. “Nó sẽ không sao. Trong làng có nước và thức ăn, và nó có thể ngủ trong làng.”
	“Không được đâu!” Tôi la lên.
	Gương mặt Matasaip trông hóa đá. Nhiều người khác cũng nói thế, nhưng họ không làm tôi yên tâm được. Chiếc tàu rẽ về hướng Đông. Vào lúc đó, tôi đi dến thành tàu và nhảy ùm xuống biển.
	Một đợt sóng trùm qua đầu tôi, nhận tôi chìm sâu, chìm sâu xuống nước. Con tàu dường như khá xa tôi khi tôi trồi đầu lên. Tôi không thể lội vì tôi mang một cái túi nặng. Do vậy tôi buông tay bỏ túi, và tôi không trông thấy nó nữa.
	Tôi là một người bơi lội giỏi, vì thế ngay khi có dông bão, tôi cũng không sợ. Trên đường lội về bờ, tôi nghĩ đến Ramo. “Tôi sẽ kiếm một cây gậy và đánh nó.” Tôi nghĩ. “Nó là một thằng bé vô cùng tệ hại.”
	Sau cùng tôi cũng đến bờ và thấy nó trên bãi cát. Nó đang cầm cây giáo, mặt trông rất thiểu não. Tôi quên đi chuyện cây gậy. Tôi chỉ quỳ xuống và ôm chầm lấy nó.
	“Tàu có trở lại không chị?” Nó hỏi. Nước mắt tràn đầy đôi mắt nó.
	“Sẽ trở lại ngay.” Tôi đáp.
	Cái áo da rái cá của tôi ướt nhẹp, trên cổ tôi còn một xâu chuỗi hạt trai. Tất cả các món khác đều mất, cái váy xinh đẹp của tôi bị rách tả tơi.
	Bọn chó hoang đang ở trong làng khi chúng tôi trở lại đó. Hầu hết các thức ăn đều bị chúng ăn sạch. Ramo và tôi phải tìm kiếm cật lực mới được một con cá nhỏ. Trong đêm, tiếng tru của chó đánh thức tôi nhiều lần. Vào buổi sáng, chúng tôi chạy về hướng Tây.
	Ngày hôm đó, chúng tôi đi tìm thức ăn. Sóng vô quá mạnh, do vậy chúng tôi không thể đi xa biển. Chúng tôi đi nhựt trứng chim ở các dốc đá. Ramo tìm thấy một cái hố nhỏ, nó đâm được mấy con cá nhỏ với một cây giáo của nó. Trông nó rất vui khi nó đem cá về nhà. Ramo mong tôi tha thứ cho nó.
	Bọn chó trở lại trong đêm nay khi chúng ngửi thấy mùi cá. Bọn chúng ngồi cho đến sáng trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài làng.
	Ngày hôm sau, biển êm hơn, do vậy chúng tôi có thể đi bắt cua, bắt ốc ở các khe đá. Lát sau, chúng tôi lên đứng trên bờ dốc đá. Trời rất quang đãng và chúng tôi có thể nhìn rất xa ra biển.
	“Hôm nay tàu có trở lại không?” Ramo hỏi.
	“Có thể,” tôi đáp nhưng không nghĩ thế.
	Đôi mắt đen của Ramo lóe sáng. “Em sẽ buồn nếu nó đến,” nó nói.
	“Tại sao?” Tôi hỏi.
	“Bởi vì em thích ở đây với chị,” nó đáp. “Không có những người khác, chúng ta ở đây vui hơn. Ngày mai em sẽ đến chỗ chúng ta giấu xuồng. Em sẽ đem một chiếc về đây. Chúng ta có thể sử dụng chúng để đi bắt cá. Và chúng ta có thể đi vòng quanh đảo.”
	“Xuồng để trên bờ đá,” tôi nói. “Chúng rất nặng. Em không đủ sức để đem đi đâu.”
	Ramo đứng thẳng người và chống mũi giáo xuống đất.
	“Em là con trai của Chowig.” Nó nói. “Chị không nhớ à?”
	“Chị nhớ,” tôi trả lời. “Nhưng em còn là một đứa bé. Một ngày nào đó, em sẽ đủ sức nâng một chiếc xuồng to.”
	“Em là con trai của Chowig,” nó lặp lại. Mắt nó mở to hơn. “Em là con trai của người. Giờ em là thủ lĩnh của Ghalas-at vì Chowig đã không còn nữa.”
	“Nhưng trước hết em phải là đàn ông cái đã,” tôi nói. “Em biết cách làm của chúng ta. Chúng ta đều thử thách các chàng trai. Chị sẽ đi tìm các loại cây và các côn trùng cần thiết.”
	Mặt Ramo tái xanh. Em biết các sự thử thách chúng tôi sử dụng. Em biết là rất đau đớn.
	Tôi vội nói: “Chỉ có đàn ông mới đưa ra các sự thử thách. Nhưng ở đây không có đàn ông. Vậy em không phải chịu sự thử thách nào cả, Thủ lĩnh Ramo.”
	Em cười và nói: “Có lẽ em sẽ đổi tên. Em sẽ cố gắng chọn một cái tên hay hơn.”
	Tôi nhìn em. Chân và tay em nhỏ như cây sậy.
	“Nhưng nó là thủ lĩnh của Ghalas-at.” Tôi nghĩ. “Giờ đây nó sẽ quậy hơn trước.” Tôi muốn ôm em vào trong đôi tay.
	Bỗng em nói: “Em đã có tên mới.”
	“Tên gì?” Tôi hỏi.
	“Em là Thủ lĩnh Tanyositlopai.”
	“Cái tên quá dài. Chị không thể thuộc.”
	“Chị sẽ thuộc nhanh thôi.” Thủ lĩnh Tanyositlopai nói.
	Buổi sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Ramo đã không còn ở trong lều. Cũng không có em ở bên ngoài. Tôi cho rằng nó đã đi đến chỗ các chiếc xuồng. Tôi run lên khi nghĩ đến những việc hiểm nguy.
	Tôi cảm thấy nó sẽ gặp nguy hiểm. Do vậy tôi quyết định đi theo nó.
	Nhưng chỉ vài phút, tôi liền đổi ý. Có lẽ tôi nên để cho em nó muốn làm gì thì làm. “Chiếc tàu có thể còn lâu mới trở lại,” tôi nghĩ. “Chỉ còn tôi và Ramo trên đảo, tôi cần sự giúp đỡ của nó. Nó sẽ làm công việc của đàn ông sớm hơn các đứa con trai khác. Nó sẽ lớn lên nhanh chóng.”
	Tôi bèn quay trở lại và đi xuống bãi. Nếu như Ramo đem xuồng xuống nước được, nó sẽ đưa xuồng tới bãi. Tôi muốn có mặt ở đây để đón chào nó.
	Suốt cả buổi sáng, tôi bắt được nhiều cua ốc và ngắm nhìn mặt trời lên cao trên bầu trời. Ramo không thấy về. Tôi không thấy nó. Tôi lại bắt đầu lo sợ vội vã chạy trở về làng. Ramo không có ở đây. Tôi giấu cua ốc không cho chó ăn, đoạn rời lều. Tôi chạy về hướng Tây Nam của đảo, nơi chúng tôi cất giấu xuồng.
	Vừa chạy tôi vừa kêu Ramo. Nó không trả lời, nhưng tôi nghe tiếng chó. Tôi tiếp tục chạy, tiếng chó gầm gừ càng to hơn. Tôi thấy bọn chó ở gần các dốc đá. Rất nhiều chó, chúng đang chạy quanh cái gì đó.
	Ramo đang nằm ở đó. Có một vũng máu nhỏ trên mặt đất chung quanh đầu nó. Có những dấu răng sâu ở cổ và những vết cắn trên mình của Ramo. Khi tôi đỡ em lên, em đã chết. Tôi nhìn lên mặt đất và thấy vết chân của em. Những vết chân đó không còn trước khi đến dốc đá. Hai con chó nằm trên mặt đất gần em. Cây giáo của Ramo cắm vào cạnh sườn của một con chó.
	Tôi mang Ramo về làng, bọn chó đi theo tôi. Con chó đầu đàn là một con chó to, lông dài, màu xám và mắt vàng. Một lúc sau, cả đàn chạy về hướng Tây, con đầu đàn chạy sau cùng.
	Đêm đó tôi không ngủ, ngồi bên xác của Ramo. Tôi hứa với lòng: “Một ngày nào đó, tôi sẽ giết hết bọn chó đó. Tôi sẽ giết tất cả chó trên đảo. Tôi phải tính toán sao cho làm được điều đó.”
	Nhưng gần suốt cả đêm, tôi nghĩ đến Ramo, em tôi.
	CHƯƠNG IVMỘT MÌNH TRÊN HẢI ĐẢO
	(Untitled)
	Sau đó là những ngày đau buồn, nhưng tôi không nhớ rõ là bao lâu. Làng giờ đây là nơi hoang vắng, lạnh lẽo. Tôi nhớ đến cái chết. Tôi nhớ những người vượt qua biển cả. Tôi quyết định không sống trong nhà tôi nữa.
	Tôi đưa ngọn lửa kề vách nhà tôi, ngôi nhà cháy đổ sụp xuống. Sau đó tôi đốt ngôi nhà kế bên và kế bên. Ngày hôm đó ngôi làng Ghalas-at bị hủy diệt.
	Ngôi nhà mới của tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ gần ở phía Tây. Ở nơi đây có hai cái cây nhỏ và một tảng đá phẳng cao. Phía sau tảng đá lá một hốc đá, gió không thể lọt vào. Nơi này rất cao, chó không thể lên tới. Tôi không biết bây giờ chúng ở nơi đâu.
	Tôi nhớ lời tự nguyện của mình. “Bọn chúng sẽ tìm được nơi ở của mình,” tôi nghĩ. “Bọn chúng sẽ tấn công mình vào một ngày nào đó. Mình sẽ giết con chó đầu đàn và cả bọn chúng.” Nhưng tôi phải tìm ra cách để làm chuyện đó.
	Luật ở Ghalas-at không cho phép phụ nữ làm giáo. Nhưng giờ tôi cần phải tự vệ. Tôi đi tìm trong các căn nhà bị cháy và trong các chiếc xuồng. Tôi không tìm được cây giáo nào.
	Sau đó tôi nhớ đến các rương bọn Aleut mang lên đảo. Không biết bọn chúng có mang theo chúng hay không? Hay nó còn nằm đâu đó trrên bãi? Tôi đứng nhìn chung quanh chỗ Orlov đứng trước khi xảy ra cuộc chiến. Cát rất mềm, do vậy tôi dùng cây gậy chọc nhiều chỗ. Có thể cơn bão đã lấp cát lên rương.
	Bỗng cây giáo tôi chạm phải một cái gì cưng cứng. Tôi dùng tay cào đất qua một bên. Lòi ra nắp rương, tôi giở nắp rương ra. Rương chứa đầy hạt ngọc trai đủ màu sắc. Tôi quên phứt câu chuyện cây giáo khi trông thấy các viên ngọc lóng lánh, đẹp đẽ đó. Tôi lấy một xâu chuỗi ngọc dài nhất lên, cảm thấy mình như phu nhân của một vị tù trưởng.
	Bỗng tôi nhớ những người đàn ông đã nói rằng tôi không thể mang những vật đẹp đẽ này. Tôi lấy các xâu chuỗi ra khỏi rương. Tôi bước ra ngoài sóng biển và ném các xâu chuỗi xuống biển sâu.
	Không có đầu mũi giáo trong rương. Tôi đóng rương lại và lấy cát lấp lên.
	Một đêm, bọn chó đến dưới chân đồi chỗ tôi ở. Chúng không thể trông thấy tôi trên tảng đá và chúng không thể leo lên chỗ tôi. Nhưng chúng biết tôi ở gần đâu đó. Tôi nghe tiếng bọn chúng cho đến khi trời rạng sáng.
	Tôi nhớ đến luật lệ của chúng tôi. Tôi cần phải tự vệ, nhưng vì là đàn bà, tôi không thể làm giáo. Cha tôi tỏ ra rất minh bạch trong vấn đề này. Ông nói: “Nếu đàn bà làm ra cây giáo, ả không thể dùng nó. Đến lúc ả cần, nó sẽ gãy.” Không người đàn bà nào của bộ tộc chúng tôi làm ra một cây giáo. Không ai biết lời đe dọa “đất sẽ sụp dưới chân, đá sẽ rơi trên đầu” là đúng hay sai.
	Nhưng sự sống của tôi bị đe dọa. Bọn chó đã giết Ramo, giờ chúng muốn giết tôi!
	Đêm hôm qua, bọn chó lại đến. Tôi quyết định hủy bỏ luật lệ của làng. Nhưng con tim tôi tràn đầy nổi sợ.
	Tôi cần một cây giáo cứng, một cây cung và một số tên… Tôi quyết định làm cây giáo trước, sau đó đến cung và tên.
	Tôi lấy cây làm mũi giáo, đoạn cột thật chặt vào một cây gậy dài, thật thẳng. Làm cung và tên khó hơn nhiều. Tôi phải đi tìm kiếm khắp nơi mới có thể tìm được loại cây phù hợp để làm cung. Về tên, tôi cần lông chim và đá để làm đầu mũi tên.
	Thời gian trước, tôi thường nhìn cha tôi làm những thứ vũ khí này, nhưng tôi không bao giờ ngồi quá gần. Tôi đã không nghĩ đó là việc làm cần cho phụ nữ. Tôi phải mài đá cho nhọn và cột lông chim vào đuôi mũi tên.
	Tôi làm trong nhiều ngày. Sau cùng tôi đã có được một cây cung và nhiều mũi tên để tôi có thể dùng. Sau đó tôi không bao giờ rời khỏi chỗ ở mà không mang chúng theo. Tôi tập bắn cung và sử dụng giáo.
	Tôi mang tảo khô từ bãi về chỗ ở để lám một cái giường êm ái. Tôi thích ngủ nơi đây dưới ánh sáng các vì sao. Tôi không cần phải dậy sớm vào buổi sáng. Tôi có thể nhìn chim biển lượn trên mặt nước và các con rái cá đùa giỡn trên tảo. Rái cá đã trở lại, giờ đây chúng cũng nhiều như trước đây.
	Mỗi khi tôi nằm trên tảng đá, tôi nghĩ trước hết đến chiếc tàu của những người da trắng. Một buổi sáng việc làm đầu tiên của tôi là nhìn ra biển. Tôi mong con tàu trở lại. Và mỗi buổi sáng tôi thấy chim biển bay trên các ngọn sóng. Mùa đông chấm dứt và mùa xuân đến. Rồi mùa đông lại qua đi, nhưng con tàu không đến.
	Mùa hạ là mùa đẹp nhất ở Đảo Cá Heo Xanh. Trời ấm áp biển dịu êm. Mỗi buổi sáng tôi từ tảng đá nhìn ra hướng Đông. Đó là nơi dân làng tôi ở. Và chiếc tàu sẽ đến từ nơi đó. Có một lần tôi tưởng mình trông thấy chiếc tàu. Nhưng tôi đã lầm. Đó là con cá voi xám.
	Thời tiết thay đổi, và con bão mùa đông đầu tiên đã dập tắt hi vọng của tôi. Tôi cảm thấy mình rất cô đơn. Tôi biết con tàu sẽ không đến vào mùa đông. Tôi cảm thấy mình rất đau khổ. Và những cơ ác mộng đã đánh thức tôi dậy lúc đêm khuya.
	Những trận gió dữ dội đà tràn vào đảo từ phương Bắc, tôi phải chuyển cái giường của tôi xuống chân tảng đá. Tôi gom nhặt rất nhiều củi để luôn có lửa sưởi ấm, để bảo vệ lúc về đêm. Vào cái đêm đầu tiên, bọn chó thấy lửa và tiến lại gần. Tôi dùng cung tên giết chết ba con, nhưng không có con đầu đàn. Bọn chó sau đó không đến nữa.
	Sau cơn dông bão, tôi đi đến chỗ các chiếc xuồng được cất giấu. Thức ăn khô trên xuồng còn ăn được, tôi chỉ phải thay nước. Ý của tôi là phải rời đảo. “Mình sẽ lấy một chiếc xuồng và đi về hướng đông.” Tôi nghĩ: “Ông Kimki đã một mình vượt qua con biển rộng. Tôi cảm thấy mình không sợ.”
	Tôi làm một con đường với những viên đá nhỏ và rong rêu. Trên con đường đó, tôi đẩy chiếc xuồng nhỏ nhất ra đến biển.
	Tôi chèo xuồng rời khỏi Ghalas-at vào lúc xế trưa. Hòn đảo giờ giống như một đám mây nhỏ nằm trên mặt nước. Tôi tiếp tục chèo cho đến tối.
	Khi tôi nhìn lại, tôi không còn thấy Đảo Cá Heo Xanh. Chỉ một mình tôi trên biển. Xuồng tiếp tục trồi lên, sụp xuống trong sóng biển rập rờn. Thế là tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
	Đêm đến, biển trông tối mờ tối mịt. Biển có cùng màu với bầu trời. Nhưng có một ngôi sao chiếu sáng bên trên. Tôi biết ngôi sao đó và cảm thấy yên dạ hơn. Đó là ngôi sao Bắc Đẩu, nó sẽ giúp tôi đi đúng hướng. Tôi giữ cho nó luôn ở bên trái tôi, tôi tiếp tục chèo.
	Xuồng bỗng nhiên có nước. Tôi tát hết nước ra ngoài, và cảm thấy ván xuồng ươn ướt. Giữa hai tấm ván ghép lại, tôi phát hiện có một cái khe nhỏ, dài, chính từ đây nước chảy vào. Tôi xé váy tôi một mảnh nhỏ rồi nhét lại.
	Đến sáng vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Một cái khe mới to hơn xuất hiện giữa những tấm ván. Và tôi phải xé cái váy mảnh to hơn để nhét lại, không cho nước chảy vào. Giờ tôi hiểu các tấm ván xuồng rất yếu ớt. Chiếc xuồng đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
	Tôi đang ở vào ngày thứ hai của chuyến đi. Nước tiếp tục chui vào xuồng. Tôi bỗng nghĩ đến hòn đảo hoang và mấy con chó. Tôi không muốn lại trông thấy bọn chúng. Nhưng các lỗ hổng càng lúc càng to hơn. “Chiếc xuồng sẽ vỡ tung!” Tôi nghĩ và tôi biết tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình. Tôi buồn bã quay xuồng chèo về hướng đảo.
	Cả một gia đình cá heo lội quanh chiếc xuồng. Cá heo luôn là dấu hiệu tốt lành của biển cả. Chúng cũng là bạn của tôi và tôi không cảm thấy cô đơn. Chúng quanh quẩn bên tôi cho đến sẫm tối, sau đó chúng lội về hướng tây. Tôi có thể thấy ánh sáng mặt trời chiều trên cái lưng ươn ướt của bọn chúng lâu thật lâu. Đêm đến đầu óc của tôi còn trông thấy lũ cá heo. Tôi nghĩ các con thú thân thuộc đó cứu lấy tôi.
	Đêm thật dài, và tôi cảm thấy mệt đuối. Có hai lần tôi suýt ngủ gục. Các lỗ hổng giữa các tấm ván càng rộng ra. Tôi phải làm việc cật lực mới tát nước ra hết được. Sự sợ hãi của tôi tăng lên hơn bao giờ hết. Nhưng sau cùng mặt trời đã lên, bình minh rạng rỡ. Xa xa trước mặt tôi thấp thoáng bóng dáng của hòn đảo.
	Tôi đến đảo vào giữa trưa, sóng đưa chiếc xuồng vào bờ. Tôi ngã xuống khi bước ra khỏi xuồng. Tôi sung sướng nằm trên cát khô. Tôi quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến mấy con chó. Liền sau đó tôi ngủ thiếp đi
	CHƯƠNG VNGÔI NHÀ MỚI
	(Untitled)
	Khi tôi tỉnh dậy trời đã vào đêm. Nước biển dâng cao, và sóng biển vỗ vào chân tôi. Tôi bò lên chỗ cao hơn rồi ngủ tiếp.
	Trời sáng, tôi lấy các túi xách ra khỏi xuồng. Sau đó tôi leo lên đồi, giờ lại là nhà của tôi. Từ chỗ tảng đá cao, tôi nhìn xuống. Tôi trông thấy mọi vật mà tôi yêu mến. Bọn rái cá đùa giỡn trong đám tảo. Sóng biển trắng xóa đập vào các tảng đá. Chim bay lượn trên bầu trời. Tôi cảm thấy rất vui sướng.
	Tôi nhớ lại sự sợ hãi của tôi khi còn ở trên xuồng. Và khi tôi tin chắc một điều “Tôi sẽ không bao giờ rời đây nữa,” tôi tự nhủ. “Đảo Cá Heo Xanh là nhà của tôi. Nó sẽ là nhà của tôi cho đến khi những người da trắng trở lại với chiếc tàu của họ. Có thể trong nhiều tháng, họ chưa trở lại, tôi phải dựng cho mình một ngôi nhà và tạo ra một chỗ để có thể giữ được thực phẩm.”
	Tôi có thể dựng ngôi nhà ở dưới chân tảng đá chỗ đất trống. Nơi đó không xa biển, có một con suối chảy qua cái khe sâu sau tảng đá. Nơi đó núp được gió mạnh, đứng là một nơi sống thoải mái.
	Còn có một chỗ khác, tôi nhớ lại, nằm ở dọc bờ biển. Nơi này nằm về phía tây khoảng một dặm. Nhưng khi tôi đến đấy vào buổi sáng hôm đó, tôi đã gặp một sự ngạc nhiên không vui. Nơi đó gần một cái hang, nơi bọn chó sinh sống.
	Con chó đầu đàn nghe bước chân tôi, nó ra cửa hang đứng nhìn. Nó đứng đó và nhìn tôi với đôi mắt vàng khè. Tôi phải giết nó và bọn kia trước khi tôi dựng nhà. Dĩ nhiên là tôi muốn giết nó nhưng tôi có thời gian để chuẩn bị.
	Có những khối đá cao ở chỗ này và một con suối nước rất tốt, trong lành. Tôi có thể trông thấy bờ biển và bãi biển. Bỗng tôi nghe có tiếng các con hải tượng. Lúc đso tôi hiểu cái đồi chỗ tôi ở là nơi tốt nhất.
	Những dốc đá ở đây thấp, có một bậc thềm đi xuống, bên trên các tảng đá. Bọn hải tượng thích nơi này. Khi có dông bão, chúng chạy lên bậc thềm. Lúc thời tiết tốt, chúng bắt cá trong mấy giếng đá. Chúng thường nằm trên đá để phơi nắng.
	Bọn hải tượng rất ồn ào. Con đực là con thú rất to. Con cái nhỏ hơn, nhưng bọn chúng làm ồn hơn bọn con đực. Còn lũ con không bao giờ chịu im, ngay cả lúc ban đêm.
	Sáng hôm đó, bọn chúng đều ra biển, cách xa các khối đá. Thế nhưng tiếng ồn thật khủng khiếp. Tôi biết tôi không thể ngủ ở chỗ đó. Do vậy tôi trở về ngọn đồi của tôi.
	Trời mưa vào đêm và kéo dài suốt hai ngày. Tôi làm một cái mái bằng các thanh cây và lá ở dưới chân tảng đá, mái che giúp tôi tránh được nước mưa. Tôi có đủ thức ăn, nhưng nhà rất lạnh và ẩm. Tôi không thể nhóm lửa dưới trời mưa!
	Vào ngày thứ ba mưa dứt. Tôi đi ra ngoài và gom nhặt mọi thứ cần cho ngôi nhà. Tôi cần một cây cột và một số vật liệu để làm một cái hàng rào vững chắc. Tôi lên ngay kế hoạch giết chó, nhưng trước tiên tôi cần phải bảo vệ thực phẩm chống lại hàng mấy trăm con cáo nhỏ có lông đỏ ở khắp trên đảo. “Mình không hi vọng giết hết bọn cáo với cung tên.” Tôi nghĩ. “Thực phẩm của mình sẽ không bao giờ an toàn cho đến lúc mình làm xong hàng rào.”
	Hòn đảo trông mát mẻ và đằm thắm sau cơn mưa. Tôi vừa hát vừa đi xuống lòng khe. Đó là một ngày tốt đẹp để khởi sự xây dựng ngôi nhà mới của tôi.
	Mấy năm trước, dông bão đã đẩy hai con cá voi lên bãi. Chúng tôi ăn thịt. Phần còn lại chúng tôi chồn vùi dưới cát.
	Tôi đào lấy xương cá voi, dùng chúng làm hàng rào. Tôi đặt chúng sát nhau. Sau đó, tôi cột chặt với rong ướt. Sau này rong khô, rong sẽ siết chặt chúng lại với nhau hơn. Đá cũng là một phần của hàng rào. Hàng rào cao bằng tôi và rất vững chắc.
	Tôi không làm cửa ra vào chỗ hàng rào những trổ một cái lỗ bên dưới nó. Bên trong, tôi lấp lỗ bằng một tảng đá lớn, bằng phẳng. Trời quá lạnh để có thể ngủ trên tảng đá cao, do thế tôi cảm thấy mình được an toàn hoàn toàn bên trong hàng rào. Mỗi đêm tôi ngủ nơi đây cho đến lúc ngôi nhà xong hẳn.
	Dân làng chúng tôi tin rằng ngày xưa đảo phủ đầy những cây cao. Lúc đó đã lâu lắm rồi, lúc thế giới mới tạo lập. Tumaiyowit và Mukat là hai vị thần, họ thường đánh nhau. Tumaiyowit muốn con người phải chết, Mukat không muốn. Tumaiyowit rất tức giận và đi vào một thế giới khác, bên dưới thế giới này. Thần lấy đi các cây cao và một số đồ vật khác nữa.
	Tôi phải đi lùng nhiều ngày mới tìm đủ cây để dựng nhà. Có bốn cây cột ở bốn góc và tám thanh khác để làm mái. Lưng nhà dựng vào vách đá, mặt tiền để trống. Do vậy tôi chỉ phải lợp hai bên. Tôi lợp hai bên và nóc bẳng lá rêu rộng.
	Cho đến giữa mùa đông ngôi nhà mới xong. Bọn cáo thường đến và đứng bên ngoài hàng rào. Chúng nhìn qua các lỗ hổng hàng rào trong khi tôi nấu ăn bên trong. Bọn chó cũng đến, chúng thử gặm vào hàng rào. Chúng gây rất nhiều tiếng ồn nhưng không vào được. Tôi bắn được hai con, nhưng không phải là con đầu đàn. Tôi rất bận rộn nên không đuổi theo chúng đến tận hang.
	Lúc bấy giờ thức ăn chủ yếu của tôi là ốc, cua, các con cá nhỏ. Tôi phải nấu nướng trên tảng đá phẳng. Sau này tôi tìm được hai khối đá có dạng một cái đĩa. Tôi đục cho chúng sâu hơn và rộng hơn. Giờ tôi đã có hai cái nồi nấu ăn mới. Và thế là sau đó tôi có thể thưởng thức món xúp cá.
	Tôi cũng làm một cái túi để đựng nước. Đây là một công việc dễ dàng bởi vì trước đây tôi thường nhìn chị tôi làm. Tôi để các loại rau củ và nước vào trong túi, đoạn bỏ đá nóng vào trong đó. Thế là tôi được món xúp ngon, thay thế cho món xúp cá.
	Lò lửa của tôi nằm trên sàn nhà có đá bao quanh. Tôi làm các cái giá để nồi và để thức ăn trên tường đá. Ngôi nhà ấm cúng, khô ráo và tiện nghi, an toàn đối với các con thú hoang. Tôi có thể nấu nướng mọi thứ thức ăn mà tôi muốn ăn. Mọi thứ tôi cần đều ở trong tầm tay của tôi.
	Giờ đây tôi có thể nghĩ đến việc giết lũ chó. Tôi quyết định làm một cây giáo mới, nặng hơn, một cây cung to hơn và những mũi tên sắc hơn. Tôi làm cung và tên trước, và rất vừa lòng với các loại cung tên mới. Tôi có thể bắn xa và các mũi tên đi thẳng hơn.
	Sau đó tôi bắt đầu làm cây giáo mới. Người của chúng tôi thường làm đầu mũi giáo với răng nanh hải tượng. Răng nanh của con đực vì răng của con cái quá bé. Người ta bắt con đực rồi giết nó với các thanh gỗ. Tôi không đủ sức để làm chuyện đó. Và tôi cũng biết tôi không thể giết con hải tượng đực với cung tên.
	Nhưng tôi thật sự muốn một cái răng nanh để làm mũi giáo. Do vậy, tôi quyết đi viếng hang ổ của bọn hải tượng vào hôm sau.
	CHƯƠNG VIĐÔI MẮT CÁO
	(Untitled)
	Đêm đó, các suy tư cũ và sự sợ hãi lại trở lại. Luật của chúng tôi không cho phép đàn bà làm cung tên. “Tên có thể không bay thẳng.” Tôi suy nghĩ. “Và một người đàn ông sẽ tấn công tôi.” Hang lũ chó lại khá gần chỗ ở cũ bọn hải tượng. Sự nguy hiểm rất lớn.
	Nhưng khi sáng đến, sự sợ hãi của tôi không còn. Tôi đến chỗ dốc đá thật sớm. Mấy con đực, giống như những khối đá xám, ngồi trên các bậc của dốc đá. Bên dưới, các con cái và lũ con của chúng chơi đùa trong nước. Có lẽ cái từ “bé con” không đúng nghĩa. Hải tượng nhỏ cũng to bằng một người lớn nhưng chúng chơi đùa giống như trẻ nhỏ. Chúng đi theo mẹ và la hét giống như con nít. Lúc đầu thì chúng sợ sóng biển, mẹ chúng phải đẩy chúng xuống nước. Không phải dễ đẩy một con thú to như thế.
	Các con đực xấu xí, nguy hiểm, thích gây sự và đánh nhau. Có sáu con ngồi trên bậc đá trong ngày hôm đó, nhưng chúng không ngồi gần nhau. Từ trên dốc cao, tôi nhìn xuống và chọn con nhỏ nhất. Chúng hầu hết cùng một cỡ chỉ trừ một con. Nó ngồi một mình ở bậc đá cuối, trông còn rất trẻ. Không có những con cái trước mặt nó. Tôi chợt hiểu nó chưa có gia đình riêng. Vì lẽ đó, thật rất nguy hiểm khi tấn công nó.
	Tôi bò nhẹ nhàng xuống. Con đường khá dài và tôi còn phải mang cung và tên nữa. Cây cung cao gần bằng tôi. Sau cũng tôi đến sau một tảng đá gần con đực trẻ. Tôi nhớ những lời cha tôi nói khi tôi thử tra tên vào cung. “Chắc chắn cung sẽ gãy trong đôi tay của người đàn bà.”
	Tôi ở cách nó không xa, và nó đang nhìn ra biển. Tôi không biết phải bắn nó ở nơi đâu. Da lưng của con thú rất dày. Mũi tên không thể xuyên qua lưng nó. Nhưng cái đầu của nó lại nhỏ và không dễ gì bắn trúng.
	Tôi đang suy nghĩ như thế thì con hải tượng bắt đầu di chuyển xuống bãi. Nó đi xuống chỗ các con cái thuộc về một trong các con đực già. Con hải tượng tuy nặng nề, nhưng nó có thể di chuyển nhanh. Con đực nhỏ đã đến gấn mặt nước. Mũi tên của tôi bay thẳng, và cây cung không gãy. Nhưng vào lúc đó, nó quay mình qua một bên. Mũi tên bay xuống biển.
	Giừo thì con đực già đang ngồi trên bậc đá cũng di chuyển nhanh xuống dưới. Nó nhanh chóng tóm được con đực trẻ, với một tiếng kêu to đẩy con nhỏ văng ra khỏi bãi. Con đực trẻ ngã xuống nước, nằm yên, bất động.
	Con lớn thét lên một tiếng to, nhào vội theo xuống nước. Nó đưa răng nanh cắm phập vào sườn con đực trẻ. Bỗng con này vùng dậy, đôi mắt ti hí của nó rực đỏ. Nó hành động nhanh hơn con lớn. Nó cắn mạnh vào cổ con kia và cắn thật chặt không buông. Hai con thú vật nhau trong nước.
	Các con cái và đám con của chúng vội lội đi chỗ khác, còn các con đực khác vẫn ngồi yên trên các bậc thềm.
	Con đực trẻ bị đè nằm ngửa nhưng răng của nó vẫn ghìm chặt vào cổ con lớn. Đây là dịp may cho tôi. Tôi có thể bắn một mũi tên vào chỗ phần mềm của nó, và có thể giết chết nó. Nhưng tôi muốn nó thắng trận, do vậy tôi không bắn.
	Bỗng con lớn dùng đuôi chịu vào đá đẩy mạnh, răng của con nhỏ tuột ra khỏi cổ nó. Nó quay người và chạy vội đến chỗ tôi đang ẩn nấp. Con đực trẻ đuổi theo sát. Tôi rất sợ, vội lùi lại. Có một tảng đá phía sau tôi, tôi vấp ngã, khuỵu hai đầu gối xuống.
	Tôi nghe chân tôi đau điếng, nhưng tôi đứng lên ngay. Con đực lớn quay mình lại và quặp răng sâu vào sườn con trẻ. Cuộc phản công bất ngờ đẩy con trẻ lùi xuống nước. Nước biển đỏ ngấu những máu. Nó chờ đợi trận tấn công tiếp theo. Con già lại nhào xuống. Tiếng kêu thét thật khủng khiếp. Chúng vật nhau dưới nước.
	Trận chiến tiếp tục, nhưng tôi nhìn không rõ nữa. Trời đã tối sầm. Chân tôi đau quá, do vậy tôi rời dốc đá. Đường về nhà tôi còn xa lắm.
	Sau bữa đó, tôi không thể rời nhà suốt năm ngày. Chân tôi đau, nó sưng to lên gấp đôi bình thường. Tôi có đủ thức ăn, nhưng đến ngày thứ sau, tôi cần nước uống. Tôi phải đi lấy nước từ con suối dưới khe sâu. Tôi rời nhà từ sáng sớm và tôi không thể đi. Tôi phải di chuyển bằng hai tay và đầu gối. Tôi cột cái túi trên lưng. Hai tay tôi kéo lê cây giáo, cung và tên. Đến trưa tôi mới đến khe. Nơi này không xa con suối, tôi nghỉ lấy sức một lúc.
	Bỗng tôi thấy con chó to màu xám, con đầu đàn. Nó ở trong rừng cây bên trên tôi. Nó phát hiện ra tôi sau khi tôi phát hiện ra nó. Nó dừng lại, và những con chó khác dừng lại phía su nó. Tôi nâng cây cung lên và lắp tên vào. Con chó to quay mình bỏ đi, các con kia đi theo sau nó.
	Trong lúc chúng bỏ đi, tôi lắng nghe. Chúng đi rất êm, tôi chẳng nghe gì cả. Tôi biết chúng sẽ tấn công tôi từ mọi phía. Chân tôi đau, nhưng tôi bò chậm chậm xuống. Cây cỏ ở đây rậm, do vậy tôi không thể dùng cung và tên. Tôi để chúng lại sau lưng, tay cầm chặt cây giáo.
	Con suối từ khe một tảng đá chảy ra. Các tảng đá khá cao khác bao quanh cả ba phía, làm thành một cái hang. Bọn chó không thể tấn công tôi ở tại nơi đây. Do vậy tôi có thể uống nước thoải mái. Tôi cho nước vào đầy túi. Sau đó tôi di chuyển ra chỗ miệng hang.
	Tôi nhắm vào đầu của con chó to, lông xám. Nó đứng im, đôi mắt vàng khè của nó theo dõi tôi từng bước. Hay hay ba cái đầu khác xuất hiện phía sau nó. Bọn chúng đứng quá xa nên tôi không thể dùng giáo. Cây cỏ động đậy phía bên kia khe. Bọn chó đang chờ tôi đi ngang qua chỗ chúng.
	Tôi trở vô hang. Tôi nghe có tiếng chân chó chạy trên cỏ ở bên trên. Tôi ở đây an toàn. Bọn chó trở lại vào buổi tối, nhưng bọn chúng không đến gần hang.
	Không có lửa nên hang rất lạnh. Tôi ở lại tại đây sáu ngày cho đến lúc chân tôi khá hơn. Tôi chùi rửa hang, làm cho nói là nơi dễ sống hơn. “Nơi này có thể trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.” Tôi nghĩ thế. “Có thể mình sẽ cần đến nó.”
	Dân làng của tôi có lần sử dụng hang này. Hình cá heo, cá voi, hải tượng, chim chóc, chó, cáo, được khắc lên các bức tường đá. Còn có hai nơi có hình dạng cái chậu được khoét vào trong đá dùng để chứa nước.
	Tôi làm thêm mấy cái bậc nhằm để thức ăn và rau quả. Tôi đem cung và tên về hang. Tôi làm một cái giường ngủ với một mớ cây khô tom góp được. Sau cùng tôi chặn miệng hang với đá. Tôi chừa một cái lỗ trên nóc để làm chỗ ra vào. Đó là những công việc nặng nhọc, những công việc của đàn ông. Nhưng tôi phải làm vì đó là cần thiết.
	Sau đó tôi trở lại chỗ bọn hải tượng sinh sống. Xác con hải tượng già nằm trên bậc thềm cao. Chim đã ăn hết thịt. Nhưng tôi tìm được các vật và tôi cần: vài chiếc răng dài bằng bàn tay tôi. Tôi đem chúng về, gia công chút đỉnh. Tôi được bốn đầu mũi giáo đẹp, tôi bèn làm hai cây giáo. Tôi đã sẵn sàng đến chỗ hang chó.
	Trên đảo của chúng tôi, thường luôn có chó. Nhưng tôi chưa hề thấy con chó nào to có lông xám như con đầu đàn trước khi bọn Aleut đến. Tôi nghĩ nó có thể đến với họ. Và họ đã bỏ quên nó lại khi họ ra đi. Nó giờ là con chó đầu đàn và tôi sẽ giết nó trước.
	Tôi kiếm củi chất gần miệng hang của lũ chó và đợi cho tất cả bọn chó đã vào hang rồi mới châm lửa đốt. Tôi sử dụng cái cung to, năm mũi tên và hai cây giáo. Lửa cháy rất tốt, gió đưa khói vào miệng hang. Thật lâu mới có ba con chó chạy ra. Sau đó là bảy con, đoạn bảy con nữa. Tôi không bắn chúng, cho bọn chúng chạy đi.
	Lúc đó con đầu đàn mới chịu ra. Nó phóng qua ngọn lửa và đứng gần hang. Nó hít hít đánh hơi. Tôi đứng gần nó đến nỗi thấy cánh mũi của nó phập phồng. Nó không thấy tôi cho đến khi tôi nâng cung lên. Nó quay nhìn tôi. Đôi mắt vàng của nó nheo lại. Tôi nghĩ nó sẽ nhảy chồm lên tôi. Mũi tên cắm ngay ngực nó. Nó quay mình và ngã xuống. Mũi tên tiếp theo đã không trúng nó.
	Ba con nữa chạy ra khỏi hang. Tôi lại dùng cung bắn chết hai con. Sau đó tôi đưa giáo lên và quay nhìn con đầu đàn. Nó không còn ở chỗ đó nữa. Tôi đi tìm một lúc lâu, nhưng tôi không thấy nó đâu nữa.
	Tôi đi dọc con đường mòn đến chỗ các dốc đá. Bỗng tôi thấy một đoạn của cây tên. Nó gãy gần mũi của cây tên. Sau cùng tôi thấy dấu chân của nó trên mặt đất, tôi đi theo dấu chân đó. Giờ đã sẫm tối, tôi không còn trông thấy rõ nữa. Tôi đến một đống đá và không còn trông thấy dấu chân của nó. Tôi đành bỏ đường mòn quay về nhà.
	Sau đó trời mưa tầm tã suốt hai ngày, tôi không thể đi ra ngoài. Tôi làm một số tên mới. Sau đó tôi trở lại chỗ tôi thấy dấu chân của con đầu đàn.
	Nó nằm sau đống đá. Mũi tên còn nằm trong ngực nó. Tôi tưởng nó đã chết. Tôi nâng cao giáo lên và sẵn sàng phóng vào nó. Đầu nó hơi nhấc lên một tí trước khi tôi phóng cây giáo. Tôi rất đỗi ngạc nhiên, dừng tay không phóng nữa.
	Tôi leo lên đống đá và nhìn xuống. Giờ tôi biết nó không chết. Tôi quyết định dùng cung. Tôi lắp tên và chuẩn bị bắn vào đầu nó.
	Nhưng tôi không bắn. Con chó to nằm đó, nó không động đậy. Tôi nhìn nó một hồi lâu. Sau đó tôi tuột xuống. Nó vẫn không nhúc nhích khi tôi đứng kế bên nó. Đầu mũi tên ghim trên ngực nó đẫm đầy máu. Bộ lông dày của nó đẫm nước mưa.
	Dường như nó đang hấp hối. Tôi đỡ nó lên. Nó rất nặng. Tôi phải nghĩ lấy sức nhiều lần mới đưa nó về đến nhà. Tôi đặt nó lên sàn nhà. Nó không nhìn tôi hoặc nhấc đầu lên. Nhưng tôi biết nó không chết. Đầu mũi tên cắm sâu, nhưng lấy ra không khó lắm. Nó không cục cựa khi tôi lau mình mẫy nó. Tôi để một ít nước gần nó. Tôi phải ra ngoài tìm lương thực. Tôi không nghĩ là nó sẽ sống. Tôi ghét nó thế mà tôi để nó nằm trong nhà tôi!
	Nhưng nó không chết lúc tôi trở về. Tôi nâng đầu nó lên, đổ một ít nước vào mồm nó. Nó nhìn tôi, đôi mắt nó trông giống hai cái hố sâu.
	Đêm đó nó uống một ít nước. Sáng hôm sau, tôi để một ít thức ăn gần nó. Nó đã ăn thức ăn khi tôi ra ngoài. Đến khi tôi trở về, nó ngó theo tôi khi tôi nấu ăn. Đôi mắt vàng của nó nhìn theo tôi suốt.
	Tôi sợ nó làm bậy, do vậy tôi ngủ trên tảng đá. Ngày hôm sau, tôi lại ra ngoài. Nhưng tôi không lấp cái lỗ ở chỗ hàng rào. Nó có thể ra đi nếu nó muốn.
	Nó vẫn ở lại khi tôi trở về với hai con cá. Tôi nấu cá. Vì thương hại nó, tôi cho nó một con. Sau khi tôi ăn xong, nó đến nằm bên đống lửa. Nó luôn nhìn tôi với cặp mắt nho nhỏ, màu vàng.
	Tôi ngủ trên đá bốn đêm. Tôi không bao giờ lấp lỗ hàng rào, và nó không hề đi đâu. Mỗi buổi chiều, nó chờ phần cá dành cho nó. Nhưng nó không nhận cá từ tay tôi. Tôi phải đặt cá xuống sàn nhà.
	Ngày hôm sau, tôi trở về nhà sớm, nó không chờ tôi ở lỗ hàng rào. Tôi đột nhiên thấy buồn, tôi gọi “Chó! Chó!” tôi không biết tên nó. Tôi chui qua hàng rào và lại gọi nó. Nó đang ngủ trong nhà. Nó nghe tiếng tôi và bò dậy. Nó nhìn vào con cá, đoạn nhìn tôi. Đuôi nó bắt đầu vẫy.
	Đêm đó, tôi ngủ trong nhà. Tôi nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó. Tên là Rontu – trong ngôn ngữ của tôi, Rontu có nghĩa Mắt Cáo.
	Tôi gọi “Rontu! Rontu!” Nó nhìn tôi và vẫy vẫy đuôi.
	CHƯƠNG VIINHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
	(Untitled)
	Mùa xuân và mùa hạ lại đi qua nhưng tàu của những người da trắng vẫn không trở lại. Mỗi ngày tôi đều trông chờ. Và tôi cũng chờ chiếc tàu đỏ của bọn Aleut. Cái hang ở dưới vực sâu là nơi ẩn nấp của tôi, ở đấy có nhiều nước và thức ăn. Nhưng bọn đi săn có thể tìm ra dễ dàng. Tôi cần phải có cách để rời đảo.
	Chiếc xuồng mà tôi dùng để di chuyển đi vừa rồi còn nằm trên bãi. Tôi đào cát lấy lên và bắt đầu sửa chữa nó. Nó quá to, quá nặng để có thể di chuyển, do vậy điều trước tiên là phải làm cho nó nhỏ đi. Tô chỉ dùng phân nửa số lượng ván. Tôi cắt ván cho đúng khổ, đoạn ghép khít lại với nhau. Đấy không phải là chiếc xuồng thật đẹp. Nhưng nó chắc chắn và an toàn sau khi hoàn tất. Và nó đủ nhẹ để tôi lôi xuống nước.
	Rontu và tôi sống trên bãi khi tôi đóng xuồng. Đôi lúc nó ngủ kế bên xuồng. Nhưng thường nó chạy quanh quẩn ở đó, tìm cách đuổi bắt chim. Không bắt được con chim nào, nhưng nó làm việc cật lực.
	Nó nhanh chóng biết tên nó, nó hiểu những lời nói về chim và cá. Tôi nói chuyện với nó thật nhiều. Và tôi thường nghĩ tôi đang nói chuyện với một người.
	Một ngày nọ tôi nói với nó: “Rontu, mày là một con chó đẹp. Nhưng mày ăn cá tao bắt được để tao ăn. Như thế mày có khác gì thằng ăn trộm?”
	Nó chỉ hiểu các từ Rontu, chó và cá. Nhưng nó nghiêng đầu qua bên này, nghiêng đầu qua bên kia và nhìn chằm chằm vào tôi. Có Rontu, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn.
	Một ngày nọ, chúng tôi thử chiếc xuồng vừa đóng. Tôi kéo xuồng xuống nước. Chúng tôi đi từ sáng sớm và chỉ trở về khi trời tối. Có rất nhiều hang động quanh đảo. Và chúng tôi tìm được cái hang động rất mới đối với chúng tôi. Hang này nằm gần cái đồi chỗ tôi ở.
	Cửa hang hẹp, nhưng bên trong hang rộng. Có nhiều khoảng trống như cái phòng. Ở phòng thứ hai, rất tối không trông thấy gì cả. Tôi chợt nghĩ đến thần Tumaiyowit và sự chiến đấu của thần với thần Mukat. Tumaiyowit đã đi xuống đất, đi xuống nữa và đến một thế giới khác. Có lẽ ông xuống một cái hang như thế này đây. Tim tôi tràn đầy nỗi sợ hãi.
	Tôi chèo chậm chậm và đi đến gian phòng cuối cùng. Ánh sáng và nước đến đây xuyên qua một cửa hang hẹp. Có một cái bệ rộng bằng đá nằm dọc theo hang.
	Nước biển dâng cao nhưng bệ nằm cao hơn mặt nước. Tôi có thể giấu chiếc xuồng trên bệ đó. Không ai có thể tìm xuồng ở nơi này.
	“Chúng ta đã khám phá ra một chỗ tốt.” Tôi nói với Rontu.
	Rontu đã không vẫy đuôi khi nghe tôi nói. Nó đang nhìn con mực khổng lồ ở trong nước. Tôi đưa cây giáo lên.
	Cái loại thủy quái này có cái đầu nhỏ, đôi mắt to như hai quả bóng, cái miệng rộng và nhiều sợi râu. Con mực là loại thú rất nguy hiểm khi người ta ở dưới nước. Những sợi râu nó dài bằng cả con người. Chúng quấn râu chung quanh người bạn và kéo bạn xuống nước. Con thú đang ở trước mặt chúng tôi, các ảau của nó cựa quậy. Tôi nâng cây giáo lên. Chung quanh nó trở nên đen kịt. Thế là nó lội đi. Tôi chèo xuồng theo nó, cây giáo vẫn đưa cao nhưng không thể đâm nó.
	Rontu nhìn chằm chằm vào chỗ nước đen.
	“Nó đi rồi, Rontu.” Tôi nói. “Mày còn phải học nhiều.”
	Con mực là thức ăn ngon nhất của biển cả. Thịt nó trắng, mềm và rất ngọt. Nhưng không dễ săn được nó nếu không có loại giáo đặc biệt. Tôi quyết định làm cây giáo như thế vào mùa đông.
	Tôi rất hài lòng với chiếc xuồng của tôi. Rất dễ chèo, nước không rò rỉ.
	Tôi dùng chiếc răng hai tượng cuối cùng để làm cây giáo mới. Mũi giáo có những ngạnh nhỏ, nhọn nằm hai bên. Cây giáo được cột vào một sợi dây. Đầu dây kia được cột vào một sợi dây. Đầu dây kia được cột vào tay tôi khi tôi sử dụng.
	Bọn chó thường đến nhà tôi vào mùa đông. Rontu nghe tiếng bọn chúng, nó không muốn đi cùng với bọn chúng. Nhưng vào mùa xuân, nó có vẻ như thay đổi. Một ngày nọ nó đứng ở hàng rào tru lên. Nó không thèm ăn. Sau cùng tôi phải mở lỗ hổng hàng ráo, để cho nó ra đi.
	Tôi quyết định đi săn con mực khổng lồ vào ngày hôm nay, nhưng Rontu không trở về để cùng đi với tôi. Tôi lấy cây giáo mới và đẩy xuồng xuống nước. Cái hang chỗ con mực sống rất gần. Ngày hôm đó nước rất trong và tôi thấy rất nhiều con mực nhỏ.
	Tôi nghĩ tới con Rontu khi tôi đi săn. Tôi rất tiếc là không có nó đi cùng. Có lẽ nó lại muốn sôngs với những con chó kia. Và nếu phải như thế, tôi biết tôi sẽ không bao giờ giết nó.
	Vào giữa trưa, tôi giấu chiếc xuồng vào thềm đá. Tôi bắt được hai con mực nhỏ, còn con mực lớn thì không. Tôi đi bộ về nhà ở trên đồi.
	Bỗng nhiên tôi nghe tiếng chó sủa. Chúng đang cắn nhau ở dưới vực hay trên dốc đá. Tôi lắp tên vào cung và vội chạy đến chỗ chó sủa. Có những dấu chân chó trên đường mòn, và có cả dấu chân to của Rontu.
	Và rồi tôi trông thấy chúng. Rontu đang đứng trên dốc đá một ngọn đồi nhỏ. Những con chó khác đứng đối diện với nó. Nhưng có hai con đứng hơi xa hơn các con kia. Mõm của chúng đỏ màu máu.
	Một trong hai con nàylà chó đầu đàn mới. Con kia là một con chó đốm. Trận chiến là giữa Rontu và hai con chó đó. Các con còn lại chờ con nào ngã xuống là nhào vào ăn thịt. Bọn chúng không biết có tôi ở đây. Nhưng tôi nghĩ Rontu biết. Nó ngẩng cao đầu và hít không khí.
	Hai con chó đối địch chạy qua chạy lại trước Rontu. Chúng nhìn nó lom lom. Chúng muốn tấn công Rontu từ hai phía. Nhưng dốc đá ở phía sau Rontu, do vậy chúng không thể tấn công từ phía này. Chúng đang nghĩ cách tấn công như thế nào là tốt nhất. Rontu đứng tại chỗ trên ngọn đồi.
	Tôi đứng sau một thân cây và nhìn bọn chúng. Tôi không muốn giết bọn chó với các mũi tên của tôi. Đó là trận chiến giữa Rontu và chúng.
	Rontu nhìn xuống đất. Tôi cho rằng nó muốn để cho bọn kia tấn công trước. Và quả đúng như thế. Bọn kia chạy tạt qua hai bên sườn của Rontu, nhưng Rontu đã sẵn sàng. Nó nhảy về phía con đầu đàn và gặm vào cái chân trước của con chó này. Mấy con khác đứng lặng im, do vậy ai cũng nghe tiếng chân gãy. Con đầu đàn vội chạy đi với ba cái chân còn lại.
	Con chó đốm tấn công hông bên kia. Rontu quay nhanh nhưng đã trễ. Răng chó đốm đã cắm vào sườn nó, và Rontu ngã xuống. Nó nằm dài trên đất, các con chó kia tiến lại gần nó. Tôi không muốn con chó kia cắn chết Rontu, do vậy tôi lặp mũi tên vào cây cung. Nhưng tôi không bắn. Con chó đốm quay lại và nhảy chồm lên phía sau Rontu.
	Rontu vẫn đang nằm trên đất. Tôi cho rằng nó không thấy con chó kia. Nhưng tôi đã lầm. Bỗng Rontu chồm dậy, nó cắn nhanh vào cổ con chó đốm. Hai con lăn tròn xuống dốc đồi, răng của Rontu vẫn cắm chặt vào cổ con chó đốm. Bọn chó kia chạy theo và chờ đợi.
	Vài phút sau Rontu đứng dậy. Nó đi lên đến đỉnh ngọn đồi nhỏ, cất cao đầu. Nó tru thật dài, thật to. Con chó đốm không bao giờ đứng lên được nữa. Con Rontu chạy qua chỗ tôi và chạy lên khỏi vực. Khi tôi về đến nhà, nó chờ tôi ở đó. Sau vụ đó, nó không bao giờ đi nữa cả. Và bọn chó kia cũng không bao giờ léo hánh đến chỗ đồi của tôi.
	***
	Vào mùa đông mưa rất nhiều. Đến mùa xuân có rất nhiều hoa. Những đóa hoa nhỏ màu đỏ phủ lên các ngọn đồi và những cây thon nhỏ mọc ở dưới vực sâu.
	Nhiều loại chim đến trú ngụ ở đảo. Nhiều con làm tổ ở hàng rào và ở nóc nhà tôi. Có một loại chim hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Nó có cái thân màu vàng vài cái đàu màu đỏ lựng.
	Có một cặp chim làm tổ gần nhà tô. Tổ chúng lơ lửng trên cây giống như một cái túi. Sau đó có hai cái trứng nâu trong đó. Chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng trong vài tuần và các con chim con ra đời. Tôi để vài miếng cua sò dưới gốc cây và chim mẹ nuôi chim con với các thức ăn này.
	Những con chim con màu xám, trông thật xấu xí. Nhưng mảng lông đẹp ra ngay sau đó, và chúng trở nên đẹp giống như cha mẹ chúng. Chúng kêu những tiếng kêu chíp chíp êm tai, trong trẻo. Chúng trở thành những người bạn mới của tôi. Khi hầu hết các con chim bay về phía bắc, hai con chim nhỏ ở lại với chúng tôi. Chúng ăn thức ăn từ tay tôi và chúng không muốn ra đi. Chúng bay vào bên trong tường rào và không bao giờ bay qua chỗ vực sâu. Chúng bay đậu cả lên lưng của Rontu, nhưng chú chó chẳng làm gì cả. Chúng thường trở về nhà vào buổi tối.
	Tôi đặt tên cho chúng. Con chim lướn hơn đặt tên là Tainor. Đó là tên một chàng trai mà có một lấn tôi ưa thích. Bọn Aleut đã giết chết anh trong trận chiến đấu ở bãi biển. Con kia được đặt tên Lurai bởi vì đó là tên con gái mà tôi rất thích.
	Tôi làm một cái váy bằng cỏ khác. Cái váy phủ đến gối tôi, có xẻ ở hai bên. Tôi cũng bện cho tôi hai đôi giày để dành khi đất nóng. Đôi khi tôi mặc váy và mang giày mới, trông mình cũng xinh ra phết.
	Tôi cài hoa lên mái tóc dài của tôi, kết hoa cả lên cổ của Rontu nhưng nó lộ vẻ không thích. Chúng tôi thường cùng nhau đi dọc theo dốc đá và nhìn ra biển khơi. Chiếc tàu của người da trắng không trở lại, nhưng mùa xuân là mùa vui vẻ. Hương hoa tràn ngập không gian, chim chóc vui hót tưng bừng.
	CHƯƠNG VIIIBỌN ALEUT TRỞ LẠI
	(Untitled)
	Mùa xuân đó chúng tôi không đánh bắt được con mực khổng lồ. Rontu và tôi thường đi tìm nó, nhưng không hề gặp nó.
	Mùa hè đến. Một sáng nọ tôi nói với Rontu “Chúng mình không có đủ thời gian săn đuổi con mực nữa. Mình cần chuẩn bị lương thực cho mùa đông. Nhưng nếu như mình trông thấy nó, mình sẽ cố gắng bắt lấy nó.”
	Do vậy, tôi cầm lấy cây giáo khi chúng tôi đi vào trong hang. Tôi chèo chiếc xuồng đến chỗ vũng đá nơi cua sò hay ở.
	Nước biển xuống thấp, đá phủ đầy sò. Đến giữa trưa, tôi đã nạy lấy đủ sức để mang về. Tôi bèn cột thuyền vào bệ, rồi cùng Rontu leo lên các tảng đá. Tôi hi vọng bắt được vài con cá cho bữa ăn chiều.
	Cá heo xanh lội ở xa xa chỗ thảm tảo. Rái cá chơi các trò chơi quen thuộc trên thảm tảo. Và hàng trăm con chim săn tìm các thức ăn trên thảm tảo. Lũ chim gắp chúng vào mỏ, đoạn bay lên cao. Sau đó thả xuống đá, vỏ sò bể ra. Sò nghêu rơi như mưa xuống đá. Tôi không ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Rontu lại sợ.
	Chúng tôi đến chỗ có những con cá to nhất sống. Tôi bắt được hai con có cái đầu to và răng dài. Loại cá này ăn rất ngon, tôi cho Rontu một con.
	Lúc chúng tôi trở về nhà, Rontu chạy trước tôi. Bỗng nhiên nó đứng sững lại. Nó làm rơi con cá và nhìn qua bên kia một tảng đá. Tôi tiến gần bên nó. Có một con mực trong dòng nước trong. Đó là con mực mà chúng tôi đang tìm kiếm.
	Rontu đứng im, không gây ra một tiếng động nhỏ. Tôi cắm mũi giáo vào thân cây giáo và cột một sợi dây dài vào cánh tay. Con thủy quái không di động. Nước không sâu, tôi thấy đôi mắt nó rõ ràng. Đôi mắt lồi ra khỏi cái đầu giống như những viên đá màu vàng giữa khối thịt màu đen.
	Có một con cá trốn giữa khoảng trống của hai tảng đá. Một trong những sợi râu của con mực lòn nhè nhẹ qua chỗ khoảng trống đó. Nó lòn qua khỏi chỗ con cá, bỗng đầu râu quật ngược trở lại. Con cá bị sợi râu quấn lấy một cách nhẹ nhàng. Lúc đó tôi phóng cây giáo vào đầu con mực.
	Cái đầu to của con thú rất gần tôi, nhưng tôi không biết mình phóng trung hay trật. Từ con thú bỗng tuôn ra một màn mây đen che khuất nó. Tôi chỉ còn thấy có sợi râu bứt con cá.
	Thân cây giáo nổi lên trên mặt nước nhưng đầu mũi giáo lại không thấy. Bỗng sợi dây chỗ mấy ngón tay tôi kéo mạnh. Tôi biết con mực dính mũi giáo. Và nó đang lội đi với các mũi giáo ở trên mình.
	Rontu nhảy chồm chòm bên cạnh tôi. Sợi dây khá chùng nhưng ngay sau đó nó đã siết chặt tay tôi. Tôi ghì chaặt và nhảy qua khoảng cách giữa các tảng đá. Con mực kéo thật mạnh. Tôi không muốn kéo đứt sợi dây, do vậy tôi cho nó kéo từ từ.
	Con mực di chuyển dần về phía hang. “Nếu nó đến đó an toàn, nó sẽ trốn ở đó.” Tôi nghĩ. “Và mình sẽ không bao giờ kéo nó ra nổi.” Chúng tôi tiến chầm chậm cho đến lúc gần như đến cửa hang. Giờ tôi phải dừng lại. Sợi dậy kéo thật mạnh, nó cứa tay tôi. Tôi không cảm thấy vết cứa, nhưng tôi thấy máu chảy.
	Bỗng tôi không nghe dây kéo nữa, sợi dây như chùng lại ở trong nước. Tôi tưởng dây đã đứt. Nhưng thật ra con mực lại không vào cửa hang mà lại len lỏi vào các tảng đá. Nò tìm một chỗ an toàn để nấp.
	Nước không quá sâu. Nó kéo sợi dây thật mạnh và tôi bước xuống nước. Nước sâu gần đến ngực tôi. Có một bãi cát không xa chỗ mấy tảng đá và tôi bước chấm chậm về hướng đó. Rontu lội bên cạnh tôi.
	Tôi đến bãi cát trước khi con mực có thể ẩn mình trong các hốc đá. Tôi kéo sợi dây. Nó quay lại và lội về hướng cửa hang. Nó lội qua lội lại ba lần, cứ mỗi lần tôi kéo sợi dây mạnh hơn. Sau cùng nó đã bị kéo đến gần bãi cát hơn. Tôi kéo sợi dây thật mạnh. Con thú to lớn bị kéo trườn mình lên cát.
	Nhưng nó chưa chết! Trước khi tôi kịp làm gì, con Rontu đã nhào tấn công. Ba sợi râu của nó quấn quanh cổ con chó. Con mực rẩt nguy hiểm khi ở dưới nước. Nhưng ở trên bờ, nó ghê gớm không kém. Nó rất mạnh và không dễ chết!
	Nó cố gắng trườn xuống dưới nước và kéo Rontu xuống theo nó. Tôi không thể kéo sợi dây vì sợi dây quấn quanh chân Rontu. Tôi vội rút cây dao ở váy tôi ra và chạy đến chỗ con mực. Một sợi râu của nó đập vào chân tôi nghe rát bỏng. Rontu cắn vào một sợi râu khác nhưng cắn không đứt.
	Cái đầu to lớn cất lên. Đôi mắt vàng hoe của nó nhìn tôi. Cái miệng của nó mở ra và khép lại. Tôi tấn công con thủy quái với cây dao của tôi. Những cái râu quấn quanh tôi. Tôi cảm thấy hằng trăm vết châm chích vào khắp người tôi. Tôi dùng dao cắt từng lát vào râu nó. Những sợi râu trở nên yếu dần, sau đó thả lỏng tôi ra. Con mực đã chết.
	Tôi quá mệt nên không làm gì nổi nữa. Tôi không còn đủ sức để kéo con mực qua khỏi vũng nước. Chiếc xuồng để đâu tôi để đó. Nhưng toi lấy dao khoét lấy mũi giáo ra và cuộn sợi dây lại. Tôi cũng thu hồi được cán giáo. Cán giáo này rất tốt bỏ đi rất uổng.
	Trời tối sẩm khi tôi và Rontu về tới nhà. Rontu bị một vết thương nặng ở mũi, còn tôi cũng bị nhiều chỗ cứa đau. Trước khi mùa đông về, tôi còn thấy hai con mực lớn, nhưng tôi không tìm cách bắt chúng.
	***
	Mỗi ngày tôi đều nhìn ra biển nhưng tôi không hề thấy những cánh buồm đỏ của bọn thợ săn Aleut.
	Tôi phải sẵn sàng đối phó với họ. Do vậy tôi lo gói ghém các thứ tôi không thường dùng: cái váy mới của tôi, đôi giày và các xâu chuỗi. Tôi làm một cái lồng lớn cho hai con chim.
	Tôi nhặt bắt nhiều nghêu ốc, phơi chúng bên trên các bậc đá dài. Tôi cũng bắt hàng trăm, hàng trăm cá nhỏ và treo chúng lên trên mái. Các con cá nhỏ này ửng sáng khi khô. Chúng cho tôi ánh sáng khi trời sập tối.
	Mùa hạ tôi và Rontu đi dạo xa. Chúng tôi đi rất nhiều nơi bằng xuồng. Chúng tôi thăm viếng cái bãi chỗ các con hải tượng sinh sống. Chúng tôi cũng khám phá ra một cái hang lớn, tôi đặt tên là Hắc Động. Chúng tôi cũng chèo đến Đá Dựng nơi những con chim biển to lớn, màu đen xây tổ.
	Đá Dựng ở cách đảo hai dặm. Nơi đây có nhiều chim đến nỗi nhìn vào tưởng hòn đá biết động đậy. Tôi giết mươi con chim trong chuyến đi lần đầu. Tôi giữ lông chúng để làm váy.
	Cả Rontu và tôi đều sợ Hắc Động. Cửa hang rất nhỏ, chúng tôi phải nằm dài trên xuồng mới có thể vào được. Có rất nhiều động trong hang này. Tất cả đều tối đen. Tôi thấy một bậc đá dọc theo thành hang. Nhiều tượng người và thú ngồi trên bậc đá. Chúng làm bằng gỗ và lông chim, mắt tượng là những vỏ sò nhỏ. Các tượng đó cao bằng tôi. Tay và chân dài, thân mình lại rất ngắn.
	Tôi lại chèo trở ra cửa hang, nhưng đã quá trễ!. Nước biển lên cao và chiếc xuồng không thể ra khỏi cửa hang được.
	Cửa hang giờ chỉ là một lỗ nhỏ “Chúng ta phải ở lại đây đêm nay cho đến sáng mai.” Tôi nói với Rontu.
	Thật là một đêm rất khó chịu. Tôi không dám nhìn các đôi mắt lấp lánh của các pho tượng kì lạ đó. Mặc dù tôi biết các pho tượng đó là do bộ tộc tôi làm ra nhưng tôi sợ, và tôi nấp mình xuống đáy xuồng. Tôi chẳng ngủ được tí nào cả.
	Sau cùng ngày cũng đến. Nước biển tụt xuống thấp, tôi vội vã chèo xuồng ra khỏi nơi tối tăm đó. Rontu cũng vui vì được ra khỏi nơi tù túng. “Tao không biết cái tên người ta đặt cho cái hang đó.” Tôi nói với Rontu. “Nhưng chúng ta sẽ gọi nó là Hắc Động, và chúng ta sẽ không bao giờ vào đó nữa.”
	Tôi yêu thích mớ lông chim mới, đẹp của tôi. Và tôi sẽ không bao giừo quên cái ngày tôi quyết định đi lấy thêm. Tôi giết thêm mười con chim đen nữa. Khi tôi từ Đá Dựng trở về, trời đã về chiều. Tôi giấu xuồng vào chỗ cũ và bò lên dốc đá. Lên đến đỉnh dốc, tôi nhìn lại.
	Chim chóc đang bay lượn bắt cua sò trên tảo biển. Bầu trời và nước biển thật trong xanh. Có vài đám mây trắng nhỏ xa xa trên mặt nước. Có một đám mây không giống những đám mây kia. Tôi chăm chú nhìn. Đó là một chiếc tàu. Một chiếc tàu với hai cánh buồm, chúng tôi không nhìn thấy rõ màu sắc của nó. Có thể là tàu của những người da trắng.
	Rontu và tôi vội vã chạy về nhà. Tôi để lông chim gần bên hàng rào và leo lên tảng đá cao. Mặt trời đã hạ thấp ánh sáng vàng phủ trùm mặt biển. Ngay cả trong lúc này, tôi cũng chưa thể trông thấy rõ màu của các cánh buồm. Bỗng tôi chợt nhớ. Tàu của những người da trắng đến từ hướng đông. Chiếc tàu này đi vòng quanh đảo đến từ hướng bắc. Đây là một chiếc tàu của Aleut.
	Tôi vội váo trong nhà, gói ghém thêm vài món đồ đạc nữa. Tôi cho hai con chim vào lồng. Tôi đem theo các hũ bằng đá, mấy cây giáo, cung tên, lông chim. Cá khô chưa khô nên tôi phải bỏ lại. Tôi để mọi thứ gần cái lỗ bên dưới hàng rào.
	Tôi lại leo lên tảng đá cao khi trời gần như tối hẳn. Chiếc tàu chạy nhanh và đã gần đến bãi. Màu của các cánh buồm giờ đã trông rõ: Chúng màu đỏ!
	Tôi biết bọn Aleut chỉ có thể rời tàu vào lúc sáng mai. Tôi hoàn toàn an toàn cho đến lúc đó nhưng tôi không chờ. Có nhiều việc phải làm. Tôi mang mọi thứ xuống hang ở vực sâu. Tôi có thể giấu đồ đạc ở đó vì đó là một nơi kín đáu. Trước khi tôi rời nhà, tôi lấy đất đấp lên lò. Tôi ném cua ốc, cá khô chưa khô xuống biển. Tôi phủ cát lên sàn nhà và trên những dấu chân tôi. Chỗ ở của tôi phải trông giống như cũ kĩ và không có người ở.
	“Không ai được biết có một cô gái sống ở đây.” Tôi nghĩ. Mặt trời vừa lên, tôi nhìn xuống bãi. Mấy chiếc xuồng nhỏ đang mang đồ đạc từ trên tàu xuống bãi cát. Vài tên Aleut đang vội vã săn rái cá trên các bãi tảo. Có một ngọn lửa ở trên bãi. Và gần ngọn lửa – một cô gái! Cô đang nấu nướng gì đó, lửa ánh hồng lên tóc cô.
	Tôi và Rontu trở lại hang. Đây là một nơi tối tăm. Rontu ghét cửa hang nhỏ. Tôi phải và ra nhiều lần nó mới chịu vào theo. Tôi quá mệt nên ngủ cả ngày. Những ngôi sao lấp lánh khi tôi thức dậy. Tôi có thể thấy ánh sáng của các vì sao nhờ các kẻ hở của đá. Tôi bèn tỉnh ngủ và đi ra ngoài.
	CHƯƠNG IXTUTOK
	(Untitled)
	Lều của bọn Aleut vẫn dựng lên chỗ cũ. Chỗ đó cách chỗ hang của tôi không xa. Tôi thật sự lo sợ khi trông thấy lửa của bọn họ.
	“Mình biết bọn họ sẽ không phát hiện ra mình,” tôi tự trấn an. “Bọn họ luôn đi săn hoặc làm việc trên bãi. Nhưng mình cần lo cô gái. Cô ta sẽ đi quanh đảo kiếm cây củi trong vực. Khi cô ta xuống vực, cô sẽ thấy con suối. Và cô ta có thể lần theo vết chân để đến cửa hang.”
	Tôi nghĩ đến nhiều chỗ khác ở trên đảo. Tôi cần có nước uống trong lành. Tôi cũng cần ở gần cái hang nơi tôi giấu chiếc xuồng. Nơi này có vẻ là nơi thuật tiện nhất. Do vậy tôi quyết không di chuyển.
	Đêm nay trăng rất tròn. Tôi xách túi xách, cùng đi với Rontu lên ngọn đồi của tôi. Có một cái lỗ rộng ở chỗ hàng rào nhà tôi. Rontu không hực hực khi đi ngang qua nhà. Tôi biết không có ai trong đó. Tôi chứa đầy túi xách nước biển lượm bắt một số cua ốc, đoạn trở về hang trước khi trời sáng.
	Nước biển giữ cho sò cua tươi, chúng sống được mấy ngày. Mỗi ngày tôi tom góp thêm nhiều thực phẩm trước khi mặt trời mọc. Mùa trăng tới, tôi có thể kiếm thêm cua sò.
	Tôi không trông thấy một người Aleut nào, tuy thế, một ngày nọ, tôi thấy dấu chân của cô gái ở dưới vực. Nhưng cô ta không đi đến cửa hang. Những ngày nghe sao thật dài. Rontu không vui vì không được ra ngoài. Tôi chỉ cho nó đi ra ngoài khi tôi ra ngoài. Tôi tự bảo: “Nó sẽ đánh hơi bọn người đi săn, và nó sẽ đến lều của họ. Nếu nó là một con chó Aleut, nó sẽ nhìn họ. Nó có thể bỏ mình và không trở lại.”
	Hang khá tối ngay cả lúc ban ngày nhưng tôi có một số ít cá khô ở đây, do vậy tôi có thể tạo nên một tí xíu ánh sáng. Nhờ đó tôi bắt đầu kết cái váy bằng lông. Cái váy bằng cỏ khô thì dễ kết hơn nhưng tôi lại muốn cái váy đẹp hơn. Tôi dùng ba tấm da vàng và kết phần bên dưới trước. Lông chim phủ lên váy từ trái sang phải. Sau đó tôi đặt các tấm da khác lên chỗ lưng. Lông chim phủ từ lưng xuống dưới.
	Tôi đã đốt hết số cá con. Sau đó tôi ra ngoài hang để làm tiếp. Ra ngoài sáng, váy trông rất đẹp. Váy chủ yếu màu đen, nhưng có màu vàng và màu xanh lá cây óng ánh giữa màu đen.
	“Rontu”, tôi vui sướng nói “Mày nghĩ sao?”
	Rontu nghiêng đầu qua một bên, vẫy vẫy đuôi. Sau đó nó nằm xuống.
	Tôi đang cầm cái váy săm soi trước mặt tôi, bỗng Rontu nhảy chồm lên. Có tiếng bước chân gần con suối. Tôi thấy cô gái Aleut đứng nhìn tôi.
	Cây giáo của tôi nằm gần hang. Cô gái đứng rất gần bên tôi. Tôi biết tôi có thể giết cô ta nếu như tôi muốn. Dân tộc cô ta đã giết dân tộc tôi. Nhưng tôi lại đứng bất động.
	Cô gái không nói gì, nhưng Rontu đi chậm về phía cô. Lông cổ nó dựng đứng, nhưng nó lại để cho cô vuốt ve nó. Cô dùng bàn tay ra dấu. Cô đang cố gắng nói con Rontu là con chó của cô.
	“Không!” Tôi la lên. Tôi nâng cây giáo lên.
	Cô không ra dấu nữa. Cô có ý cho rằng Rontu là con chó của tôi. Tôi sẵn sàng phóng cây giáo.
	Cô đặt tay lên ngực và nói “Tutok”. Đoạn cô nhìn tôi. Tôi không nói tên tôi. Tôi gọi Rontu và nó chạy lại chỗ tôi.
	Cô gái nhìn Rontu, rồi lại nhìn tôi. Cô mỉm cười. Cô lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi cao hơn cô. Cô có gương mặt to, đôi mắt nhỏ, rất đen. Răng cô rất trắng.
	Tôi vẫn đang ôm cái váy. Cô rờ rẫm và nói: “Wingtscha” Từ đó có nghĩa là đẹp trong ngôn ngữ của cô.
	Tôi nâng váy lên, ánh sáng có thể chiếu xuyên qua cá tấm da. Cô gái lại sờ cái váy “Wingtscha”, cô lại nói. Cô muốn cầm lấy cái váy, và tôi đưa cho cô. Cô đặt váy ra phía trước, xoay qua xoay lại. Cái váy giống như nước cuộn quanh cô. Trông rất đẹp! Nhưng do ghét người Aleut nên tôi giật lại.
	“Wingtscha” Cô ta lại nói.
	Thật thích thú được nghe tiếng nói của người khác sau một thời gian dài không nghe nói. Lời của cô gái lạ nghe rất êm tai.
	Cô tiến lại gần cửa hang và nói cái gì đó. Cô đang hỏi đó phải là nhà tôi không?
	Tôi vội nói: “Không” tôi ra dấu bảo với cô rằng nhà tôi nằm phía bên kia hòn đảo. Tôi không muốn đưa bọn đàn ông đến đó.
	Cô lại nhìn vào hang, nhưng cô không nói thêm lời nào. Tôi cầm giáo lên, nhưng không phóng.
	Cô nắm lấy tay tôi. Mỉm cười với tôi. Tôi không thích bàn tay nắm lấy tôi. Cô lại nói với tôi mấy lời nữa đoạn đi lại chỗ con suối. Đoạn cô ra đi không nói thêm lời nào. Rontu không đi theo cô.
	Tôi đi vào hang và đóng gói mọi thứ. Tôi có cả ngày để gỏi ghém đồ đạc bởi vì bọn Aleut làm việc cho đến chiều tối. Vào lúc xế chiều, tôi đã sẵn sàng. Tôi mang năm cái túi lên khỏi vực và giấu đi. Đoạn tôi quay trở lại để lấy hai túi còn lại. Trên đường trở về, tôi nghe có tiếng động, tôi dừng chân lại Rontu cũng nghe. Sau đó tôi đi thật chậm. Đến gần cửa hang tôi dừng lại và nhìn vào hang. Tôi sợ không dám vào nên tôi quay trở ra. Lúc đó tôi trông thấy một xâu chuỗi màu đen nằm trên tảng đá phẳng trước cửa hang. Tôi không vào hang cũng không lấy xâu chuỗi. Tôi ngủ gần các cái túi, ngày hôm sau tôi trở lại hang. Tôi nấp đó suốt buổi sáng.
	Vào giữa trưa cô gái đến. Cô vừa đi vừa hát, nhưng khi thấy xâu chuỗi, cô không hát nữa. Cô nhìn vào hang và đi xuống núi. Tôi đứng chồm dậy “Tutok”, tôi kêu lên, chạy đến chỗ cô “Tutok”.
	Cô chờ đợi tôi. Tôi băng qua cụm đá, lấy xâu chuỗi lên đeo.
	“Wingtscha” cô nói.
	“Wingtscha”, tôi lặp lại. Từ lạ làm tôi líu lưỡi.
	Sau đó tôi nói từ “đẹp” bằng tiếng nước tôi.
	“Wintai” Cô lặp lại và cười to. Chúng tôi ngồi lên tảng đá. Sau đó cô nói cho tôi tên gọi của xâu chuỗi, tôi lại nói cho cô nghe tiếng của dân tộc tôi.
	Chúng tôi học nhiều từ chỉ các đồ vật khác bằng hai thứ tiếng: dòng suối, hang động, con chim, mặt trời, Rontu ngủ. Chúng tôi cười to bởi vì tiếng chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi học hỏi với nhau cho đến khi mặt trời xuống thấp về hướng Tây. Sau đó Tutok đứng dậy và giã từ.
	“Mah-nay” cô nói và chờ đợi. Cô muốn tôi nói tên tôi.
	“Won-a-pe-ei” tôi đáp. Tôi đã không nói tên thật của mình.
	“Won-a-pe-ei”, cô lặp lại.
	“Won-a-pe-ei, Tutok”, tôi nói.
	Sau khi cô đi về, tôi mang năm cái túi trở vào hang.
	Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Tutok lại trở lại. Chúng tôi học lẫn nhau nhiều từ mới và vui cười với nhau. Mặt trời đi nhanh qua bầu trời. Vào ngày kế tiếp, tôi nói tên thật của tôi:
	“Karena,” tôi nói.
	“Karena?” Cô lặp lại. “Còn Won-a-pe-ei?”
	Tôi ra dấu không phải. Tôi đưa tay lên ngực mình và nói “Karena”.
	Đôi mắt đen nhánh của cô mở to, cô cười hiền: “Karena à?”
	Đêm hôm đó, tôi làm quà để biếu cô. Đó là một xâu vỏ sò, tôi bị trầy sướt nhiều khi làm công việc đó. Khi tôi quấn xâu chuỗi quanh đầu cô, cô trông rất đẹp.
	“Wintscha” cô nói và ôm chặt lấy tôi. Cô rất sung sướng và tôi cũng rất vui. Tôi quên hẳn việc tay tôi bị đau.
	Tutok đến với tôi thường xuyên. Nhưng một buổi sáng nọ, chị không đến tôi biết những người thợ săn đang chuẩn bị rời đảo. Tôi chờ đợi cô cho đến xế trưa, đoạn đi lên trên đồi. Gió mạnh thổi ra biển.
	Bọn Aleut ở đấy, nhưng họ không đi săn. Mấy chiếc xuồng chở da rái cá cuối cùng đang rời bãi. “Tàu sẽ nhổ neo sáng ngày mai” tôi nghĩ.
	Trời tối đen và lạnh khi tôi trở lại vực. Giờ tôi không sợ bọ Aleut nữa, do vậy tôi đốt lửa lên. Tôi nấu thức ăn với sò cua, các loại đậu cho Rontu, cho tôi và cả Tutok nữa. Tôi biết Tutok không thể đến. Tôi để thức ăn dành cho Tutok trước ngọn lửa và chờ đợi. Gió tạo những âm thanh kì lạ giữa lòng vực. Tôi không ăn được.
	Trước khi mặt trời lên, tôi lại lên đồi. Gió đã nhẹ bớt nhưng nhiều mây phủ mờ bầu trời. Tôi phải chờ đợi rất lâu mặt trời mới xua mây mù đi. Bãi biển vắng tanh. Chiếc tàu Aleut với hai cánh buồn đỏ không còn ở đó nữa.
	Tôi nhớ tới Tutok và trò chơi dạy chữ. Tôi nhớ tất cả những lúc chúng tôi ngồi bên nhau. Trong đầu tôi còn nghe tiếng nói của cô. Tôi có thể thấy đôi mắt đen nhánh của cô lấp lánh khi cô cười. Rontu rượt đuổi các con chim. Làm ầm ĩ cả lên. Tôi còn có thể nghe tiếng gào thét xa xa của những con hải tượng. Nhưng tôi đang nghĩ về Tutok, hòn đảo dường như rất hoang vắng.
	CHƯƠNG XTHẾ GIỚI LOÀI VẬT
	(Untitled)
	Một buổi sáng ngay sau ngày bọn Aletu ra đi, tôi trông thấy một con rái cá nhỏ. Bọn người đi săn đã cố giết nó. Nó gần chết, nằm dài trên tảo biển. Thật ra thì Rontu trông thấy nó trước. Có một vết đâm sâu bằng giáo trên lưng nó.
	Con rái cá có đôi mắt to, những con rái cá còn trẻ đều có đôi mắt thật to.
	Trông nó rất sợ hãi. Đôi mắt nó to đủ thấy cả gương mặt tôi trong đó. Nó đã không cố lội đi khi tôi ôm nó lên. Tôi mang nó đến chỗ hố nước phía sau tảng đá. Tôi không sờ đến vết thương trên lưng nó bởi vì nước biển mặn đã rửa sạch vết thương.
	Mỗi ngày tôi mang đến hai con cá và thả xuống hồ. Con rái cá không ăn cá. Khi tôi đứng nhìn. Sau đó tôi mang đến bốn con, và nó ăn hết cả. Sau cùng tôi mang đến sáu con, con số này đúng là vừa đủ.
	Con rái cá lớn dần lên, nhưng nó không rời hồ nước. Nó đã quen dần với tôi, nó ăn cá từ trên tay tôi. Biển không xa chỗ hồ nước. Nếu nó muốn, nó có thể ra biển dễ dàng. Nhưng nó lại ở lại chỗ hồ nước và ngủ tại đó. Vào mỗi buổi chiều, nó đợi phần cá của nó. Giờ nó đã dài bằng cánh tay tôi, da nó trở nên rất đẹp. Đôi mắt nó rất, rất to. Lúc đầu tôi gọi nó là “Rái cá”, nhưng sau tôi quyết định đặt cho nó cái tên đẹp hơn. Tên “Mon-a-nee”. Nghĩa của chúng tôi là “Cậu bé với đôi mắt to”.
	Bắt cá cho Mon-a-nee là một công việc làm khó nhọc. Một ngày nọ có gió to, tôi chỉ bắt được hai con cá. Tôi thả nó vào hố, Mon-a-nee ăn hết nhanh chóng. Nó chờ được cho thêm. Nó tỏ vẻ không vui khi tôi không cho nó được thêm nữa.
	Sau đó dông tố càng tệ hại hơn. Trong ba ngày liền, tôi không bắt được con cá nào.
	Hết dông gió tôi trở lại, cái hồ nước vắng lặng. Tôi biết, lẽ dĩ nhiên, một ngày nào đó, Mon-a-nee sẽ ra đi. Tôi cảm thấy buồn vì một người khác đã ra đi. “Mình sẽ không còn được bắt cá cho nó nữa!” Tôi tự nhủ “Giờ nó đã to lớn, khỏe mạnh. Nó giống như những con rái cá khác nằm trên tảo biển. Mình sẽ không nhận ra nó khi gặp lại nó.”
	Sau khi bọn Aleut ra đi, tôi trở lại chỗ đồi.
	Ngôi nhà vẫn như cũ. Tôi chỉ phải sửa lại cái hàng rào. Tôi đã ném cua sò và dầu cá khi bọn Aleut tới. Nhưng Rontu và tôi dễ dàng tìm kiếm lương thực để ăn. Đêm về thật tối, do vậy tôi chỉ làm việc ban ngày. Mùa đông này tôi kết sợi dây khác cho cây giáo của tôi.
	Vào những ngày đẹp trời, tôi mang xâu chuỗi hạt trai mới của tôi và mặt cái váy bằng lông chim. Khi mang chuỗi hạt và mặc cái váy lông chim tôi lại nhớ Tutok. Tôi như có thể nghe giọng nói của cô ấy bằng tiếng dân tộc cô. Tôi cũng nghe tiếng trả lời tôi bằng tiếng dân tộc tôi nữa.
	Màu xuân là mùa của hoa lá và chim chóc. Nước chảy từ vực ra biển.
	Tainor và Lurai xây tổ trên cái cây mà chúng đã sinh ra. Chúng xây tổ chủ yếu bằng tảo khô và lá khô. Chúng cũng lấy lông trên lưng của Rontu nữa. Rontu không thích điều đó tí nào. Nó đã tìm cách né tránh cho đến khi hai con chim làm xong tổ.
	Lurai đẻ ra hai cái trứng màu nâu. Tôi đã đúng khi đặt tên cho nó là tên con gái. Tainor phụ Lurai trong việc ấp trứng. Hai con chim nhỏ xấu xí chẳng mấy chốc trở nên đẹp đẽ. Tôi cũng đặt tên cho chúng. Tôi cũng tìm thấy một con hải âu trên bờ đá. Nó bị gãy chân. Tôi bó chân gãy của nó bằng ba que cây nhỏ. Nó chưa đủ lớn để bay, do vậy nó đi lòng vòng trong nhà.
	Tôi có trong nhà hai con chim con, con hải âu trắng và Rontu. Gia đình tôi sống vui vẻ nhưng tôi không thể quên Tutok. Tôi cũng nhớ đến chị Ulape. Tôi không biết giờ chị ấy ở đâu. Chị đã vẽ một lằn xanh trên mặt trước khi rời đảo. Giờ chị chắc đã có chồng. Chị có thể cùng anh Nanko có mấy đứa con. Tôi luôn mong ước có những đứa con của riêng mình nó không giống những đứa trẻ khác.
	Một ngày nọ, trong lúc tôi đi bắt ốc, bắt cua, tôi thấy một nhóm con rái cá nằm trên tảo. Tôi đưa mắt tìm Mon-a-nee, nhưng tôi không thấy nó. Bỗng có một con lội theo tôi khi tôi chèo xuồng đi. Nó lội vòng vòng trước mũi xuồng. Tôi tin chắc đó là Mon-a-nee. Do vậy tôi đưa con cá lên. Con rái cá lội đến rất nhanh. Chỉ thoáng chốc nó đã ngậm con cá vào mồm.
	Nhiều tuần sau đó tôi không thấy nó. Nhưng vào một buổi sáng, khi tôi săn bắt cá, bỗng thấy nó từ đám tảo lội đến. Hai con rái cá con chậm rãi lội theo nó. Mon-a-nee đến gần chiếc xuồng. Tôi ném một con cá xuống nước. Nó muốn con nó có cá, nhưng chúng bận ngó tôi. Mon-a-nee không đụng đến con cá cho đến khi con cá lội đi. Mon-a-nee bắt lại và đặt cá trước mặt con của nó.
	Tôi ném cho nó con cá khác và nó cũng làm như thế. Hai con rái cá con chỉ đùa với con cá. Sau khi chơi đùa đã đời, chúng lội đến chỗ Mon-a-nee. Lúc đầu tôi tưởng nó là cha. Nếu mẹ rái cá chết, cha chúng thường chăm chúng. Nhưng hai con rái cá con này đến bú sữa mẹ. Bấy giờ tôi biết Mon-a-nee là mẹ chúng.
	Tôi nhìn xuống cái gia đình bé nhỏ. “Mon-a-noo” tôi nói “Tao sẽ đặt cho mày tên mới.” Tên đó là “Mon-a-noo”. Đó mới đúng là tên của “Cô gái có đôi mắt to”.
	***
	Bọn rái cá con lớn nhanh, và chúng đã lấy cá từ tay tôi. Mon-a-noo thích cua ốc hơn, nó ngậm viên đá vào miệng. Đoạn nó nằm ngửa ra, để con sò trên ngực. Nó đập con sò cho đến khi vỏ sò vỡ ra.
	Mấy con rái cá cũng làm như thế. Tôi xem chúng làm không ngăn được tiếng cười to. Dường như chúng làm thế để con tôi vui. Nhưng tôi không biết bọn rái cá ăn sò ốc bằng cách nào.
	Mùa hè năm đó, tôi vui chơi với Mon-a-nee và gia đình của nó. Kể từ sau đó, tôi không bao giờ giết rái cá nữa. Tôi dùng áo khoác bằng da rái cá cũ, không bao giờ làm cái mới nữa. Tôi không bao giờ giết chim, giết chó và hải tượng. Dân tộc chúng tôi giết chim chóc và thú vật một cách rất vô tư. Nhưng chúng đều là bạn của tôi. Và tôi hiểu rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi có chúng sống trong đó!
	Chân của con chim hải âu dần khỏe hơn. Nó có thể bay khi tôi lấy đi mấy que bó chân. Một ngày nọ nó bay đến chỗ các con chim hải âu khác nên trên dốc đá. Tôi leo lên chỗ đó, trên đó có nhiều trứng chim.
	Có hàng mấy trăm con chim ở đây, tôi không tìm ra con chim của tôi.
	Bọn Aleut không bao giờ trở lại đảo. Mỗi mùa hè tôi chờ đợi họ. Và mỗi mùa xuân, tôi bắt sò ốc và phơi khô. Tôi để chúng vào trong hang nơi chiếc xuồng. Tôi cũng cất giữ cây giáo mới, cung tên cũng ở nơi đây. Nếu bọn đi săn trở lại, tôi đã sẵn sàng.
	Bọn rái cá cũng sợ người Aleut. Cứ mùa hè đến con rái cá già lại nhớ đến cây giáo của người Aleut nên dẫn đàn đi nơi khác. Chúng lội đến các bãi tảo ở Đá Dựng. Chúng ở đây cho đến khi có những cơn dông của mùa đông.
	Đến một mùa hè, bọn rái cá không đi nữa. Tôi biết không một con nào trong bọn chúng nhớ đến bọn sẵn bắt. Tôi cũng hay nghĩ đến họ, ngay cả những người da trắng nữa.
	Vào cuối mùa hè năm đó, Rontu chết. Nó đã quá già, quá mệt mỏi, và thích nằm sưởi ấm dưới mặt trời. Nó không cùng tôi đi đến xuồng nữa.
	Một ngày nọ, nó đứng cạnh hàng rào. Tôi cho nó ra ngoài và nó đã không trở lại. Tôi chờ nó cho đến chiều hôm sau. Dấu chân của nó dẫn tôi đến cái hang nơi xưa khi bọn chó đã sống. Tôi tìm thấy nó ở đây, nằm một mình ở tận cùng hang. Nó nằm yên, không cựa quậy. Giờ trời đã tối, do vậy tôi quyết định ở lại với nó. Tôi ngồi bên cạnh nó và nói chuyện với nó suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi ôm nó lên và rời khỏi hang. Nó rất nhẹ. Tôi nghĩ một phần cơ thể nó đã ra đi.
	Nó vểnh tai nghe tiếng chim hải âu kêu trên dốc đá. Đôi mắt nó nhìn về hướng đó, nhưng nó không rên một tiếng. Tôi đặt đầu nó nằm xuống, và nó không ngước đầu lên nữa. Tôi đặt tay lên ngực nó. Tim nó hai lần vang lên âm thanh giống như tiếng sóng vỗ bờ. Sau đó ngừng hẳn.
	“Rontu” tôi khóc lớn “Ôi, Rontu!”
	***
	Tôi đào một cái hố sâu ở trên đồi và mang Rontu lên đó. Tôi đặt vài đóa hoa và món đồ chơi ưa thích của nó lên nấm mồ. Đó là một cây gậy mà chúng tôi thường chơi chung với nhau. Tôi ném cây gậy ra xa và nó nhặt lại cho tôi. Nó không bao giờ chán trò này.
	Những khi dông bão vào mùa đông, tôi không bao giờ đi xa khỏi nhà. Tôi chặt cây và kết lại với nhau làm thành một cái bẫy. Tôi muốn nuôi một con thú thân yêu khác. Tôi nhớ đến một con chó nhỏ giống như Rontu. Lông nó dày và mắt nó có màu vàng giống hệt như Rontu. Cách nó chạy cũng giống như Rontu. Tôi tin chắc chúng là cha con. Tôi hi vọng sẽ bắt được con chó đó.
	Sau khi Rontu chết, bọn chó thường chạy lên đồi. Tôi đặt vài con cá vào trong bẫy cây và để bên ngoài hàng rào. Tôi bắt được ba con nhưng không có con mắt vàng. Tôi thả chúng ra, thế là bọn chúng không mắc bẫy nữa.
	Một đêm nọ tôi bắt được một con cáo nhỏ lông màu đỏ. Nó cắn tôi khi tôi lôi nó ra khỏi chuồng. Tôi thử nuôi nó, nó rất thích được ở trong nhà. Những khi nào tôi bỏ nó một mình, nó lại ăn vụng thực phẩm khô. Do vậy tôi thả nó đi. Nhưng nó luôn trở lại, đứng ở ngoài hàng rào để chờ thức ăn.
	Tôi không bắt được chó ở trong bẫy nhưng tôi nảy ra một ý khác. Tôi nhớ đến thức uống mà đàn ông hay dùng. Thức uống này được làm bằng vỏ sò, nước và một loại cỏ, Bọn đàn ông sau khi dùng đều ngủ mê ngủ mệt.
	Tôi lấy vỏ sò giần nhỏ ra, hòa với nước và dược thảo. Sau đó tôi đặt chất hỗn hợp đó xuống chỗ hố nước nơi mấy con chó thường đến uống. Tôi núp sau một bụi cây và chờ đợi.
	Chiều tối bọn chó đến. Chúng đánh hơi và quay đi. Các con chó ngó chừng nhau. Một con trong bọn chúng thử uống, sau đó cả bọn cùng uống. Uống xong, chân bọn chúng như rả ra. Sau đó chúng nằm dài ra ngay say như chết.
	Tôi đếm được chín chú chó ngủ gần hố nước. Trời tối sẫm. Tôi phải tìm cho ra con chó tôi mong muốn. Sau cùng tôi cũng tìm ra nó. Tôi ôm nó lên và mang về đồi.
	Tôi kéo nó qua cái lỗ chỗ hàng rào và cột nó lại. Nó tỉnh dậy không lâu sau đó, đoạn uống một ít nước mát. Nhưng nó kêu ầm suốt cả đêm cho mãi đến sáng.
	Tôi đặt cho nó là Rontu-Aru, có nghĩa là con của Rontu. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân. Cũng như cha nó, nó thích rượt đuổi theo chim. Và tôi quên hẳn nó không phải là Rontu.
	Mùa hè là một mùa vui sướng. Nhưng tôi luôn nhớ tới Tutok và chị Ulape của tôi. Đôi khi dường như tôi nghe tiếng của họ vang trong gió!
	CHƯƠNG XINHỮNG NGƯỜI KHÁCH
	(Untitled)
	Mùa xuân lại đến. Không có gió trong nhiều ngày. Trời nóng bức, khó thở. Vào ngày cuối của đợt nóng tôi lấy xuống đến bãi biển nằm dưới dốc đá. Rontu-Aru không đi với tôi vì nó không ưa cái nóng. Không có một con chim bay trên trời, Rái cá nằm yên trên tảo biển. Biển dường như óng ánh màu đỏ lửa kÌ lạ.
	Tôi muốn sửa chữa vài lỗ rò trên xuồng và tôi làm việc suối cả buổi sáng. Trời quá nóng, đôi lúc tôi phải nhào xuống biển.
	Đến giữa trưa, tôi lật úp xuồng và nằm ngủ dưới bóng xuồng.
	Thình lình có một tiếng ầm dữ dội đánh thức tôi dậy. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tiếng sấm. Nhưng không có một gợn mây trên bầu trời. Tiếng ầm ầm lại tiếp tục, càng lúc càng to hơn. Tiếng ầm ầm đến từ phía Nam.
	Tôi đứng ngay dậy. Cái mà tôi thấy đầu tiên là bãi biễn. Bãi biển dường như rộng ra gấp ba so với bình thường! Nước biển rút ra thật xa. Tôi cảm thấy như mình đang ở một hòn đảo khác.
	Tiếng ấm ầm làm điếc tai tôi. Sau đó tôi thấy một con sóng lớn ở cách bãi độ hơn một dặm. Nó đang tiến về phía đảo.
	Tôi chạy dọc theo bờ biển. Cát chuyển động dưới chân tôi khi con sóng đầu tiên ập xuống. Nước rơi chung quanh tôi như mưa. Có cả tảo biển và cá con. Chỉ trong chốc lát nước ngập đến đầu gối. Dốc đá đang ở trước mặt tôi. Đá trơn trợt, nhưng tôi đã tìm được chỗ để chân và bám chặt hai tay. Đầu ngọn sóng lớn không đánh đến chỗ tôi đang bám.
	Không một tiếng động trong một phút. Con sóng đầu tiên bắt đầu rút ra xa. Cùng lúc đó có một con sóng khác đến từ phía Nam. Tôi nhìn lên trên. Dốc đá ở bên trên tôi. Tôi không thể leo cao hơn, do vậy tôi bám chặt lấy chỗ tảng đá. Hai con sóng lớn gặp nhau, nước bay vút lên cao. Tiếng ầm của hai ngọn núi nước vang động khắc bầu trời. Ánh sáng đỏ của mặt trời biến biển cả thành máu.
	Con sóng thứ hai đẩy con sóng thứ nhất trở lại đá. Nước vây bọc lấy tôi, tôi không thấy gì nữa cả. Sóng muốn lôi tay chân tôi ra khỏi dốc đá. Tôi phải cố bám. Bỗng tiếng ầm yếu dần.
	Đêm đến. “Trời tối quá mình không về nhà được,” tôi nghĩ. “Mình sẽ không thấy đường đi.” Do vậy tôi leo xuống và nằm ngủ dưới chân dốc đá.
	Sáng hôm sau trời sáng, và lại không có gió. Bãi biển đầy tảo và cá chết. Có hai con cá voi nhỏ nằm bên các tảng đá. Chúng không bao giờ trở về được biển cả.
	Rontu-Aru đang chờ tôi ở cổng. Nó rất vui khi trông thấy tôi, nó không rời khỏi tôi suốt mấy giờ liền. Ngôi nhà tôi không hư hao gì, nhưng mọi vật êm ắng đến kì lạ. Biển không gây tiếng động ở bãi. Thế giới dường như chờ đợi một cái gì đó! Vào buổi chiều, tôi đi đến chỗ con suối. Rontu-Aru và tôi đi dọc theo bờ đá, tôi mang một túi nước.
	Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển nhẹ. Nó rung chuyển dưới chân tôi. Trong một lúc, tôi có cảm tưởng mình đứng giữa không trung. Cái túi rơi xuống đất. Tôi nghĩ một đợt sóng nữa sẽ đến, tôi bắt đầu chạy. Mặt đất rung động, một trận động đất. Đất rung dưới chân tôi dọc theo bờ đá.
	Một đợt sóng nữa đến chỗ tôi. Tôi nhìn lại và nghe nhiều đợt rung chuyển nữa. Chúng đến từ phía Nam, giống như những đợt sóng biển. Rontu-Aru và tôi nằm dài trên mặt đất. Sau đó chúng tôi chạy về chỗ ngọn đồi. Trong khi chúng tôi chạy, ngôi nhà dường như chạy khỏi chúng tôi. Sau cùng chúng tôi đến hàng rào chui vào lỗ hổng.
	Đêm xuống. Đất vẫn chuyển động lên xuống, giống như một con thú đang ngủ. Đá từ trên ngọn đồi vẫn không rơi xống. Tôi biết các tộc trưởng quá cố của chúng tôi không giận tôi và Rontu-Aru.
	Vào buổi sáng, đất trời im ắng trở lại. Gió mát mnag mùi tảo biển đến từ hướng Bắc.
	Động đất đã làm thiệt hại rất nhiều. Con suối cạn khô trong mấy ngày, sau đó nước chảy trở lại. Nước lại có nhiều hơn trước! Những đợt sóng thần đã phá hủy mọi thứ tôi để trong hang: cả thực phẩm, cây giáo và chiếc xuống.
	Tôi đi đến các tảng đá nằm gần các dốc đá ở phía Nam. Tất cả chiếc xuồng dân tôi giấu ở đó đều bị đá đổ xuống phá hủy. Không còn cây lớn ở trên đảo. Do vậy tôi đi góp nhặt các tấm ván xuồng vỡ. Tôi làm một chiếc xuồng khác.
	Giờ thì đã cuối mùa xuân. Tôi phải làm nhanh nếu như tôi muốn có thực phẩm ngon.
	Các tấm ván dài bằng sải tay tôi. Nhưng phần lớn chúng được lấy từ những chiếc xuồng khác nhau, do vậy công việc không dễ dàng. Tôi đi đến bãi mỗi ngày và làm việc cật lực.
	Một buổi sáng nọ, tôi đang làm việc bỗng có gió lớn. Ban đầu tôi tưởng có dấu hiệu của bão. Tôi quay người nhìn lên bầu trời. Ở phía Bắc, trời rất trong, nhưng ở phía Đông trông trời đen tối. Có những cụm mây xám và bóng của mây trên mặt nước.
	Nhưng cùng lúc đó, tôi thấy cái gì đó không phải là bóng mây. Tôi đưa hai tay lên và la to. Đó là một cánh buồm, một chiếc tàu! Nó ở cách xa đảo một hai dặm.
	Tôi vội chạy lên đồi. Cơn gió mạnh đẩy chiếc tàu lại gần. Tôi không thấy những cánh buồn đỏ của tàu bọn Aleut. Cũng không giống tàu của người da trắng. Có thể là tàu đi săn rái cá. Nếu đó là những người đi săn, tôi sẽ tìm chỗ nấp. Tôi có thể đi xuống hang chỗ vực sâu. Nhưng có thể đó là tàu của dân tôi đến đưa tôi đi. Tôi không muốn trốn những người muốn giúp tôi. Chiếc tàu dong buồn chạy từ từ vào bãi. Tôi có thể thấy những người trên tàu. Đó không phải là bọn người Aleut.
	Hai người đàn ông chèo xuống đi đến bãi. Một trong hai người này có râu, ở lại giữ xuồng. Người kia nhảy xuống nước và đi về phía vực.
	Sau đó tôi không thấy y nữa, nhưng tôi nghe một tiếng hú. Tôi biết y đã trông thấy chiếc xuồng và một ít đồ vật của tôi. Không ai trả lời cho y. Tôi biết chắc y hú gọi tôi. Tôi bèn rời hang và đi về nhà. Tôi khoác lên người cái áo khoác da rái cá, mặc cái váy bằng lông chim, và đeo xâu chuỗi hạt trai. Đoạn tôi và Rontu-Aru đi theo con đường mòn ra bãi biển.
	Tôi đến nơi dân tôi thường ngủ lúc mùa hè. Tôi đã nghĩ về họ. Tôi nghĩ về những ngày hạnh phúc sống trong căn nhà ở trên đồi. Tôi nghĩ đến chiếc xuồng đã gần như đóng xong. Tôi cũng nghĩ về nhiều điều khác nữa. Nhưng có một ý nghĩ mạnh hơn tất cả, tôi muốn sống nơi có con người sống. Tôi muốn nghe tiếng nói và tiếng cười của họ.
	Người đàn ông không gọi nữa, tôi đã trông thấy dấu chân của y, tôi đi theo dấu chân đó ra bãi. Chiếc xuồng đã trở lại tàu, Tiếng gió rất mạnh và bầu trời phủ đầy mây đen. Tôi đưa tay lên miệng và gọi to. Tôi gọi nhiều, nhiều lần, nhưng gió đã thổi bạt tiếng tôi đi. Tôi chạy xuống nước. Người ta không thấy tôi.
	Mưa bắt đầu rơi, và gió đập nước mưa vào mặt tôi. Tôi đưa tay lên vẫy chiếc tàu nhưng chiếc tàu chậm chạp rời xa. Tàu đi về phía nam. Tôi đứng đó cho đến khi không thấy gì nữa!
	CHƯƠNG XIICHUYẾN DU HÀNH VỀ HƯỚNG ĐÔNG
	(Untitled)
	Hai năm trôi qua chiếc tàu mới trở lại. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, biển lặng, mây trắng trên trời cao. Tôi thấy chiếc tàu khi tàu còn ở xa ngoài khơi. Đến trưa tàu giương buồn về hướng đảo.
	Những người đàn ông chèo xuồng đến bãi, và đốt lửa lên. Tôi nhìn họ từ trên đồi cao. Tôi nghĩ đến người đàn ông đã hú gọi tôi. Tôi không thể quên cái giọng gọi đó và tôi không thể ngủ suốt cả đêm đó!
	Tôi nhớ lại lúc chị Ulape của tôi đi khỏi đảo Cá Heo Xanh. Chị lúc đó chưa có chồng, do vậy chị vẽ một lằn xanh mỏng lên mặt. Giờ đây tôi cũng làm thế. Và tôi tự cười lấy mình. Những cô gái trẻ của dân tộc tôi đều vẽ lằn xanh như thế.
	Tôi nhóm lửa và nấu thức ăn cho tôi và cho Rontu-Aru. Tôi không đói, con chó ăn luôn phần của tôi.
	“Chúng mình sẽ ra đi,” tôi nói với nó. “Đi khỏi đảo này”. Nó nằm xuống và ngủ thiếp.
	Tôi cố mường tượng về những người da trắng và xứ sở của họ. Tôi không có ý niệm chi về một nơi nào khác. Tôi chỉ biết có đảo của tôi. Tôi không thể nhớ rõ gương mặt của bộ tộc tôi, ngay cả bộ mặt của chị Ulape. Con tim tôi trĩu nặng!
	Tôi trông thấy ba người đàn ông trước khi họ thấy căn nhà của tôi. Một người có dáng người thấp, khoác một áo khoác dài màu xám. Họ thấy khói từ bếp lửa của tôi và vội đi đến đó.
	Tôi bước ra ngoài nhìn họ. Người đàn ông với cái áo khoác màu xám là chỉ huy của họ. Y có một xâu chuỗi hạt trai đeo ở cổ. Ở cuối sợi dây có cái gì đó chiếu sáng. Y đưa tay lên, ra một dấu hiệu gì đó về hướng tôi. Cái dấu hiệu đó giống như vật đeo ở cổ y.
	Một người khác nói chuyện với tôi. Lời nói của y làm thành những âm thanh kì lạ. Tôi suýt bật cười nhưng cố cắn răng lại.
	Tôi ra dấu ý nói tôi không hiểu. Sau đó tôi mỉm cười với y. Y bắt đầu nói chậm lại, lời nói có vẻ dịu dàng. Đó là những tiếng nói của con người. Không có bất cứ âm thanh nào giống như tiếng nói của con người trên thế giới.
	Họ hỏi tôi bằng cách ra dấu, hỏi tôi có muốn đi với họ không. Tôi chỉ cho họ thấy cái túi xách đã chuẩn bị của tôi, sau đó tôi đi theo họ ra biển. Họ thích xâu chuỗi hạt trai, cái áo khoác và cái váy lông chim của tôi. Chúng tôi đến chỗ đống lửa của họ trên bãi biển. Người chỉ huy bảo tôi cần phải có một áo dài. Tôi biết thế vì có một người đo tôi bằng một sợi dây. Họ đo tôi từ cổ xuống chân.
	Cái áo dài màu xanh. Một người trong bọn họ cắt hai cái áo rộng và may áo cho tôi bằng mớ vải đó. Y ngồi trên một tảng đá và ráp các mảnh vải với nhau bằng một sợi chỉ trắng. Đôi khi y ướm ướm cái áo bên trước tôi. Y mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Tôi thích mặc cái váy lông chim và cái áo khoác bằng da rái cá hơn. Các thứ này đẹp hơn cái áo y đang may.
	Cái áo dài giống như áo khoác của vị chỉ huy hơn là áo dài của con gái. Mặc nó vào rất nóng. Nhưng tôi vẫn mỉm cười và xếp cái váy lông chim của tôi vào một trong các túi xách. Tôi sẽ mặc nó khi không có bọn đàn ông ở chung quanh. Tàu neo ở đảo chín ngày. Bọn họ muốn đi săn rái cá, nhưng không săn được con nào. Tôi biết vài con trong bọn chúng nhớ người Aleut. Bọn chúng đã lội đi xa khi tàu tới đảo.
	Tôi biết bọn chúng đang ở trên đệm tảo ở Đá Dựng. Bọn người này rờ rẫm cái áo khoác da rái cá và khoe với tôi các cây giáo của họ. Tôi không nói chi với họ. Tôi không muốn họ giết những người bạn của tôi.
	Tôi đã cố hỏi họ có biết dân tôi ở đâu không. Họ đáp họ không biết gì cả. Sau này khi đến Santa Barbara, tôi gặp một người đàn ông tên gọi Cha Gonzales. Ông này bảo bộ tộc tôi đã đến xứ sở ông một cách an toàn. Về sau này một cơn bão lớn đã đánh hỏng chiếc tàu. Không còn chiếc tàu nào ở vùng bờ biển này. Do vậy những người da trắng không thể trở lại rước tôi đi.
	Chúng tôi ra đi vào ngày thứ mười. Một buổi sáng có bầu trời xanh trong và không có gió. Tôi đứng trên tàu và nhìn lại Đảo Cá Heo Xanh. Phần cuối cùng mà tôi thấy là ngọn đồi của tôi. Tôi nhớ đến Rontu, nó đã nằm ở lại đó. Tôi nghĩ đến Won-a-nee và con cáo nhỏ màu đỏ. Tôi nhớ đến con xuồng để bên trong hang động.
	Cá heo lội và phóng lên khỏi mặt nước trước mũi tàu. Chung quanh tôi, tôi nghe tiếng nói của bộ tộc tôi. Mấy con chim bé nhỏ của tôi đang hót bên trong cái lồng bằng gỗ. Và Rontu-Aru ngồi nép bên cạnh tôi.
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